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LỜI CẢM ƠN 

 

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của đất nƣớc, ngành xây 

dựng cũng theo đà phát triển mạnh mẽ. Trên khắp các tỉnh thành trong cả nƣớc các 

công trình mới mọc lên ngày càng nhiều. Đối với một sinh viên nhƣ em việc chọn 

đề tài tốt nghiệp sao cho phù hợp với sự phát triển chung của ngành xây dựng và 

phù hợp với bản thân là một vấn đề quan trọng.  

Với sự  đồng ý và hƣớng dẫn của Thầy giáo NGÔ ĐỨC DŨNG 

                                                      Thầy giáo LƢƠNG ANH TUẤN 

em đã chọn và hoàn thành đề tài: CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ- HÀ NỘI  để 

hoàn thành đƣợc đồ án này, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình, sự  hƣớng dẫn 

chỉ bảo những kiến thức cần thiết, những tài liệu tham khảo phục vụ cho đồ án 

cũng nhƣ cho thực tế sau này. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của 

mình đối với sự giúp đỡ quý báu đó của các thầy. Cũng qua đây em xin đƣợc tỏ 

lòng biết ơn đến  ban lãnh đạo trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, ban lãnh đạo 

Khoa Xây Dựng, tất cả các thầy cô giáo đã trực tiếp cũng nhƣ gián tiếp giảng dạy 

trong những năm học vừa qua. 

Bên cạnh sự giúp đỡ của các thầy cô là sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và 

những ngƣời thân đã góp phần giúp em trong quá trình thực hiện đồ án cũng nhƣ 

suốt quá trình học tập, em xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự giúp đỡ đó. 

Quá trình thực hiện đồ án tuy đã cố gắng học hỏi, xong em không thể tránh 

khỏi những thiếu sót do tầm hiểu biết còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tế , 

em rất  mong muốn nhận đƣợc sự chỉ bảo thêm của các thầy cô để kiến thức 

chuyên ngành của em ngày càng hoàn thiện. 

Một lần nữa em xin  bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới toàn thể 

các thầy cô giáo, ngƣời  đã dạy bảo và truyền cho em một nghề nghiệp, một cách 

sống, hƣớng cho em trở thành một ngƣời lao động chân chính, có ích cho đất nƣớc. 

 Em xin chân thành cảm ơn ! 

 

Sinh viên : BÙI THỊ LƢƠNG 



CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ – HÀ NỘI 

 

BÙI THỊ LƢƠNG – XD1501D Page 6 
 

PHẦN I: KIẾN TRÖC 
CHƢƠNG I – GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 

I . Giới thiệu chung 

Trong những năm gần đây, tình hình KT , XH phát triển , dân cƣ đông đúc, 

các đô thị tập trung đông dân cƣ, lao dộng sinh sống dẫn đến tình trạng thiếu 

đất đai sản xuất, sinh hoạt và đặc biệt là vấn đề nhà ở trở nên khan hiếm , chật 

chội. Vì những nguyên nhân trên, dẫn đến vấn đề bức thiết hiện nay là giải 

quyết đƣợc nhà ở cho số đông dân cƣ mà không tốn nhiều diện tích đất xây 

dựng. Vì vậy, nhà nƣớc đã có chủ trƣơng phát triển hệ thống nhà chung cƣ 

nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên. Công trình mà em giới thiệu dƣới đây 

cũng không nằm ngoài ý nghĩa trên. 

+ Tên công trình : Chung cƣ tái định cƣ 

+ Chủ đầu tƣ : Công ty TMĐT phát triển đô thị 

+ Địa điểm xây dựng : Thành phố Hà Nội 

+ Cấp công trình : cấp I 

+ Diện tích đất xây dựng: 1330 (m
2
) 

+ Diện tích xây dựng: 553 (m
2
) 

+ Tổng diện tích sàn:  3871 (m
2
) 

+ Chiều cao công trình 25,2 (m) tính từ cốt mặt đất. 

 

CHƢƠNG II – GIẢI PHÁP KIẾN TRÖC 

I. Giải pháp kiến trúc 

Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về số tầng, chỉ giới xây dựng 

và chỉ giới đƣờng đỏ, diện tích xây dựng do cơ quan có chức năng lập  

Công trình gồm 7 tầng : tầng trệt, tầng 2-7 và tầng mái. 

- Tầng trệt :  Chiều cao 3,6 (m), diện tích 553 (m
2
) .Phía trƣớc là 2 khu bán 

hàng hoá, thực phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho dân cƣ thuộc chung cƣ và 

xung quanh khu vực. Phía sau là  các nhà để xe, là nơi để xe của toàn chung 

cƣ. Ngoài ra còn có  khu kĩ thuật , nơi đặt các hệ thống tổng đài , máy bơm, 

máy phát điện . 



CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ – HÀ NỘI 

 

BÙI THỊ LƢƠNG – XD1501D Page 7 
 

- 6 tầng điển hình : chiều cao mỗi tầng 3,6 (m) diện tích 551 (m
2
), mỗi 

tầng gồm 6 căn hộ và cùng chung 1 hành lang giao thông. 

Mỗi căn hộ gồm có : 1 phòng sinh hoạt, 2 phòng ngủ, 1 bếp ăn + phòng ăn, 

1 WC. 

- Tầng mái : có 1 bể nƣớc mái.  

- Hình khối kiến trúc đẹp kết hợp với vật liệu, màu sắc, cây xanh tạo sự hài 

hoà chung cho khu vực, tạo mỹ quan cho đô thị thành phố. 

Công trình có một cầu thang bộ và một thang máy. Thang máy phục vụ chính 

cho giao thông theo phƣơng đứng của ngôi nhà. 

- Công trình bằng bê tông cốt thép + tƣờng gạch, cửa kính khung nhôm,  

tƣờng sơn nƣớc chống thấm, chống nấm mốc, chống bong tróc và ốp đá. Nội 

thất tƣờng trần sơn nƣớc, nền lát gạch hoa, các khối vệ sinh lát ốp gạch men. 

- Mặt bằng công trình bố trí kiểu giật các phía giúp điều  hoà đƣợc không 

khí, ánh sáng tự nhiên, thông gió tới đều các căn hộ, tạo mỹ quan cho công 

trình. 

II. Giải pháp kết cấu: 

+ Toàn bộ phần chịu lực của công trình là khung  BTCT của hệ thống cột 

và dầm . 

+  Tầng mái và các sàn khu vệ sinh đều đƣợc xử lý chống thấm trong quá 

trình đổ bê tông và trƣớc khi hoàn thiện.  

+ Bản sàn có dầm, đảm bảo độ cứng lớn trong mặt phẳng của nó, chiều 

dày nhỏ, đáp ứng yêu cầu sử dụng, giá thành hợp lý.  

III. Các giải pháp kĩ thuật tƣơng ứng của công trình 

1- Giải pháp thông gió chiếu sáng. 

Mỗi phòng trong toà nhà đều có hệ thống cửa sổ và cửa đi, phía mặt đứng là 

cửa kính nên việc thông gió và chiếu sáng đều đƣợc đảm bảo. Các phòng đều 

đƣợc thông thoáng và đƣợc chiếu sáng tự nhiên từ hệ thống cửa sổ, cửa đi, 

ban công, hành lang  và các sảnh tầng kết hợp với thông gió và chiếu sáng 

nhân tạo. Hành lang giữa kết hợp với sảnh lớn đã làm tăng sự thông thoáng 

cho ngôi nhà và khắc phục đƣợc một số nhƣợc điểm của giải pháp mặt bằng. 

2- Giải pháp bố trí giao thông. 
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Giao thông theo phƣơng ngang trên mặt bằng có đặc điểm là cửa đi của các 

phòng đều mở ra hành lang dẫn đến sảnh của tầng, từ đây có thể ra thang bộ 

và thang máy để lên xuống tuỳ ý, đây là nút giao thông theo phƣơng đứng . 

Giao thông theo phƣơng đứng gồm thang bộ (mỗi vế thang rộng 1,2m) đặt tại 

trung tâm của toà nhà, từ tầng trệt lên tầng mái và 1 thang máy với kết cấu 

bao che đƣợc cách nhiệt có thông gió, chống ẩm và chống bụi thuận tiện cho 

việc đi lại. 

3-Hệ thống điện: 

+ Sử dụng điện lƣới quốc gia 220/380V 3 pha 4 dây, qua trạm biến thế 

đặt ngoài công trình, hạ thế đi ngầm qua các hộp kỹ thuật lên các tầng nhà.  

+ Hệ thống tiếp đất thiết bị Rnđ  4  

+ Điện năng tính cho hệ thống chiếu sáng trong và ngoài nhà, máy bơm 

nƣớc, thang máy và  nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân . 

+ Công suất sử dụng dự trù : 400.000 (W) với dòng điện tổng : 670 (A).  

4- Hệ thống nƣớc: 

a. Cấp nƣớc: 

+ Hệ thống cấp nƣớc cho công trình chủ yếu phục vụ mục đích sinh hoạt 

và chữa cháy, dùng ống nhựa PVC với các ống nhánh trong các khu WC , 

dùng ống sắt tráng kẽm đối với tuyến ống bơm nƣớc, ống đứng cấp nƣớc từ 

mái xuống và hệ thống nƣớc chữa cháy. 

+Sinh hoạt : tổng cộng dự kiến = 20 m
3
/ngày cấp nƣớc theo sơ đồ sau :                                                                                               

Mạng lƣới thành phố--->Đồng hồ đo nƣớc ---> Bơm --->  Bể nƣớc mái 

(10m
3
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

---> Cấp xuống các khu vệ sinh và các nhu cầu khác. 

b. Thoát nƣớc: 

        + Sinh hoạt : 

- Lƣu lƣợng thoát nƣớc bẩn : Q =20 (l/s) 

        - Các phễu sàn có đặt thêm ống xiphông để ngăn mùi  

         - Có bố trí các ống hơi phụ ở các ống thoát nƣớc đứng dể giảm áp lực trong ống. 

         - Nƣớc thải thoát xuống các bể tự hoại và thoát ra hệ thống thoát nƣớc thành phố. 
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+ Nƣớc mƣa: Lƣu lƣợng nƣớc mƣa : Qmƣa = 18 (l/s) từ mái thoát xuống theo 

các tuyến ống PVC 110 và ống BTCT để thoát ra ngoài mạng lƣới thành 

phố. 

5- Hệ thống thông tin liên lạc: 

Dây điện thoại dùng loại 4 lõi đƣợc luồn trong ống PVC và chôn ngầm trong 

tƣờng, trần. Dây tín hiệu angten dùng cáp đồng, luồn trong ống PVC chôn 

ngầm trong tƣờng. Tín hiệu thu phát đƣợc lấy từ trên mái xuống, qua bộ chia 

tín hiệu và đi đến từng phòng. Trong mỗi phòng có đặt bộ chia tín hiệu loại 

hai đƣờng, tín hiệu sau bộ chia đƣợc dẫn đến các ổ cắm điện. Trong mỗi căn 

hộ trƣớc mắt sẽ lắp 2 ổ cắm máy tính, 2 ổ cắm điện thoại, trong quá trình sử 

dụng tuỳ theo nhu cầu thực tế khi sử dụng mà ta có thể lắp đặt thêm các ổ cắm 

điện và điện thoại. 

6- Hệ thống chữa cháy : 

+ Chữa cháy bằng nƣớc và khí CO2  . Hệ thống báo cháy đƣợc lắp ở từng hộ 

. 

+ Lƣu lƣợng cấp chữa cháy Qcc = 5,6 l/s  

+ Các bình chữa cháy , các vòi chữa cháy đƣợc đặt trong các họng cứu hoả ở 

hành lang sảnh dễ thấy và chữa cháy đƣợc mọi vị trí của công trình . 

+ Dùng bơm động cơ nổ để chữa cháy : Q = 20 m
3
/h ; H  50m . 

+ Dùng các bình xịt CO2 loại 7 kg . 

+ Dùng ống sắt tráng kẽm đối với tuyến ống bơm nƣớc, ống đứng cấp nƣớc 

từ mái xuống và hệ thống chữa cháy. 

+ Tại các nơi có đặt họng cứu hoả có đầy đủ các hƣớng dẫn về sử dụng cũng 

nhƣ các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ.  
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PHẦN II: KẾT CẤU 
CHƢƠNG I – LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

I- Sơ bộ phƣơng án chọn kết cấu 

1. Phƣơng án lự chọn 

Với nhịp < 9 m thì việc sử dụng hệ kết cấu bê tông cốt thép có giá thành hạ 

hơn, việc thi công lại đơn giản, không đòi hỏi nhiều đến các thiết bị máy móc quá 

phức tạp. 

Vậy ta chọn giải pháp kết cấu khung bê tông cốt thép với: Các cấu kiện dạng 

thanh là cột, dầm...Các cấu kiện dạng phẳng gồm tấm sàn có sƣờn, còn tƣờng là 

các tấm tƣờng đặc có lỗ cửa và đều là tƣờng tự mang; Cấu kiện không gian với lõi 

cứng là lồng thang máy bằng bê tông cốt thép là hợp lý hơn cả vì hệ kết cấu của 

công trình có nhịp không lớn, quy mô công trình ở mức trung bình. 

2. Xác định sơ bộ kích thƣớc tiết diện   

a. Chọn chiều dày bản sàn: 

      - Kích thƣớc ô bản điển hình: 6,58,321 LL  

                  r = 5,1
8,3

6,5

1

2

L

L
< 2 

          Ô bản làm việc theo cả hai phƣơng, bản thuộc loại bản kê bốn cạnh. 

- Xác định sơ bộ chiều dày bản sàn theo công thức sau: 

                             95,9380
42

1,1
L

m

D
hb

(cm) 

Trong đó:  

- hb: Chiều dày bản sàn 

- D = 0,8  1,4 phụ thuộc vào hoạt tải của sàn 

- m: Hệ số phụ tải phụ thuộc vào sơ đồ làm việc của bản 

- Bản kê bốn cạnh  m = 40  45. 

- L : Cạnh theo phƣơng chia lực chính của ô bản. 
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Vậy chọn 10bh cm  

b. Chọn kích thƣớc dầm: 

- Kích thƣớc dầm theo phƣơng ngang nhà: 

h = 12/18/1 L đối với dầm khung. 

b = ( 0,3  0,5) h 

Trong đó: b, h lần lƣợt là kích thƣớc chiều rộng, chiều dài của tiết diện dầm và 

L là nhịp của dầm. Vậy ta chọn tạm thời kích thƣớc sơ bộ nhƣ sau : 

Dầm nhịp L (m) ( 1/8  1/12) L Kích thƣớc tiết diện bxh (cm) 

E D 

D C 

C B 

B A 

Con sơn 

5,5 

4 

4,5 

5,6 

1,2 

   0,69  0,46 

0,45  0,33 

0,56  0,38 

0,7  0,47 

 

30 x 50 

  30 x 40 

   30 x 40 

   30 x 50 

   22 x 30 

- Kích thƣớc của dầm theo phƣơng dọc nhà:  

h = (1/12  1/20) L 

b = ( 0,3  0,5) h  

Và chọn theo yêu cầu của kiến trúc. 

Dầm liên tục nằm trên tƣờng, nhịp 3,8 m, chọn tiết diện b x h = 22 x 35 cm. 

c. Chọn kích thƣớc cột: 

       Cột tầng 1: 

- Diện tích tiết diện ngang của cột sơ bộ chọn theo công thức: 

                                Fc = (1, 2 1,5)
b

N

R
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Trong đó : - Rb: Cƣờng độ tính toán của bê tông mác 250 có Rb = 145 kG/cm
2
 

             - k: Hệ số kể đến sự lệch tâm, từ 1,2  1,5; chọn k =1,2 

                         - N : Tải trọng tác dụng lên cột 

Khi đó :  N = (n. q s  + q m ) . S 

           - n: số tầng, n = 7 

           - q s : Tải trọng quy đổi tƣơng đƣơng trên sàn lấy theo kinh nghiệm,     

 q s  = 1,0 1,2 (T/m
2
 ), lấy q s  = 1,0 (T/m 2 ). 

            - q m : Tải trọng của mái lấy theo kinh nghiệm q m = 0,4  0,5;  

lấy q m  = 0,5(T/m2 ). 

   - S: diện tích truyền tải của sàn xuống cột, ta tính cho cột trục C4. 

                       S = 0,5 (5,6 + 4,5) 3,8 = 19,19 ( m 2 ) 

                 N = (7 1 + 0,5) 19,19.10 3  = 143925 (kG) 

Vậy:    Fc = 
145

1439252,1
=1191 (cm 2 ) 

Chọn:  b = 30 (cm) ; ta có: h = 7,39
30

1191

b

Fc  (cm) 

Vậy chọn h = 50 (cm) 

Tƣơng tự ta chọn đƣợc tiết diện cho cột các tầng và các trục còn lại nhƣ sau: 

Cột trục Tầng 1,2,3 Tầng 4, 5, 6 

A, B, C, D ,E 30 x 50 30 x 40 

A, B, C, D ,E 30 x 50 30 x 40 

    - Nhịp tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách giữa các trục cột: 

+Xác định nhịp tính toán của dầm A-B: 

LAB =5,6 + 0,11+0,11- 0,4/2 - 0,4/2=5,42  (m) 
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+Xác định nhịp tính toán của dầm B-C  

LBC =4,5 -  0,11  +  0,4/2  = 4,59 (m) 

+Xác định nhịp tính toán của dầm  C-D 

LCD =4 - 0,11 +0,4/2  = 4,09 (m) 

+Xác định nhịp tính toán của dầm  D-E 

LDE= 5,5 + 0,11+0,11-0,4/2-0,4/2 = 5,32 (m) 

        - Chiều cao cột: 

 + Xác định chiều cao của cột tầng 1: 

 Chiều sâu chôn móng từ mặt đất tự nhiên (cốt -0,6) trở xuống: 

                    hm = 800(mm) = 0,8(m) 

              ht1 = Ht + Z + hm – hd/2 = 3,6+0,6+0,8-0,4/2=4,8 (m) 

                   ( với Z = 0,6 m là khoảng cách từ cốt  0.00 đến mặt đất tự 

nhiên) 

+ Xác định chiều cao cột tầng 2,3,4,5,6,7: 

 Ht2=ht3= ht4 =ht5 =ht6 =ht7 = 3,6 (m). 
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SƠ ĐỒ KẾT CẤU 

 

D ECBA

5320409045905420

4
8

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

3
6

0
0

D 30X50 D 30X50

D 30X50 D 30X50

D 30X50D 30X50

D 30X50 D 30X50

D 30X50D 30X50

D 30X50 D 30X50

D 30X50D 30X50

D 30X40 D 30X40

D 30X40D 30X40

D 30X40 D 30X40

D 30X40D 30X40

D 30X40 D 30X40

D 30X40D 30X40

D 30X40 D 30X40

C 30X50
C 30X50 C 30X50 C 30X50 C 30X50

C 30X50 C 30X50 C 30X50 C 30X50 C 30X50

C 30X50 C 30X50 C 30X50 C 30X50 C 30X50

C 30X40 C 30X40 C 30X40 C 30X40 C 30X40

C 30X40 C 30X40 C 30X40 C 30X40 C 30X40

C 30X40 C 30X40 C 30X40 C 30X40 C 30X40

C 30X40 C 30X40 C 30X40 C 30X40
C 30X40
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II. Xác định tải trọng 

1. Tĩnh tải 

TT Cấu tạo lớp sàn 
hb 

(m) 

ó 

(kG/m
3
) 

q tc
 

(kG/m
2
) 

n 

(Hệ 
số) 

q
tt

 

(kG/m
2
) 

 

 1 

2 

3 

4 

I.Sàn phòng ở 

Gạch lát nền 

Vữa lót 

Bản BTCT 

Vữa trát trần  

 

 

 0,012 

0,015 

 0,10 

 0,015 

 

 

    2000 

1800 

2500 

1800 

 

24 

27 

250 

27 

 

   1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

 

    

  26,4 

35,1 

275 

35,1 

371,6 

 

II. Sàn WC 

 

Gạch chống trơn 

Vữa lót 

Bản sàn BTCT  

Bê tông chống thấm 

Vữa trát trần 

Thiết bị vệ sinh 

 

 

0,012 

0,015 

0,1 

0,04 

0,015 

 

 

 

2000 

1800 

2500 

2500 

1800 

 

 

 

 

24 

27 

250 

100 

27 

50 

 

 

 

1,2 

1,3 

1,1 

1,1 

1,3 

1,1 

 

 

 

28,8 

35,1 

275 

110 

35,1 

55 

539 
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III. Sàn ban công 

 

Gạch lát nền 

Vữa lót mác 75 

Bản sàn BTCT  

Vữa trát  

 

 

0,012 

0,015 

0,1 

0,015 

 

 

2000 

1800 

2500 

1800 

 

 

 

24 

27 

250 

27 

 

 

 

1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

 

 

 

26,4 

35,1 

275 

35,1 

371,6 

 

1 

2 

IV. Sênô mái 

Bản BTCT  

Trát và láng 

0,08 

0,03 

2500 

1800 

200 

27 

1,1 

1,3 

 

 

220 

35,1 

 

255,1 

 

 1 

2 

3 

4 

V. Sàn mái 

Vữa chống thấm  

Bê tông nhẹ tạo độ dốc 

Bản BTCT  

Vữa trát trần 

Mái tôn 

 

     0,03 

0,04 

0,10 

0,015 

 

 

1800 

2200 

2500 

1800 

 

 

54 

88 

250 

27 

20 

 

1,3 

1,3 

1,1 

1,3 

1,05 

 

 

70,2 

114,4 

275 

35,1 

21 

515,7 
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2. Hoạt tải  (Theo TCVN 2737- 1995) 

Loại hoạt tải Tttc
  
(kg/m

2
) n Tttt (kg/m

2
) 

Mái, sê nô 75 1,3 97,5 

Phòng ngủ, bếp 200 1,2 240 

WC,  cầu thang 300 1,2 360 

Ban công 400 1,2 480 

3. Tải trọng của 1m
2
 tƣờng 

TT Cấu tạo các lớp Dày (m) (kg/m
3
) P

TC
(kg/m

2
) n P

TT
 (kg/m

2
) 

Tƣờng dày 220 

1 Hai lớp trát dày 30 0,03 1800 54 1,3 70,2 

2 
Lớp gạch xây dày 

220 
0,22 1800 396 1,1 435,6 

 Cộng   450  505,8 

Tƣờng dày 110 

1 Hai lớp trát dày 30 0,03 1800 54 1,3 70,2 

2 
Lớp gạch xây dày 

110 
0,11 1800 198 1,1 217,8 

 Cộng   252  288,0 

III.  Tính nội lực tác dụng vào khung 

- Tiêu chuẩn tính toán: TCVN 2737 – 1955 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

- Tải trọng truyền vào khung gồm tĩnh tải và hoạt tải dƣới dạng tải tập trung và tải 

phân bố đều. 

  + Tĩnh tải: Trọng lƣợng bản thân cột, dầm, sàn, tƣờng, các lớp trát  

  + Hoạt tải: Tải trọng sử dung trên nhà.  

- Tải trọng do sàn truyền vào dầm của khung đƣợc tính toán theo diện chịu tải, 

đƣợc căn cứ vào đƣờng nứt của sàn khi làm việc. Nhƣ vậy, tải trọng truyền từ bản 

vào dầm theo 2 phƣơng: 
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  +Theo phƣơng cạnh ngắn L
1
: hình tam giác 

  + Theo phƣơng cạnh dài L
2
: hình thang hoặc tam giác  

- Để đơn giản ta quy đổi tải phân bố hình thang và hình tam giác vào dầm khung 

về dạng phân bố đều theo công thức : 

  + Tải dạng hình thang có lực phân bố đều ở giữa nhịp, tải phân bố đều tƣơng 

đƣơng là: 
2

1

tt

td qL
Kq

 

Trong đó Kht = (1 - 2 2 + 3  ) với = L1/ 2L2 

+ Tải dạng tam giác có lực phân bố lớn nhất tại giữa nhịp, tải phân bố đều 

tƣơng đƣơng là: 
2

1

tt
td qL

kq       Trong đó Ktg 
 
= 5/8 = 0,625. 

.  

1. Xác định tĩnh tải tác dụng vào khung. 

a. Tĩnh tải tầng 

STT Tên ô L1 L2 β = 
22

1

l

l
 K=1-2β

2
+ β

3
 

1 S1 3,8 5,6 0,339 0,809 

3 S2 3,8 4,5 0,422 0,72 

4 S3 3,8 4 0,475 0,66 

5 S4 3,8 5,5 0,345 0,803 
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Sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

g1 

-Do trọng lƣợng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

371,6 x 3,8 x 0,809 

 

1142,4 

-Do trọng lƣợng tƣờng ngăn 220 cao 3,1m: 

505,8 x 3,1 

 

1568 

Tổng 2710,4 

g2 

-Do trọng lƣợng từ sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

371,6 x 3,8 x 0,72 

 

1016,7 

-Do trọng lƣợng tƣờng ngăn 220 cao 3,2m: 

505,8 x 3,2 

 

1618,6 

Tổng 2635,3 

S3

EDCBa

5600 4500 4000 5500

C'

A CB ED
G G G G G1

3
8

0
0

3
8

0
0

g
2

g
3

g 4
g

S1

S1

S2

S2 S4

S4

2

3

4

S3
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g3 

-Do trọng lƣợng từ sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

371,6 x 3,8 x 0,66 

 

932 

-Do trọng lƣợng tƣờng ngăn 220 cao 3,1m: 

505,8 x 3,2 

 

1618,6 

Tổng 2550,6 

g4 

-Do trọng lƣợng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

371,6 x 3,8 x 0,803 

 

1133,9 

-Do trọng lƣợng tƣờng ngăn 220 cao 3,1m: 

505,8 x 3,1 

 

1568 

Tổng 2701,9 

GA 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

371,6 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1190,6 

-Do trọng lƣợng tƣờng 220 xây trên dầm cao 3,45m với hệ 

số giảm lỗ cửa là 0,7: 505,8 x3,45 x3,8 x0,7 

 

4641,7 

Tổng 6637 

GB 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

371,6 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1190,6 

-Do trọng lƣợng sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình tam giác:  
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371,6 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 1190,6 

-Do trọng lƣợng tƣờng 110 xây trên dầm cao 3,45m với hệ 

số giảm lỗ cửa là 0,7: 288 x3,45 x3,8 x0,7 

 

2643 

Tổng 5828,9 

GC 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

371,6 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1190,6 

-Do trọng lƣợng sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

371,6 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1190,6 

 Tổng 7827,6 

GD 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

2371,6 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1190,6 

-Do trọng lƣợng sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

371,6 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1190,6 

-Do trọng lƣợng tƣờng 220 xây trên dầm cao 3,45m với hệ 

số giảm lỗ cửa là 0,7: 505,8 x3,45 x3,8 x0,7 

 

4641,7 

Tổng 7827,6 

GE 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 
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-Do trọng lƣợng sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

371,6 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1190,6 

-Do trọng lƣợng tƣờng 220 xây trên dầm cao 3,45m với hệ 

số giảm lỗ cửa là 0,7: 505,8 x3,45 x3,8 x0,7 

 

4641,7 

Tổng 6637 

b. Tĩnh tải tầng mái 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

g1
m 

-Do trọng lƣợng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

515,7 x 3,8 x 0,809 

 

1585,4 

-Do trọng lƣợng tƣờng thu hồi cao trung bình 0,85m dày 

110: 

288 x 0,85  

 

244,8 

Tổng 1830,2 

2

3

4

S3

S3

m
m m m m

m
m m m
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g2
m 

-Do trọng lƣợng từ sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

515,7 x 3,8 x 0,72 

 

1410,9 

-Do trọng lƣợng tƣờng thu hồi cao trung bình 1,4m dày 110: 

288 x 1,4  

 

403,2 

Tổng 1814,1 

g3
m 

-Do trọng lƣợng từ sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

515,7 x 3,8 x 0,66 

 

1293,4 

-Do trọng lƣợng tƣờng thu hồi cao trung bình 1,4m dày 110: 

288 x 1,4  

 

403,2 

Tổng 1696,6 

g4
m 

-Do trọng lƣợng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

515,7 x 3,8 x 0,803 

 

1573,6 

-Do trọng lƣợng tƣờng thu hồi cao trung bình 0,85m dày 

110: 

288 x 0,85  

 

244,8 

Tổng 1818,4 

GA
m 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

515,7 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1652,4 

-Do trọng lƣợng sàn sê nô nhịp 0,6m truyền vào: 

255,1 x3,8 x 0,6 

 

581,6 
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-Do trọng lƣợng tƣờng trên sê nô cao 0,6 dày 8 bằng BTCT: 

2500 x1,1 x0,008 x0,6 x3,8 

 

501,6 

Tổng 3540,3 

GB
m 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

515,7 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1652,4 

-Do trọng lƣợng sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

515,7 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1652,4 

Tổng 4109,5 

GC
m 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

515,7 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1652,4 

-Do trọng lƣợng sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

515,7 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1652,4 

Tổng 4109,5 

GD
m 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

515,7 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1652,4 

-Do trọng lƣợng sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình tam giác:  
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515,7 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 1652,4 

Tổng 4109,5 

GE
m 

-Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 3,8 

 

804,7 

-Do trọng lƣợng sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

515,7 x(3,8-0,22) x(3,8-0,22)/4 

 

1652,4 

-Do trọng lƣợng sàn sê nô nhịp 0,6m truyền vào: 

255,1 x3,8 x 0,6 

 

581,6 

-Do trọng lƣợng tƣờng trên sê nô cao 0,6 dày 8 bằng BTCT: 

2500 x1,1 x0,008 x0,6 x3,8 

 

501,6 

Tổng 3540,3 
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Sơ đồ tĩnh tải lên khung  

2.  Xác định hoạt tải tác dung vào khung 

a. Hoạt tải 1 

5828,96637
6637

2710,4
2635,3

5828,96637

2701,9
6637

5828,96637
6637

5828,96637
6637

1830,2
1814,1

3540,3
1818,4

3540,3

2710,4
2635,3 2701,9

2710,4
2635,3 2701,9

2710,4
2635,3 2701,9

2710,4
2635,3 2701,9

2710,4
2635,3 2701,9

1696,6

4109,5 4109,54109,5

2550,6

7827,67827,6

2550,6

7827,67827,6

2550,6

7827,67827,6

2550,6

7827,67827,6

2550,6

7827,67827,6

D ECBA

5320409045905420

2550,6

7827,67827,6
5828,96637

6637

5828,96637
6637
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Sơ đồ phân bố hoạt tải 1 tầng 2,4,6 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p
I
1 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

240 x 3,8 x 0,809 

 

737,8 

p
I
3 

-Do hoạt tải từ sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

240 x 3,8 x 0,66 

 

601,9 

P
I
A=P

I
B 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác  

240 x3,8 x3,8/4 

 

866,4 

P
I
C=P

I
D 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác: 

240 x 3,8 x3,8/4 

 

866,4 

 
 

 
 

S3

S3

DCBa

5600 4500 4000 5500
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4

3
8
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3
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p
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p
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Sơ đồ phân bố hoạt tải 1 tầng 3,5,7 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p
I
2 

-Do hoạt tải từ sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

240 x 3,8 x 0,72 

 

656,6 

p
I
4 

-Do hoạt tải từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

240 x 3,8 x 0,803 

 

732,3 

P
I
B=P

I
C 

-Do hoạt tải từ sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình tam giác 

240 x3,8 x3,8/4 

 

866,4 

P
I
D=P

I
E 

-Do hoạt tải từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam giác  

240 x3,8 x3,8/4 

 

866,4 

 

 

EDCBa

5600 4500 4000 5500

2

3

4

3
8

0
0

3
8

0
0
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S1
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Sơ đồ phân bố hoạt tải 1 tầng mái 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p
mI

1 

-Do trọng lƣợng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình 

thang: 

97,5 x 3,8 x 0,809 

 

299,7 

p
mI

3 

-Do trọng lƣợng từ sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình 

thang: 

97,5 x 3,8 x 0,66 

 

244,5 

P
mI

A=P
mI

B 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tamgiác 

97,5 x3,8 x3,8/4 

 

313 

P
mI

C=P
mI

D 

-Do hoạt tải từ sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình tamgiác 

97,5 x3,8 x3,8/4 

 

313 

S3

EDCBa

5600 4500 4000 5500

sê
 n

ô

2

3
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3
8

0
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3
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0
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1
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3p
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P
mI

E 

-Do hoạt tải sê nô nhịp 0,6m truyền vào 

97,5 x3,8 x0,6 

 

222,3 

 

 
Hoạt tải 1 

866,4 866,4 866,4 866,4

299,7 244,5

737,8
866,4866,4

656,6 732,3
866,4 866,4

866,4 866,4

737,8
866,4866,4

656,6 732,3
866,4 866,4 866,4 866,4

222,3

866,4 866,4

601,9

866,4 866,4

601,9

866,4 866,4

313313 313 313

D ECBA

5320409045905420

737,8 601,9

866,4866,4

656,6 732,3
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b. Hoạt tải 2 

 

Sơ đồ phân bố hoạt tải 2 tầng 2,4,6 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p
II

2 

-Do hoạt tải từ sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

240 x 3,8 x 0,72 

 

656,6 

p
II

4
 

-Do hoạt tải từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

240 x 3,8 x 0,803 

 

732,3 

P
I
B=P

I
C 

-Do hoạt tải từ sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình tam giác  

240 x3,8 x3,8/4 

 

866,4 

P
I
D=P

I
E 

-Do hoạt tải từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam giác  

240 x3,8 x3,8/4 

 

866,4 

 

IIIIIIIIII

EDCBa

5600 4500 4000 5500
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3

4

3
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3
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Sơ đồ phân bố hoạt tải 2 tầng 3,5,7 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p
II

1 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

240 x 3,8 x 0,809 

 

737,8 

p
II

3
 

-Do hoạt tải từ sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

240 x 3,8 x0,66 

 

601,9 

P
II

A=P
II

B 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác  

240 x3,8 x3,8/4 

 

866,4 

P
II

C=P
II

D 

-Do hoạt tải từ sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình tam giác  

240 x3,8 x3,8/4 

 

866,4 

 

II
IIIIII

II

S3

S3

DCBa
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3
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3
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Sơ đồ phân bố hoạt tải 2 tầng mái 

Tên tải Cách tính 
Tải 

trọng 

p
mII

2 

-Do hoạt tải từ sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình thang: 

97,5 x 3,8 x 0,72 

 

266,8 

p
mII

4 

-Do hoạt tải từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình  thang: 

97,5 x 3,8 x0,803 

 

297,5 

P
mII

A 

-Do hoạt tải sê nô nhịp 0,6m truyền vào: 

97,5 x3,8 x0,6 

 

222,3 

P
mII

B=P
mII

C 

-Do hoạt tải từ sàn S2 truyền vào dƣới dạng hình tam 

giác: 

97,5 x3,8 x3,8/4 

 

313 

P
mII

D=P
mII

E 

-Do hoạt tải từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam 

giác: 97,5 x3,8 x3,8/4 

 

313 

EDCBa
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Hoạt tải 2 

3. Tính tải trọng gió 

Công trình xây dựng tại thành phố Hà Nội, thuộc vùng gió II-B, có áp lực gió đơn 
vị : W0 = 95 ( daN/m

2
).  

Công trình cao dƣới 40 m nên ta chỉ xét đến tác dụng tĩnh của tải trọng gió. 
Tải trọlng gió truyền lên khung sẽ đƣợc tính theo công thức: 

 Gió đẩy: qđ = W0nkiCdB. 

 Gió hút: qh = W0nkiChB. 

BA C D E

5420 4590 4090 5320

866,4 866,4

601,9

866,4 866,4

601,9

866,4 866,4

866,4 866,4
866,4 866,4

737,8

866,4866,4

866,4 866,4
866,4 866,4

737,8

866,4866,4

732,3656,6

866,4 866,4
866,4 866,4

737,8

866,4866,4

732,3656,6

222,3
297,5266,8313 313

313 313

601,9

732,3656,6
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 Trong đó qđ, qh tải trọng gió hút và đẩy. 

             W
0
: áp lực gió tiêu chuẩn (TCVN 2737 - 95) 

              k : Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao: 

              n : Hệ số an toàn (n = 1,2) 

              c : Hệ số khí động. 

              c = + 0,8 đối với phía gió đẩy. 

              c = - 0,6 đối với phía gió hút. 

              B : Bƣớc khung. 

Tính toán hệ số  k 

Tầng H tầng (m) Z (m) K 

1 3,6 3,6 0,824 

2 3,6 7,2 0,933 

3 3,6 10,8 1,013 

4 3,6 14,4 1,07 

5 3,6 18 1,11 

6 3,6 21,6 1,144 

7 3,6 25,2 1,177 

Để đơn giản cho tính toán và thiên về an toàn ta cũng có thể chọn chung một 

hệ số K cho hai tầng nhà: 

 Tầng 1 và tầng 2: chọn K =0,933 

 Tầng 3 và tầng 4: chọn K = 1,07 

 Tầng 5 và tầng 6: chọn K = 1,144 

 Tầng 7: chọn k = 1,177 

Tầng K n B (m) Cđ Ch qđ (daN/m) qh (daN/m) 

1 0,933 1,2 3,8 0,8 0,6 323,3 242,5 

2 0,933 1,2 3,8 0,8 0,6 323,3 242,5 

3 1,07 1,2 3,8 0,8 0,6 370,8 278,1 

4 1,07 1,2 3,8 0,8 0,6 370,8 278,1 
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5 1,144 1,2 3,8 0,8 0,6 396,5 297,3 

6 1,144 1,2 3,8 0,8 0,6 396,5 297,3 

7 1,177 1,2 3,8 0,8 0,6 407,9 305,9 

Tải trọng gió trên mái quy về lực tập trung đặt ở đầu cột : Sđ ; Sh   với  k=1,177 
Tỉ số    h1/L = (3,6 x 7)/19,6 =1,3  

Nội suy có  Ce1 = -0,73 
   Ce2 = -0,59 
Trị số  S tính theo công thức : 

 S = n.k.wo.B. i.hi = 1,2.1,177.95.3,8. i.hi 

    = 509,9 i.hi 

 (hi : chiều cao từng đoạn có các hệ số khí động C i ) 
+ Phía gió đẩy : 

Sđ = 509,9.(0,8.0,6 – 0,73.1,8) = -455,3 (daN) 
+ Phía gió hút :  

Sh = 509,9.(0,6.0,6+ 0,59.1,8) = 725,1(daN) 
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Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung 
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Sơ đồ gió phải tác dụng vào khung 

 
 

 
 

 
 

 

455,3725,1

3
2
3

,3
3

7
0

,8
3

9
6

,5
4

0
7

2
4
2

,5

2
7
8

,1
2

9
7

,3
3

0
5

,9

D ECBA

53205420 40904590



CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ – HÀ NỘI 

 

BÙI THỊ LƢƠNG – XD1501D Page 39 
 

CHƢƠNG II – THIẾT KẾ SÀN TẦNG 4 

- Vật liệu tính toán : 

Theo Tiêu chuẩn xây dựng TCVN356-2005, mục những nguyên tắc lựa chọn  

vật liệu cho kết cấu nhà cao tầng.  

+Chọn bê tông B25 có Rb = 14.5 Mpa, Rbt= 1,05 Mpa.                              

+ Cốt thép: Thép chịu lực AII có RS = RSC  = 280 Mpa.  

Thép đai và thép sàn: AI có RS = RSW = 225 MPa và Rađ = 180 Mpa 

I. Mặt bằng kết cấu sàn tầng điển hình. 

Giải pháp sàn sƣờn bê tông cốt thép đổ bê tông toàn khối, các hệ dầm chia ô 

sàn nhƣ hình vẽ.  

 

MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 

 

II - tính toán bản sàn  
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- Lần lƣợt đánh số các ô bản xem có bao nhiêu loại ô khác nhau. Những ô bản 

đó thuộc bản loại dầm hay bản kê 4 cạnh. 

- Qua đánh giá và xem xét các ô bản sàn nhận thấy rằng nhà có nhịp chênh 

nhau không đáng kể, nội lực các ô đó chênh nhau không nhiều, diện tích cốt thép 

có thể tính cho ô bản lớn để thiên về an toàn. Ngoài ra, tính nhƣ vậy sẽ thuận tiện 

cho việc thi công cắt uốn cốt thép giữa các ô. Ta tính bản sàn theo sơ đồ khớp dẻo. 

Nhận xét các ô bản: 

Các ô bản S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 là bản kê bốn cạnh làm việc theo 2 

phƣơng và tính tho sơ đồ khớp dẻo. Vì vậy ta co thể lấy ô bản S1 có tiết diện lớn 

nhất để tính cho các ô sàn còn lại.  

Ô bản S9 là sàn WC làm việc theo 2 phƣơng và tính theo sơ đồ đàn hồi. 

Ô bản S10 là sàn ban công làm việc theo 1 phƣơng và tính tho sơ đồ đàn hồi. 

1. Tính toán ô sàn S1  ( tính theo sơ đồ khớp dẻo) 

a. Số liệu tính toán của vật liệu 

Ta có: 25,1
3800

5600

1

2

L

L
.VËy ô bản làm việc 2 phƣơng tính theo bản kê 4 cạnh 

      Bản kê 4 cạnh và các cạnh đƣợc ngàm cứng. Vậy ta có: 

      Khoảng cách giữa các mép dầm 

5,33,03,0
2

1
8,31l  (m) 

38,522,022,0
2

1
6,52l  (m) 

- Theo TCVN2737–1995 hoạt tải phòng ở: P tc = 200 (kg/m 2 ) với hệ số vƣợt tải là: 

1,2. Vậy có:  

+ Hoạt tải tính toán là: P tt = 200 x 1,2 = 240 (kg/m 2 )            

+ Tĩnh tải tính toán là: g tt = 371,6 (kg/m 2 )   
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+ Tải trọng toàn phần là: q
b
= 240 +371,6 =611,6 (kg/m 2 )                   

b. Sơ đồ tính toán ô sàn:    

 
 
       c.  Xác định nội lực tính toán 

- Xác định tỉ số: 

                       54,1
5,3

38,5

1

2

l

l
r  < 2. Vậy tính theo bản kê bốn cạnh . 

- Với nhịp tính toán nhỏ ta bố trí cốt thép đều nhau để tiện cho việc thi công, 

dùng phƣơng trình sau:  

12222111

121
2

)2()2(
12

)3(.
lMMMlMMM

lllq
BABA

b  

Tra bảng: với r = 1,54 

76,0

1;53,0

1

2

1

2
22

1

1

1

1
11

1

2

M

M

M

M
BA

M

M

M

M
AB

M

M

AB

BA

 

- Lấy M1 làm ẩn số chính thay vào phƣơng trình ta đƣợc: 

+ Vế phải của phƣơng trình là: 

  

  

a1 

a2 m 

m 

m  

B1 m   

m 

m 

B2 

A1 

L
1
=

3
8
0
0

 

L2=5600 

b1 

a2 b2 

M 

M 

M 

M M M  

2 

1 B2 
a2 

B1 

a1 

2 

1 
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1

1

1122211

55,30

5,3)76,076,053,02(38,5)112(

.)2()2(

M

M

MlBAlBA

 

+ Vế trai của phƣơng trình là: 

       7,7891
12

5,338,535,36,611 2

 

)(3,258
55,30

7,7891
1 kgmM  

M2 =  x M1 = 0,53 x258,3 = 136,9(kgm) 

    MB1= MA1 = B1 x M1 = 1 x 258,3 =258,3  (kgm) 

    MB2 = MA2 = B2 x M1 = 0,76 x 136,9 =104 (kgm) 

d. Tính toán cốt thép                                    

- Tính cho trƣờng hợp tiết diện chữ nhật b = 1 m 

- Tính toán cốt thép cho sàn và bố trí đều theo 2 phƣơng. Vậy chọn mômen có 

giá trị lớn nhất để tính toán.                                            

- Chọn lớp bảo vệ cốt thép 

ao = 2cm; h0 = 10 -2 = 8 (cm) 

* Theo phƣơng cạnh ngắn của ô bản :  

       + Cốt thép chịu mômen dƣơng : M 1 = 258,3  (kGm) 

427,0028,0
8.100.145

100.3,258

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

986,0)028,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

5,1
8.986,0.2250

100.3,258

..
cm

hR

M
A

S

S    

Chọn thép 8: f a  = 0,503 (cm
2
) 

Khoảng cách cm
A

bf
a

s

ba 5,33
5,1

100.503,0.
 

Chọn thép 8; a = 200 
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%05,0%32,0
8100

52,2%100

)(52,2
20

503,0100

min%

2cmAs

 

       + Cốt thép chịu mômen õm : M
A1

= 258,3  (kGm) 

427,0028,0
8.100.145

100.3,258

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

986,0)028,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

5,1
8.986,0.2250

100.3,258

..
cm

hR

M
A

S

S    

Vậy chọn thép 8: f a  = 0,503 (cm
2
) 

Khoảng cách cm
A

bf
a

s

ba 5,33
5,1

100.503,0.
 

Chọn thép 8; a = 200 

%05,0%32,0
8100

52,2%100

)(52,2
20

503,0100

min%

2cmAs

 

* Theo phƣơng cạnh dài ô bản: 

+ Cốt thép chịu mômen dƣơng : M2= 136,9 (kGm) 

427,0015,0
8.100.145

100.9,136

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

992,0)015,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

77,0
8.992,0.2250

100.9,136

..
cm

hR

M
A

S

S    

Vậy chọn thép 8: f a  = 0,503 (cm
2
) 

Khoảng cách cm
A

bf
a

s

ba 32,65
77,0

100.503,0.
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Chọn thép 8; a = 200 

%05,0%32,0
8100

52,2%100

)(52,2
20

503,0100

min%

2cmAs

 

+ Cốt thép chịu mômen âm: M
A2

= 104(kG.m) 

427,0011,0
8.100.145

100.104

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

994,0)011,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

6,0
8.994,0.2250

100.104

..
cm

hR

M
A

S

S    

Chọn thép 8a200: f a  = 0,503 (cm
2
) 

                    

%05,0%314,0%100
8100

515,2

515,2
20

503,0100

min%

2cmAs

 

2. Tính toán ô sàn S9- sàn WC (tính theo sơ đồ đàn hồi) 

      - Xét tỉ số giữa hai cạnh của ô bản (tớnh từ tim dầm)  

 

VËy ô bản làm việc 2 phƣơng  tính bản theo bản kê 4 cạnh. 

Chiều dày của bản sàn h = 10 cm 

- Nhịp tính toán: Tớnh toỏn theo sơ đồ đàn hồi nên ta có 

            )(20011 cmLl  

)(22022 cmLl  

- Theo TCVN 2737 – 1995 hoạt tải nhà vệ sinh là: P tc = 300 (kg/m 2 ) với hệ số 

vƣợt tải là: 1,2. Vậy có:  

21,1
2000

2200

1

2

L

L
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+ Hoạt tải tính toán là: P tt = 300 x 1,2 = 360 (kg/m 2 )            

+ Tĩnh tải tính toán là: g tt = 539 (kg/m 2 )   

+ Tải trọng toàn phần là: q
b
= 360 +539 = 899(kg/m 2 )           

Sơ đồ tính toán ô sàn: 

      

- Xác định tỉ số: 13,1
2000

2,2

1

2

l

l
r < 2. Vậy tính theo bản kê 4 cạnh. 

Tra bảng: với r = 1,13 

ỏ1=0,0194,  ỏ2=0,0161,  õ1=0,045 , õ2=0,0372 

           Với P= 1 2
. .

b
q l l =899x2,2x2 = 3955,6 

   M1 = ỏ1.P = 0,0194. 3955,6= 76 KG.m 

   M2 = ỏ2.P = 0,0161. 3955,6= 63,7 KG.m 
   MA1 = MB1 = õ1.P = 0,045. 3955,6=178KG.m 

   MA2 = MB2 = õ2.P = 0,0372. 3955,6= 147 KG.m 

* Theo phƣơng cạnh ngắn của ô bản :  

       + Cốt thép chịu mômen dƣơng : M 1 = 76  (kGm) 

  

  

A1 

A2 M 

M 

M  

B1 M   

M 

M 

B2 

A1 

L
1
=

2
0
0
0

 

L2=2200 

B1 

A2 B2 

M 

M 

M 

M M M  

2 

1 B2 
A2 

B1 

A1 

2 

1 
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427,0008,0
8.100.145

100.76

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

996,0)008,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

42,0
8.996,0.2250

100.76

..
cm

hR

M
A

S

S
   

Chọn thép 8: f a  = 0,503 (cm
2
) 

Khoảng cách: )(119
42,0

100503,0.
cm

A

bf
a

s

ba  

 chọn thép 8 ; a = 200(cm) 

)(515,2
20

503,0100 2cmAs
 

%05,0%314,0%100
8100

515,2
min%

 

+ Cốt thép chịu mômen âm : MA1= 178 (kGm) 

427,0019,0
8.100.145

100.178

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

99,0)019,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

99,0
8.99,0.2250

100.178

..
cm

hR

M
A

S

S    

Vậy chọn thép 8: f a  = 0,503 (cm
2
) 

Khoảng cách cm
A

bf
a

s

ba 8,50
99,0

100.503,0.
 

Chọn thép 8; a =200 

%05,0%32,0
8100

52,2%100

)(52,2
20

503,0100

min%

2cmAs

 

* Theo phƣơng cạnh dài ô bản: 
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+ Cốt thép chịu mômen dƣơng: M
2
= 63,7 (kG.m) 

427,0006,0
8.100.145

100.7,63

..
22

0

R

b

m
hbR

M
  

  996,0)006,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

36,0
8.996,0.2250

100.7,63

..
cm

hR

M
A

S

S
   

Chọn 8, có F a  = 0,503 (cm
2
)  

Vậy chọn 8 có a = 200; f a  = 0,503 (cm
2
) 

%05,0%31,0
8100

51,2%100

)(51,2
20

503,0100

min%

2cmAs

 

+ Cốt thép chịu mômen âm: M
2A
= 147(kG.m) 

427,0015,0
8.100.145

100.147

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

992,0)015,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

82,0
8.992,0.2250

100.147

..
cm

hR

M
A

S

S    

Chọn thép 8: f a  = 0,503 (cm
2
) 

        Vậy chọn: 8 , a = 200 

                    

%05,0%314,0%100
8100

6,2

515,2
20

503,0100

min%

2cmAs

 

3. Tính toán ô sàn S10 ban cụng (tớnh theo sơ đồ đàn hồi) 

      - Xét tỉ số giữa hai cạnh của ô bản (tính từ tim dầm)  

 

Vậy ô bản làm việc 1 phƣơng  tính nhƣ bản loại dầm 

237,2
1600

3800

1

2

L

L
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Chiều dày của bản sàn h = 10 cm 

- Theo TCVN 2737 – 1995 hoạt tải ban cụng là: P tc = 400 (kg/m 2 ) với hệ số 

vƣợt tải là: 1,2. Vậy có:  

+ Hoạt tải tính toán là: P tt = 400 x 1,2 = 480 (kg/m 2 )            

+ Tĩnh tải tính toán là: g tt = 371,6 (kg/m 2 )   

+ Tải trọng toàn phần là: q b = 480 +371,6 = 851,6(kg/m 2 )           

Sơ đồ tính toán ô sàn: 

 

     Tính theo sơ đồ đàn hồi => lb = L1 =160 (cm) 

+ Mômen giữa nhịp: 

                    

mKG
ql

M .8,90
24

6,1.6,851

24

22

 

 + Mômen trên gối: 

                     

mKG
ql

M .7,181
12

6,1.6,851

12

22

 

* Theo phƣơng cạnh ngắn  

       + Cốt thép chịu mômen dƣơng : M
+ 

= 90,8  (kGm) 

427,001,0
8.100.145

100.8,90

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

997,0)01,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

1
6
0
0

3800

q
l 
/1

2
2

q
l 
/1

2
2

q
l 
/2

4
2
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  2

0

51,0
8.997,0.2250

100.8,90

..
cm

hR

M
A

S

S
   

Chọn thép 8: f
a
 = 0,503 (cm

2
) 

Khoảng cách: )(6,98
51,0

100503,0.
cm

A

bf
a

s

ba  

 chọn thép 8 ; a = 200(cm) 

)(515,2
20

503,0100 2cmAs
 

%05,0%314,0%100
8100

515,2
min%

 

+ Cốt thép chịu mômen âm : M
- 
= 181,7 (kGm) 

427,002,0
8.100.145

100.7,181

..
22

0

R

b

m
hbR

M

 

99,0)02,0.211.(5,0).211.(5,0 m   

  2

0

02,1
8.99,0.2250

100.7,181

..
cm

hR

M
A

S

S    

Vậy chọn thép 8: f a  = 0,503 (cm
2
) 

Khoảng cách cm
A

bf
a

s

ba 3,49
02,1

100.503,0.
 

Chọn thép 8; a =200 

%05,0%32,0
8100

52,2%100

)(52,2
20

503,0100

min%

2cmAs

 

CHƢƠNG III – THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3 

* Các số liệu dùng để tính toán. 

  + Bê tông mác B25: Rb = 145 (kG/cm
2
), Rbt = 10,5 (kG/cm

2
) 

  + Cốt thép: 
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- Cốt thép nhóm AI : Rs = 225 MPa  =2250 Kg/cm
2
 ; Rsw = 175 MPa = 

1750 Kg/cm
2 

- Cốt thép nhóm AII : Rs = 280 MPa =2800 Kg/cm
2
  ; Rsw = 225 MPa = 

2250 Kg/cm
2 

- Tra bảng phụ lục với bê tông B25, ξb2 = 1;  

            Thép AI :   ξR = 0,645; αR = 0,437;   Thép AII :   ξR = 0,623; αR = 0,429 

 

 
Sơ đồ phần tử dầm cột của khung 

BA C D E

5420 4590 4090 5320

1
2

3
4

5
6

7

1
3

1
2

1
1

1
0

9
8

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

2
8

2
7

2
6

2
5

2
4

2
3

2
2

3
5

3
4

3
3

3
2

3
1

3
0

2
9

36 43 50 57

37 44 51 58

38 45 52 59

39 46 53 60

40 47 54 61

41 48 55 62

42 49 56 63
1
4
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I .Tính toán cốt thép dầm 

1. Tính toán cốt thép cho dầm tầng 2, nhịp AB, phần tử 36 (bxh =30x50 cm) 

 
Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

- Nhịp AB:       MAB = 9235,2 (kG.m) 

- Gối A:           MA = -24285,9 (kG.m) 
- Gối B:           MB = - 242823 (kG.m).      

    Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để tính 
cốt thép chung cho cả hai.  

a) Tính cốt thép cho gối A và B (momen âm): 
- Lấy giá trị mômen M

-
 =-24285,9 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Ta có: αm= 26,0
4630145

1009,24285
22 xx

x

bhR

M

ob

< αR = 0,437 

=> Đặt thép đơn 

δ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,85 

)(9,21
4685,02800

1009,24285

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
4630

9,21

. xhb

A

o

S  = 1,6  > min= 0,05       

  - Chọn thép 2 28+2 25  ; As = 22,2 (cm
2
) 

 

b) Tính cốt thép cho nhịp AB (momen dƣơng): 

Kiểm tra  = %100.
4630

22,7

. xhb

A

o

S  = 0,52  > min= 0,05       

Chọn thép: 2 22 có As=7,6 (cm
2
) 

GT GP MMAX M MIN M TU MMAX M MIN M TU

Q TU Q TU Q MAX Q TU Q TU Q MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4,7 4,8 4,8 - 4,5,6,8 4,5,8

M (Kgf.m) -11729.62 -1383.5 -70.25 12503.36 -12498 773.74 -24227.3 -24227.3 - -24285.9 -24222.655

Q (Kgf) -15148.57 -1862.2 27.78 4603.91 -4601.5 -10544.7 -19750.1 -19750.1 - -20940.9 -20965.873

4,5 - 4,7 4,5,7 - 4,6,7

M (Kgf.m) 7826.31 1078.3 -142.76 487.17 -487.66 8904.6 - 8313.48 9235.224 - 8136.279

Q (Kgf) 163.18 -24.29 27.78 4603.91 -4601.5 138.89 - 4767.09 4284.838 - 4331.701

 4,7 4,7 - 4,5,6,7 4,5,6,7

M (Kgf.m) -12581.42 -1256.7 -215.27 -11529.03 11522.3 - -24110.5 -24110.5 - -24282.3 -24282.329

Q (Kgf) 15474.93 1813.6 27.78 4603.91 -4601.5 - 20078.84 20078.84 - 21275.66 21275.655

PHAN 

TU 

DAM

BANG TO HOP NOI LUC CHO DAM

MAT 

CAT
NOI LUC

TRUONG HOP TAI TRONG TO HOP CO BAN 1 TO HOP CO BAN 2

TT HT1 HT2
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- Lấy giá trị mômen M = 9235,2 (kG.m)  để tính. 

- Với mômen dơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 

- Bề rộng cánh đa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vợt quá trị số bé nhất trong các giá 

trị sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(5,6 -0,3)=2,65m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 5,6/6= 0,93 m. 
Lấy Sc= 0.93 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x0,93= 2,16 m 
- Xác định vị trí trục trung hoà:   
  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 145x216x10x(46- 0,5x10) 

Mf =12841200(kG.cm)= 128412(kG.m). 
Có Mmax= 9235,2 (kG.m) < Mf=128412 (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= b f = 216 
cm;  ho=46 cm. 

Ta có: αm= 014,0
46216145

1002,9235
22 xx

x

bhR

M

ob

< αR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 δ = 0,5 ( 1+ ), = 0,5 ( 1+ )= 0,993 

        )(22,7
46993,02800

1002,9235

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
4630

22,7

. xhb

A

o

S  = 0,52  > min= 0,05       

Chọn thép: 2 22 có As=7,6 (cm
2
) 

- Lấy giá trị momen M = 9235,2 (kG.m)  để tính. 

- Với momen dƣơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đú h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 

- Bề rộng cánh đa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vƣợt quá trị số bộ nhất trong cỏc 

giỏ trị sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(5,6 -0,3)=2,65m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 5,6/6= 0,93 m. 
Lấy Sc= 0.93 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x0,93= 2,16 m 
- Xác định vị trớ trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 145x216x10x(46- 0,5x10) 
Mf =12841200(kG.cm)= 128412(kG.m). 
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Có Mmax= 9235,2 (kG.m) < Mf=128412 (kG.m). 
Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 216 

cm;  ho=46 cm. 

c. Tính cốt thép ngang
 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 21241,5 (kG) 

- Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

g=g1+gd =2710,4+(0,3x0,5x2500x1,1)=3123(kG/m)=31,23(kG/cm).  
p=p2 = 737,8(kG/m)=7,378( kG/cm).  

- Giá trị q1: 
q1 = g + 0,5.p = 31,23 + 0,5.7,378= 35,92(kG) 

 Kiểm tra điều kiện : 

Qbmax =2,5.Rbt.b.h0 = 2,5x10,5x30x46= 36225 (kG) 

Qb = 
C

bhRbt

2

0.5,1
= 

92

46305,105,1 2xxx
=10867,5 (kG) 

     Chọn C = 2.h0 =92cm 

    => Phải tính thép đai 

Ta có : 0,3.Rb.b.h0 = 0,3. 145. 30. 46 = 60030>Q=21241,5(kG) 

Vậy bụng dầm đảm bảo khả năng chịu ứng suất nén chính 

 Tính :  

qsw= 92,35.
75,0

1

46.30.5,10.5,4

5,21241
92,35.

75,0

1

...5,4
2

2

2

0

2

max

hbR

Q

bt

=150,4(kG/cm) 

           qswmin =0,25.Rbt.b =0,25.10,5.30 =157,5 (kG/cm) 

           =>  qswc = Max (qsw; qswmin)  => qswc =157,5 (kG/cm) 
Chọn cốt đai 8 (asw= 0,503cm

2
), số nhánh cốt đai n =2. 

Stt = 
5,157

1750.503,0.2..

swc

swsw

q

Ran
=11,2cm 

Smax = 3,31
21300

46.30.5,10. 2

max

2

0

Q

bhRbt cm 

          Sct  ≤ (h0/2 và 300mm ) = ( 230 và 300cm) 
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 Chọn Sct =200 mm 

   Vậy S = Min (Stt, Smax, Sct)    => Chọn S= 100 mm 
    Đoạn Giữa dầm S ≤ (3h0/4 và 500) => Chọn S = 300 mm 

Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ dầm 36 cho các dầm 37, 38, 39 ,40 ,41. 
2,Tính toán cốt thép cho dầm tầng 2, nhịp BC, phần tử 43 (bxh =30x40 cm) 

 

  Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 
- Nhịp BC:       MBC =  5155,2 (kG.m) 

- Gối B:            MB  =  -17042,6 (kG.m) 
- Gối C:            MC  =  -16531,1 (kG.m).      

    Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để tính 

cốt thép chung cho cả hai.  
a) Tính cốt thép cho gối B và C (momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M
-
 =-17042,6 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 40 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 40 - 4 =36 (cm). 

- Ta cú: ỏm= 3,0
3630145

1006,17042
22 xx

x

bhR

M

ob

< ỏR = 0,437=> Đặt thép đơn 

ổ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,82 

)(6,20
3682,02800

1006,17042

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
3630

6,20

. xhb

A

o

S  = 1,9  > min= 0,05       

  - Chọn thép 2 28+ 2 25 ; As = 22,2 (cm
2
) 

  b) Tính cốt thép cho nhịp BC (momen dƣơng): 
- Lấy giá trị mômen M = 5155,2 (kG.m)  để tính. 

- Với mômen dơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  
Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

GT GP MMAX M MIN M TU MMAX M MIN M TU

Q TU Q TU Q MAX Q TU Q TU Q MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 4,8 4,8 - 4,5,6,8 4,5,6,8

M (Kgf.m) -9468.13 -184.27 -1009.22 7225.26 -7222.54 - -16690.7 -16690.7 - -17042.6 -17042.6

Q (Kgf) -12737.1 -17.08 -1596.92 3443.34 -3442.43 - -16179.6 -16179.6 - -17287.9 -17287.9

4,6 - 4,8 4,6,8 - 4,5,6,8

M (Kgf.m) 4373.76 -147.64 706.8 -160.7 161.48 5080.56 - 4535.24 5155.212 - 5022.336

Q (Kgf) -169.06 -17.08 -3.1 3443.34 -3442.43 -172.16 - -3611.49 -3270.04 - -3285.41

 4,7 4,7 - 4,5,6,7 4,6,7

M (Kgf.m) -8742.86 -111.01 -995.92 -7546.65 7545.51 - -16289.5 -16289.5 - -16531.1 -16431.2

Q (Kgf) 12399 -17.08 1590.72 3443.34 -3442.43 - 15842.35 15842.35 - 16914.29 16929.66

43

I/I

II/II

III/III

PHAN TU 

DAM

BANG TO HOP NOI LUC CHO DAM

MAT 

CAT
NOI LUC

TRUONG HOP TAI TRONG TO HOP CO BAN 1 TO HOP CO BAN 2

TT HT1 HT2
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- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =40 - 4 = 36 (cm). 
- Bề rộng cánh đa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 
 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,5 -0,3)=2,1m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 4,5/6= 0,75 m. 
Lấy Sc= 0,75 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x0,75= 1,8 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   
  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 145x180x10x(36- 0,5x10) 

Mf =8091000 (kG.cm) = 80910 (kG.m). 
Có Mmax= 5155,2 (kG.m) < Mf=80910  (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= b f = 180 
cm;  ho=36 cm. 

Ta có: αm= 015,0
36180145

1002,5155
22 xx

x

bhR

M

ob

< αR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 δ = 0,5 ( 1+ ), = 0,5 ( 1+ )= 0,992 

        )(2,5
36992,02800

1002,5155

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
3630

2,5

. xhb

A

o

S  = 0,48  > min= 0,05       

Chọn thép: 2 20 có As=6,28 (cm
2
) 

c. Tính cốt thép ngang 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 17297,9 (kg) 

 Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với 

g=g1+gd =2635,3+(0,3x0,4x2500x1,1)=2965,3(kG/m)=29,653(kG/cm). 

p=p2 = 656,6(kG/m)=6,566( kG/cm).  
    - Giá trị q1: 

q1 = g + 0,5.p = 29,653 + 0,5.6,566= 32,94(kG) 

 Kiểm tra điều kiện : 

Qbmax =2,5.Rbt.b.h0 = 2,5x10,5x30x36= 28350 (kG) 

Qb = 
C

bhRbt

2

0.5,1
= 

72

36305,105,1 2xxx
=8505 (kG) 

     Chọn C = 2.h0 =72cm 
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    => Phải tính thép đai 

Ta có : 0,3.Rb.b.h0 = 0,3. 145. 30. 36 = 46980>Q=17287,9(kG) 

Vậy bụng dầm đảm bảo khả năng chịu ứng suất nén chính 

 Tính :  

qsw= 94,32.
75,0

1

36.30.5,10.5,4

9,17287
94,32.

75,0

1

...5,4
2

2

2

0

2

max

hbR

Q

bt

=118,8(kG/cm) 

           qswmin =0,25.Rbt.b =0,25.10,5.30 =157,5 (kG/cm) 

           =>  qswc = Max (qsw; qswmin)  => qswc =157,5 (kG/cm) 

Chọn cốt đai 8 (asw= 0,503cm
2
), số nhánh cốt đai n =2. 

Stt = 
5,157

1750.503,0.2..

swc

swsw

q

Ran
=11,2cm 

Smax = 6,23
17290

36.30.5,10. 2

max

2

0

Q

bhRbt cm 

Sct  ≤ (h0/2 và 300mm ) = ( 180 và 300cm) 

 Chọn Sct =150 mm 

   Vậy S = Min (Stt, Smax, Sct)    => Chọn S= 100 mm 

    Đoạn Giữa dầm S ≤ (3h0/4 và 500) => Chọn S = 250 mm 
Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ dầm 43 cho các dầm 44, 45, 46, 47, 48. 
3,Tính toán cốt thép cho dầm tầng 2, nhịp CD, phần tử 50 (bxh =30x40 cm) 

 

  Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 
- Nhịp CD:       MCD = 4494,4 (kG.m) 

- Gối C:            MB  =  -15939,8 (kG.m) 
- Gối D:            MC  =  -15997,3 (kG.m).      

GT GP MMAX M MIN M TU MMAX M MIN M TU

Q TU Q TU Q MAX Q TU Q TU Q MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4,7 4,8 4,8 - 4,5,6,8 4,5,6,8

M (Kgf.m) -7858.79 -856.3 -153.91 7967.38 -7968.74 108.59 -15827.5 -15827.5 - -15939.8 -15939.8

Q (Kgf) -11716.8 -1513.31 -1.37 3889.33 -3890.39 -7827.5 -15607.2 -15607.2 - -16581.4 -16581.4

4,5 - 4,7 4,5,7 - 4,5,7

M (Kgf.m) 3730.08 641.11 -151.18 208.16 -207.4 4371.19 - 3938.24 4494.423 - 4494.423

Q (Kgf) 98.91 12.14 -1.37 3889.33 -3890.39 111.05 - 3988.24 3610.233 - 3610.233

 4,7 4,7 - 4,5,6,7 4,5,7

M (Kgf.m) -8253.46 -904.76 -148.45 -7551.05 7553.94 - -15804.5 -15804.5 - -15997.3 -15863.7

Q (Kgf) 11914.7 1537.6 -1.37 3889.33 -3890.39 - 15803.99 15803.99 - 16797.66 16798.9

50

I/I

II/II

III/III

PHAN TU 
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TT HT1 HT2
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    Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để tính 
cốt thép chung cho cả hai.  
a) Tính cốt thép cho gối C và D (momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M
-
 =-15997,3 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 40 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 40 - 4 =36 (cm). 

- Ta cú: ỏm= 28,0
3630145

1003,15997
22 xx

x

bhR

M

ob

< ỏR = 0,437=> Đặt thép đơn 

ổ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,83 

)(1,19
3683,02800

1003,15997

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
3630

1,19

. xhb

A

o

S  = 1,8  > min= 0,05       

  - Chọn thép 2 28+2 28 ; As = 22,2 (cm
2
) 

b) Tính cốt thép cho nhịp BC (momen dƣơng): 
- Lấy giá trị mômen M = 4494,4 (kGm)  để tính. 

- Với mômen dƣơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  
Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =40 - 4 = 36 (cm). 
- Bề rộng cánh đa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 
 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4 -0,3)=1,85m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 4/6= 0,67 m. 
Lấy Sc= 0,67 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x0,67= 1,64 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   
  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 145x164x10x(36- 0,5x10) 

Mf =7371800(kGcm)= 73718(kGm). 
Có Mmax= 4494,4 (kGm) < Mf=73718 (kGm). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 164 
cm;  ho=36 cm. 

Ta có: αm= 015,0
36164145

1004,4494
22 xx

x

bhR

M

ob

< αR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 δ = 0,5 ( 1+ ), = 0,5 ( 1+ )= 0,92 

        )(8,4
3692,02800

1004,4494

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  
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Kiểm tra  = %100.
3630

8,4

. xhb

A

o

S  = 0,44  > min= 0,05       

Chọn thép: 2 20 có As=6,28 (cm
2 

c. Tớnh cốt thộp ngang 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 16798,9 (kG) 

 Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với 

g=g1+gd =2093,6+(0,3x0,4x2500x1,1)=2423,6(kG/m)=24,236(kG/cm). 
p=p2 = 306,8(kG/m)=3,068( kG/cm).  

    - Giá trị q1: 
q1 = g + 0,5.p = 24,236 + 0,5.3,068= 25,77(kG) 

 Kiểm tra điều kiện : 

Qbmax =2,5.Rbt.b.h0 = 2,5x10,5x30x36= 28350 (kG) 

Qb = 
C

bhRbt

2

0.5,1
= 

72

36305,105,1 2xxx
=8505 (kG) 

     Chọn C = 2.h0 =72cm 

    => Phải tính thép đai 

Ta có : 0,3.Rb.b.h0 = 0,3. 145. 30. 36 = 46980>Q=16798,9(kG) 

Vậy bụng dầm đảm bảo khả năng chịu ứng suất nén chính 

 Tính :  

qsw= 77,25.
75,0

1

36.30.5,10.5,4

9,16798
77,25.

75,0

1

...5,4
2

2

2

0

2

max

hbR

Q

bt

=119,3(kG/cm) 

           qswmin =0,25.Rbt.b =0,25.10,5.30 =157,5 (kG/cm) 

           =>  qswc = Max (qsw; qswmin)  => qswc =157,5 (kG/cm) 

Chọn cốt đai 8 (asw= 0,503cm
2
), số nhánh cốt đai n =2. 

Stt = 
5,157

1750.503,0.2..

swc

swsw

q

Ran
=11,2cm 

Smax = 3,24
16790

36.30.5,10. 2

max

2

0

Q

bhRbt cm 

Sct  ≤ (h0/2 và 300mm ) = ( 180 và 300cm) 
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 Chọn Sct =150 mm 

   Vậy S = Min (Stt, Smax, Sct)    => Chọn S= 100 mm 
    Đoạn Giữa dầm S ≤ (3h0/4 và 500) => Chọn S = 250 mm 

Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ dầm 50 cho các dầm 51, 52 ,53 ,54, 55. 
4,Tính toán cốt thép cho dầm tầng 2, nhịp DE, phần tử 57 (bxh =30x50 cm) 

 

  Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 
- Nhịp DE:       MDE =  8318,2 (kG.m) 

- Gối D:            MD  =  -22821,1 (kG.m) 
- Gối E:            ME  =  -23325,7 (kG.m).      

    Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để tính 

cốt thép chung cho cả hai.  
a) Tính cốt thép cho gối D và E (momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M
-
 =-23325,7 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Ta cú: ỏm= 25,0
4630145

1007,23325
22 xx

x

bhR

M

ob

< ỏR = 0,437=> Đặt thép đơn 

ổ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,85 

)(3,21
4685,02800

1007,23325

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
4630

3,21

. xhb

A

o

S  = 1,5  > min= 0,05       

  - Chọn thép 2 28+2 25 ; As = 22,2 (cm
2
) 

b) Tính cốt thép cho nhịp BC (momen dƣơng): 
- Lấy giá trị mômen M = 8318,2 (kG.m)  để tính. 

- Với mômen dơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  
Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

GT GP MMAX M MIN M TU MMAX M MIN M TU

Q TU Q TU Q MAX Q TU Q TU Q MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4,7 4,8 4,8 - 4,5,6,8 4,5,6,8

M (Kgf.m) -10967.3 -189.57 -1063.5 11847.1 -11853.8 879.8 -22821.1 -22821.1 - -22763.4 -22763.4

Q (Kgf) -14479.9 -23.32 -1662.42 5033.82 -5036.32 -9446.11 -19516.3 -19516.3 - -20529.8 -20529.8

4,6 - 4,8 4,6,8 - 4,5,8

M (Kgf.m) 6983.28 -132.21 947.7 -536.15 535.55 7930.98 - 7518.83 8318.205 - 7346.286

Q (Kgf) -114 -23.32 27.3 5033.82 -5036.32 -86.7 - -5150.32 -4622.12 - -4667.68

4,8 4,7 4,7 4,5,8 4,5,6,7 4,6,7

M (Kgf.m) -10406.4 -74.84 -1197.83 -12919.4 12924.9 2518.51 -23325.7 -23325.7 1158.665 -23179.2 -23111.8

Q (Kgf) 14251.9 -23.32 1717.03 5033.82 -5036.32 9215.62 19285.76 19285.76 9698.264 20306.72 20327.71

57
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- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 
- Bề rộng cánh đa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 
 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(5,5 -0,3)=2,6m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 5,5/6= 0,92 m. 
Lấy Sc= 0,92 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x0,92= 2,14 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   
  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 145x214x10x(46- 0,5x10) 

Mf =12722300(kG.cm)= 127223(kG.m). 
Có Mmax= 8318,2 (kG.m) < Mf=127223 (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= b f = 214 
cm;  ho=46 cm. 

Ta cú: ỏm= 013,0
46214145

1002,8318
22 xx

x

bhR

M

ob

< ỏR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 ổ = 0,5 ( 1+ ), = 0,5 ( 1+ )= 0,993 

        )(5,6
46993,02800

1002,8318

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
4630

5,6

. xhb

A

o

S  = 0,47  > min= 0,05       

Chọn thép: 2 22 có As=7,6 (cm
2 

c. Tính cốt thép ngang 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 20529,8 (kG) 

 Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với 

g=g4+gd =2701,9+(0,3x0,5x2500x1,1)=3114,4(kG/m=31,114(kG/cm).  
p=p4 = 732,3(kG/m)=7,323( kG/cm).  

    - Giá trị q1: 
q1 = g + 0,5.p = 31,114 + 0,5.7,323= 24,78(kG) 

 Kiểm tra điều kiện : 

Qbmax =2,5.Rbt.b.h0 = 2,5x10,5x30x46= 36225(kG) 

Qb = 
C

bhRbt

2

0.5,1
= 

92

46305,105,1 2xxx
=10867,5 (kG) 

     Chọn C = 2.h0 =92cm 
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    => Phải tính thép đai 

Ta có : 0,3.Rb.b.h0 = 0,3. 145. 30. 46 = 60030>Q=20529,8(kG) 

Vậy bụng dầm đảm bảo khả năng chịu ứng suất nén chính 

 Tính :  

qsw= 78,24.
75,0

1

46.30.5,10.5,4

8,20529
78,24.

75,0

1

...5,4
2

2

2

0

2

max

hbR

Q

bt

=107,5(kG/cm) 

           qswmin =0,25.Rbt.b =0,25.10,5.30 =157,5 (kG/cm) 

               =>  qswc = Max (qsw; qswmin)  => qswc =157,5 (kG/cm) 

Chọn cốt đai 8 (asw= 0,503cm
2
), số nhánh cốt đai n =2. 

Stt = 
5,157

1750.503,0.2..

swc

swsw

q

Ran
=11,2cm 

Smax = 5,32
20530

46.30.5,10. 2

max

2

0

Q

bhRbt cm 

Sct  ≤ (h0/2 và 300mm ) = ( 230 và 300cm) 

 Chọn Sct =200 mm 

   Vậy S = Min (Stt, Smax, Sct)    => Chọn S= 100 mm 

    Đoạn Giữa dầm S ≤ (3h0/4 và 500) => Chọn S = 300 mm 
Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ dầm 57 cho các dầm 58, 59, 60, 61, 62. 
5,Tính toán cốt thép cho dầm tầng mái, nhịp AB, phần tử 42 (bxh =30x50 cm) 

 

  Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 
- Nhịp AB:       MAB = 4380,3 (kG.m) 

- Gối A:           MA = -6847,4 (kG.m) 
- Gối B:           MB = - 3177,9 (kG.m).      

GT GP MMAX M MIN M TU MMAX M MIN M TU

Q TU Q TU Q MAX Q TU Q TU Q MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 4,5,6 4,5,6 - 4,5,6,8 4,5,6,8

M (Kgf.m) -5622.62 -537.29 -270.69 443.87 -552.9 - -6430.6 -6430.6 - -6847.41 -6847.41

Q (Kgf) -6540.8 -870.28 -32.78 174.93 -202.05 - -7443.86 -7443.86 - -7535.4 -7535.4

4,5 - 4,8 4,5,7 - 4,5,6,8

M (Kgf.m) 3695.18 685.08 -185.14 -12.69 -25.55 4380.26 - 3669.63 4300.331 - 4122.131

Q (Kgf) -599.29 -66.4 -32.78 174.93 -202.05 -665.69 - -801.34 -501.613 - -870.397

 4,7 4,5 - 4,5,6,7 4,5,7

M (Kgf.m) -2494.35 -190.68 -99.59 -469.25 501.8 - -2963.6 -2685.03 - -3177.92 -3088.29

Q (Kgf) 5342.22 737.48 -32.78 174.93 -202.05 - 5517.15 6079.7 - 6133.887 6163.389

42
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    Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để tính 
cốt thép chung cho cả hai.  
 a) Tính cốt thép cho gối A và B (momen âm): 

- LÊy gi̧  trÞ m«men M
-
 =-6847,4 (kG.m) ®Ó tÝnh.  

- TÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ nhËt 30 x 50 cm. 

- Chän chiÒu dµy líp b¶o vÖ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Ta có: αm= 037,0
4630145

1004,6847
22 xx

x

bhR

M

ob

< αR = 0,437=> Đặt thép đơn 

δ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,981 

)(4,5
46981,02800

1004,6847

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
4630

4,5

. xhb

A

o

S  = 0,39  > min= 0,05       

  - Chän thÐp 2 20  ; As = 6,28 (cm
2
) 

b) Tính cốt thép cho nhịp AB (momen dƣơng): 

- Lấy giá trị mômen M = 4380,3 (kG.m)  để tính. 

- Với mômen dơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 

- Bề rộng cánh đa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vợt quá trị số bé nhất trong các giá 

trị sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(5,6 -0,3)=2,65m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 5,6/6= 0,93 m. 
Lấy Sc= 0.93 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x0,93= 2,16 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   
Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 145x216x10x(46- 0,5x10) 
Mf =12841200(kG.cm)= 128412(kG.m). 

Có Mmax= 4380,3 (kG.m) < Mf=128412 (kG.m). 
Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 216 

cm;  ho=46 cm. 

Ta cú: ỏm= 007,0
46216145

1003,4380
22 xx

x

bhR

M

ob

< ỏR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 ổ = 0,5 ( 1+ ), = 0,5 ( 1+ )= 0,996 

        )(4,3
46996,02800

1003,4380

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  
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Kiểm tra  = %100.
4630

4,3

. xhb

A

o

S  = 0,25  > min= 0,05       

Chọn thép: 2 20 có As=6,28 (cm
2
) 

c. Tính cốt thép ngang
 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 7535,4 (kG)  

 Kiểm tra điều kiện : 

Qb =2,5.Rbt.b.h0 = 2,5x10,5x30x46= 36225 (kG) 

Qb = 
C

bhRbt

2

0.5,1
= 

92

46305,105,1 2xxx
=10867,5 (kG) 

     Chọn C = 2.h0 =92cm 

   
b

b

QQ

QQ

max

maxmax  =>Đặt cốt đai tho cấu tạo. 

    Đoạn đầu dầm:  chọn S= 200 mm 

    Đoạn giữa dầm :chọn S = 300 mm 
Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ dầm 42 cho các dầm 63. 

6,Tính toán cốt thép cho dầm tầng mái, nhịp BC, phần tử 49 (bxh =30x40 cm) 

 

  Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

- Nhịp BC:       MBC =  2234,3 (kG.m) 
- Gối B:            MB  =  -3678,4 (kG.m) 

- Gối C:            MC  =  -5329,2 (kG.m).      
    Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để tính 

cốt thép chung cho cả hai.  
a) Tính cốt thép cho gối B và C (momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M
-
 =-5329,2 (kG.m) để tính. 

GT GP MMAX M MIN M TU MMAX M MIN M TU

Q TU Q TU Q MAX Q TU Q TU Q MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 4,8 4,6 - 4,5,6,8 4,6,8

M (Kgf.m) -2452.26 -122.9 -261.32 990.56 -978.17 - -3430.43 -2713.58 - -3678.41 -3567.8

Q (Kgf) -4329.8 13.83 -671.5 434.44 -430.43 - -4760.23 -5001.3 - -5309.09 -5321.54

4,6 - 4,7 4,6,7 - 4,5,6,7

M (Kgf.m) 1793.38 -152.56 431.2 58.69 -54.9 2224.58 - 1852.07 2234.281 - 2096.977

Q (Kgf) 371.16 13.83 25.8 434.44 -430.43 396.96 - 805.6 785.376 - 797.823

 4,7 4,5,6 - 4,5,6,7 4,5,6,7

M (Kgf.m) -4044.54 -182.22 -371.99 -873.19 868.37 - -4917.73 -4598.75 - -5329.2 -5329.2

Q (Kgf) 5072.12 13.83 723.1 434.44 -430.43 - 5506.56 5809.05 - 6126.353 6126.353

49
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- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 40 cm. 
- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 40 - 4 =36 (cm). 

- Ta cú: ỏm= 095,0
3630145

1002,5329
22 xx

x

bhR

M

ob

< ỏR = 0,437=> Đặt thép đơn 

ổ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,95 

)(6,5
3695,02800

1002,5329

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s
 

Kiểm tra  = %100.
3630

6,5

. xhb

A

o

S  = 0,52  > min= 0,05       

  - Chọn thép 2 20 ; As = 6,28 (cm
2
) 

  b) Tính cốt thép cho nhịp BC (momen dƣơng): 
- Lấy giá trị mômen M = 2234,3 (kG.m)  để tính. 

- Với mômen dơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  
Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =40 - 4 = 36 (cm). 
- Bề rộng cánh đa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣ¬n cña b¶n c¸nh Sc không vợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 
sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,5 -0,3)=2,1m 
 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 4,5/6= 0,75 m. 
Lấy Sc= 0,75 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x0,75= 1,8 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   
  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 145x180x10x(36- 0,5x10) 

Mf =8091000 (kG.cm) = 80910 (kG.m). 
Có Mmax= 2232,3 (kG.m) < Mf=80910  (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= b f = 180 
cm;  ho=36 cm. 

Ta cú: ỏm= 007,0
36180145

1003,2234
22 xx

x

bhR

M

ob

< ỏR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 ổ = 0,5 ( 1+ ), = 0,5 ( 1+ )= 0,996 

        )(2,2
36996,02800

1003,2234

..

2cm
xx

x

hR

M
A

os

s  

Kiểm tra  = %100.
3630

2,2

. xhb

A

o

S  = 0,2  > min= 0,05       

Chọn thép: 2 20 có As=6,28 (cm
2
) 

c. Tính cốt thép ngang
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Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 6126,4 (kG) 

 Kiểm tra điều kiện : 

Qb =2,5.Rbt.b.h0 = 2,5x10,5x30x36= 28350 (kG) 

Qb = 
C

bhRbt

2

0.5,1
= 

72

36305,105,1 2xxx
=8505 (kG) 

     Chọn C = 2.h0 =72cm 

   
b

b

QQ

QQ

max

maxmax  =>Đặt cốt đai tho cấu tạo. 

    Đoạn đầu dầm:  chọn S= 200 mm 
    Đoạn giữa dầm :chọn S = 300 mm 

Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ dầm 49 cho các dầm 56. 
 

II .Tính toán cốt thép cột 

1. Tính toán cốt thép cho phần tử cột 1  có bxh = 30x50cm 

 
  Theo bảng tổ hợp nôi lực ta có các cặp nội lực nguy hiểm sau: 

Kí 

hiệu 
cặp 

nội lực 

Đặc điểm 
cặp nội lực 

M 
(kGm) 

N 
(kG) 

e1 =M/N 
(cm) 

ea 
(cm) 

e0 =max(e-

1,ea) 
(cm) 

1 |Mmax| ≡emax -15518,4
 

-160018 9,7 1,67 9,7 

2 Nmax -14472,3
 

-173538 8,3 1,67 8,3 

  Cặp có tỉ số (M/N) lớn nhất trùng với cặp có tỉ số momen lớn nhất 

Số liệu tính toán 
  Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.4,8 = 3,36 (m)= 336 (cm) 

GT gp MMAX M MIN M TU M MAX M MIN M TU

N TU N TU N MAX N TU N TU N MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4,7 4,8 4,8 4,6,7 4,5,8 4,5,6,8

M(Tm) -2391.22 -328.4 32.13 13337.75 -13127.2 10946.5 -15518.4 -15518.4 9641.672 -14501.2 -14472.3

N(T) -141569 -9107.49 -7964.56 18433.86 -18448.9 -123135 -160018 -160018 -132146 -166370 -173538

4,8 4,7 4,8 4,5,8 4,6,7 4,5,6,8

M(Tm) 4809.4 723.59 -130.57 -5625.01 5762.05 10571.5 -815.61 10571.45 10646.48 -370.622 10528.96

N(T) -139960 -9107.49 -7964.56 18433.86 -18448.9 -158409 -121526 -158409 -164761 -130538 -171929

TO HOP CO BAN 1

BANG TO HOP NOI LUC CHO COT

HT2

TRUONG HOP TAI TRONG
PHAN 

TU 

COT

1

TO HOP CO BAN 2

I/I

II/II

NOI LUC
TT HT1

MAT 

CAT
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  Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 50 – 4 = 46 (cm) 
                 za = ho – a  = 46 – 4 = 42 (cm) 
  Độ mảnh λh = lo/h = 336/50 = 6,72 <8 => ε=1 

  Độ lệch tâm ngẫu nhiên: )(67,1)50.
30

1
,480.

600

1
max()

30

1
,

600

1
max( cmhle ca

 

a. Tính toán với cặp nội lực 1: 

     M = -15518,4 (kGm); 

     N = -160018 (kG) 

e = .eo+0,5h - a = 1x 9,7 + 0,5x 50 - 4 = 30,7 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

)(37,2746595,0)(8,36
30145

160018

.
0 cmhcm

bR

N
x R

b

 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:    x1 = =36,8(cm) 

A’s= = 4,22 (cm
2
) 

 x=   

 46.

595,01

22,4.2800.2
46.30.145

)1
595,01

1
.(22,4.2800.2160018

x  = 34,37 (cm)  =>Lấy  x=34,37(cm)  

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    

          
)(14,5

422800

)
2

37,34
46.(37,34.30.1457,30.160018

2' cmAA ss  

         As=As
'
=5,14 (cm

2
) 

b. Tính toán với cặp nội lƣc 2: 

     M = -14472,3 (kGm); 

     N = -173538 (kG) 
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e = .eo+0,5h - a = 1x 8,3 + 0,5x 50 - 4 = 29,3 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

)(37,2746595,0)(89,39
30145

173538

.
0 cmhcm

bR

N
x R

b

 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:    x1 = =39,89(cm) 

A’s= = 4,79 (cm
2
) 

 x=   

 46.

595,01

79,4.2800.2
46.30.145

)1
595,01

1
.(79,4.2800.2173538

x  = 36,52 (cm) => Lấy  x=36,52(cm)  

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    

          
)(76,5

422800

)
2

52,36
46.(52,36.30.1453,29.173538

2' cmAA ss  

         As=As
'
=5,76 (cm

2
) 

Nhận xét : 

      Cặp nội lực 2 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là lớn nhất  

 As = = 5,76 (cm
2
) 

       Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép 

µ =  .100% =  .100% = 0,42% > µmin = 0,05% 

µt =  .100% = 2.0,42% = 0,84% < µmax = 6% 

µmin< µ < µmax → thỏa mãn 
→ Chọn 2Ø20có As = 6,28 (cm

2
)  

Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ cột 1 cho các cột 2, 3, 29, 30 ,31. 

2.  Tính toán cốt thép cho phần tử cột 8  có bxh = 30x50cm 
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  Theo bảng tổ hợp nôi lực ta có các cặp nội lực nguy hiểm sau: 

Kí 

hiệu 
cặp 

nội lực 

Đặc điểm 
cặp nội lực 

M 
(kGm) 

N 
(kG) 

e1 =M/N 
(cm) 

ea 
(cm) 

e0 =max(e1,ea) 
(cm) 

1 |Mmax| ≡emax 14423,7
 

-228121 6,3 1,67 6,3 

2 Nmax 13088,3
 

-255590 5,1 1,67 5,1 

  Cặp có tỉ số (M/N) lớn nhất trùng với cặp có tỉ số momen lớn nhất 

Số liệu tính toán 
  Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.4,8 = 3,36 (m)= 336 (cm) 

  Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 50 – 4 = 46 (cm) 
                 za = ho – a  = 46 – 4 = 42 (cm) 

  Độ mảnh λh = lo/h = 336/50 = 6,72 <8 => ε=1 

  Độ lệch tâm ngẫu nhiên: )(67,1)50.
30

1
,480.

600

1
max()

30

1
,

600

1
max( cmhle ca  

a. Tính toán với cặp nội lực 1: 

     M = 14423,7 (kGm); 

     N = -228121 (kG) 

e = .eo+0,5h - a = 1x 6,3 + 0,5x 50 - 4 = 27,3 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

)(37,2746595,0)(4,52
30145

228121

.
0 cmhcm

bR

N
x R

b

 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:   x1 = =54,4(cm) 

A’s= = 16,48 (cm
2
) 

GT gp MMAX M MIN M TU M MAX M MIN M TU

N TU N TU N MAX N TU N TU N MAX

4,7 4,8 4,5,6 4,5,7 4,6,8 4,5,6,7

M(Tm) 593.89 364.35 -311.45 13829.8 -13813.3 14423.69 -13219.4 646.79 13368.63 -12118.4 13088.32

N(T) -224617 -15500.7 -15409.8 -3504.14 3519.9 -228121 -221097 -255527 -241721 -235318 -255590

4,8 4,7 4,5,6 4,6,8 4,5,7 4,5,6,7

M(Tm) -1296.2 -715.55 595.16 -8804.01 8790.81 7494.61 -10100.2 -1416.59 7151.173 -9863.8 -9328.16

N(T) -223008 -15500.7 -15409.8 -3504.14 3519.9 -219488 -226512 -253918 -233709 -240112 -253981

8

I/I

II/II

PHAN TU 

COT

BANG TO HOP NOI LUC CHO COT

MAT 

CAT
NOI LUC

TRUONG HOP TAI TRONG TO HOP CO BAN 1 TO HOP CO BAN 2

TT HT1 HT2
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 x=   

 46.

595,01

48,16.2800.2
46.30.145

)1
595,01

1
.(48,16.2800.2228121

x  = 38,66 (cm)  =>Lấy  x=38,66(cm)  

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    

          
)(82,14

422800

)
2

66,38
46.(66,38.30.1453,27.10228121

2

3

' cmAA ss
 

         As=As
'
=14,82 (cm

2
) 

b. Tính toán với cặp nội lực 2: 

     M = 13088,3 (kGm); 

     N = -255590 (kG) 

e = .eo+0,5h - a = 1x 5,1 + 0,5x 50 - 4 = 26,1 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

    )(37,2746595,0)(76,58
30145

1059,255

.
0

3

cmhcm
bR

N
x R

b

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:    x1 = =58,76(cm) 

A’s= = 20,6 (cm
2
) 

 x=   

 46.

595,01

6,20.2800.2
46.30.145

)1
595,01

1
.(6,20.2800.2255590

x  = 40,32 (cm)   Lấy  x=39,92(cm)  

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    
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)(18,18

422800

)
2

32,40
46.(32,40.30.1451,26.255590

2' cmAA ss
 

         As=As
'
=18,18 (cm

2
) 

Nhận xét : 
      Cặp nội lực 2 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là lớn nhất  

 As = = 18,18 (cm
2
) 

       Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép 

µ =  .100% =  .100% = 1,3% > µmin = 0,05% 

µt =  .100% = 2.1,3 = 2,6% < µmax = 6% 

µmin< µ < µmax → thỏa mãn 
→ Chọn 4Ø25có As = 19,6 (cm

2
)  

Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ cột 8 cho các cột 9,10, 15, 16, 17, 22, 23, 24. 
3. Tính toán cốt thép cho phần tử cột 4  có bxh = 30x40cm 

 
Theo bảng tổ hợp nôi lực ta có các cặp nội lực nguy hiểm sau: 

Kí 
hiệu 

cặp 
nội lực 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kGm) 

N 

(kG) 

e1 =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,ea) 

(cm) 

1 |Mmax|  10455
 

-88534,3 11,8 1,33 11,8 

2 Nmax -10186,4
 

-89722,3 11,4 1,33 5,1 

3 M,N lớn 10201,6
 

-80821,5 12,6 1,33 12,6 

Số liệu tính toán 

  Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.3,6 = 2,52 (m)= 252 (cm) 
  Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 40 – 4 = 36 (cm) 

                 za = ho – a  = 36 – 4 = 32 (cm) 

GT gp MMAX M MIN M TU M MAX M MIN M TU

N TU N TU N MAX N TU N TU N MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 4,8 4,5,6 - 4,5,6,8 4,5,6,8

M(Tm) -5243.19 -504.98 -171.08 4984.95 -4816.36 - -10059.6 -5919.25 - -10186.4 -10186.4

N(T) -76144.5 -3873.37 -5348.13 5844.82 -5864.91 - -82009.5 -85366 - -89722.3 -89722.3

4,8 - 4,5,6 4,5,6,8 - 4,5,6,8

M(Tm) 5888.26 101.61 659.14 -4142.52 4313.35 10201.61 - 6649.01 10454.95 - 10454.95

N(T) -74956.5 -3873.37 -5348.13 5844.82 -5864.91 -80821.5 - -84178 -88534.3 - -88534.3

I/I

II/II

4

PHAN TU 

COT

BANG TO HOP NOI LUC CHO COT

MAT 

CAT
NOI LUC

TRUONG HOP TAI TRONG TO HOP CO BAN 1 TO HOP CO BAN 2

TT HT1 HT2
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  Độ mảnh λh = lo/h = 252/40 = 6,3 <8 => ε=1 

  Độ lệch tâm ngẫu nhiên: )(33,1)40.
30

1
,360.

600

1
max()

30

1
,

600

1
max( cmhle ca

 

a. Tính toán với cặp nội lực 1: 

     M = 10455 (kG.m); 

     N = -88534,3 (kG) 

e = .eo+0,5h - a = 1x 11,8 + 0,5x 40 - 4 = 27,8 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

)(42,2136595,0)(35,20
30145

3,88534

.
0 cmhcm

bR

N
x R

b

 

 => Xảy ra trƣờng hợp 2a’<x<  ξR.ho → Nén lệch tâm lớn thông thƣờng 

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    

          
)(95,1

322800

)
2

35,20
36.(35,20.30.1458,27.3,88534

2' cmAA ss  

         As=As
'
=1,95 (cm

2
) 

b. Tính toán với cặp nội lực 2: 

     M = 10186,4 (kGm); 

     N = -89722,3 (kG) 

e = .eo+0,5h - a = 1x 11,4 + 0,5x 40 - 4 = 27,4 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

)(42,2136595,0)(62,20
30145

1072,89

.
0

3

cmhcm
bR

N
x R

b

 

 => Xảy ra trƣờng hợp 2a’<x<  ξR.ho → Nén lệch tâm lớn thông thƣờng 

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    

          
)(66,1

322800

)
2

62,20
36.(62,20.30.1454,27.3,89722

2' cmAA ss  
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         As=As
'
=1,66 (cm

2
) 

c. Tính toán với cặp nội lực 3: 

     M = 10201,6 (kGm); 

     N = -80821 (kG) 

e = .eo+0,5h - a = 1x 12,6 + 0,5x 40 - 4 = 28,6 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

)(42,2136595,0)(58,18
30145

80821

.
0 cmhcm

bR

N
x R

b

 

 => Xảy ra trƣờng hợp 2a’<x<  ξR.ho → Nén lệch tâm lớn thông thƣờng 

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    

          
)(7,1

322800

)
2

58,18
36.(58,18.30.1456,28.80821

2' cmAA ss  

         As=As
'
=1,7 (cm

2
) 

Nhận xét : 

      Cặp nội lực 1 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là lớn nhất  

 As = = 1,95 (cm
2
) 

       Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép 

µ =  .100% =  .100% = 0,18% > µmin = 0,05% 

µt =  .100% = 2.0,18 = 0,36% < µmax = 6% 

µmin< µ < µmax → thỏa mãn 
→ Chọn 2Ø16có As = 4,02 (cm

2
)  

Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ cột 4 cho các cột  5, 6, 7, 32,  33, 34, 35. 
4.  Tính toán cốt thép cho phần tử cột 11  có bxh = 30x40cm 

 

GT gp MMAX M MIN M TU M MAX M MIN M TU

N TU N TU N MAX N TU N TU N MAX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4,7 4,8 4,5,6 4,5,7 4,6,8 4,5,6,7

M(Tm) 807.08 203.49 -172.86 6201.53 -6201.1 7008.61 -5394.02 837.71 6571.598 -4929.48 6416.024

N(T) -118917 -8124.64 -8240.36 -592.23 612.66 -119509 -118304 -135282 -126762 -125782 -134179

4,8 4,7 4,5,6 4,5,8 4,6,7 4,5,6,7

M(Tm) -901.58 341.1 -374.22 -6776.66 6775.48 5873.9 -7678.24 -934.7 5503.342 -7337.37 -7030.38

N(T) -117729 -8124.64 -8240.36 -592.23 612.66 -117116 -118321 -134094 -124490 -125678 -132991

I/I

II/II

11

PHAN TU 

COT

BANG TO HOP NOI LUC CHO COT

MAT 

CAT
NOI LUC

TRUONG HOP TAI TRONG TO HOP CO BAN 1 TO HOP CO BAN 2

TT HT1 HT2
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Theo bảng tổ hợp nôi lực ta có các cặp nội lực nguy hiểm sau: 

Kí 

hiệu 
cặp 

nội lực 

Đặc điểm 
cặp nội lực 

M 
(kGm) 

N 
(kG) 

e1 =M/N 
(cm) 

ea 
(cm) 

e0 =max(e1,ea) 
(cm) 

1 |Mmax| ≡emax 7678,2
 

-118321 6,5 1,33 6,5 

2 Nmax 837,7
 

-135282 0.6 1,33 1,33 

 Cặp có tỉ số (M/N) lớn nhất trùng với cặp có tỉ số momen lớn nhất 

Số liệu tính toán 
  Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.3,6 = 2,52 (m)= 252 (cm) 
  Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 40 – 4 = 36 (cm) 

                za = ho – a  = 36 – 4 = 32 (cm) 
  Độ mảnh λh = lo/h = 252/50 = 6,3 <8 => ε=1 

  Độ lệch tâm ngẫu nhiên: )(33,1)40.
30

1
,360.

600

1
max()

30

1
,

600

1
max( cmhle ca

 

a. Tính toán với cặp nội lực 1: 

     M =  7278,2 (kGm); 

     N = -118321 (kG) 

e = .eo+0,5h - a = 1x 6,5 + 0,5x 40 - 4 = 22,5 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

)(42,2136595,0)(2,27
30145

118321

.
0 cmhcm

bR

N
x R

b

 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:  x1 = =27,2(cm) 

A’s= = 0,13 (cm
2
) 

 x=   

 36.

595,01

13,0.2800.2
36.30.145

)1
595,01

1
.(13,0.2800.2118321

x  = 27,13 (cm) 
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 Lấy  x=27,13(cm)  

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    

          
)(16,0

322800

)
2

13,27
36.(13,27.30.1455,22.118321

2' cmAA ss
 

         As=As
'
=0,16 (cm

2
) 

b. Tính toán với cặp nội lực 2: 

     M = 837,7 (kGm); 

     N = -135282 (kG) 

e = .eo+0,5h - a = 1x 1,33 + 0,5x 40 - 4 = 17,33 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

)(42,2136595,0)(1,31
30145

1028,135

.
0

3

cmhcm
bR

N
x R

b

 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x : x1 = =31,1(cm) 

A’s= = 4,7 (cm
2
) 

 x=   

 36.

595,01

7,4.2800.2
36.30.145

)1
595,01

1
.(7,4.2800.2135282

x  = 28,26 (cm) 

 Lấy  x=28,26(cm)  

     =>   
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'    

 

          
)(4,4

322800

)
2

26,28
36.(26,28.30.14533,17.132282

2' cmAA ss  
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         As=As
'
=4,4 (cm

2
) 

Nhận xét : 

      Cặp nội lực 2 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là lớn nhất  

 As = = 4,4 (cm
2
) 

       Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép 

µ =  .100% =  .100% = 0,31% > µmin = 0,05% 

µt =  .100% = 2.0,31 = 0,62% < µmax = 6% 

µmin< µ < µmax → thỏa mãn 
→ Chọn 2Ø20có As = 6,28 (cm

2
)  

Tƣơng tự ta bố trí thép giống nhƣ cột 11 cho các cột 12, 13, 14, 18, 19 ,20 ,21, 25, 

26, 27, 28. 
 

5.  Tính toán cốt thép đai cho cột 

 Đƣờng kính cốt đai  

Øsw  ≥ (  ; 5 mm) = (25/4 ; 5 mm) = 8(mm) 

→ Chọn cốt đai Ø8 nhóm AI 
Khoảng cách cốt đai s : 

+ Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc  
s ≤ (10 Ømin ; 500 mm) = (10.16 ; 500 mm) = 160(mm) 
→ Chọn s = 150 (mm) 

+  Các đoạn còn lại 
s ≤ (15 Ømin ; 500 mm) = (15.16 ; 500 mm) = 240(mm) 

→ Chọn s = 200 (mm) 

 Tính toán cấu tạo nút thép trên cùng 
Nút góc là nút giao giữa  

+ Phần tử dầm 19 và phần tử cột 16 
+ Phần tử dầm 20 và phần tử cột 18 

Chiều dài neo cốt thép nút góc phụ thuộc vào tỉ số   

+ Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn cặp nội lực M,N của phần tử số 16 có độ 

lệch tâm e0 max 

Đó là cặp  có  có eo = 47,9cm 

→  =  =1,36> 0,5 

Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trƣờng hợp có l0/h >0,5 
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+ Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn cặp nội lực M,N của phần tử cột số 18 có độ 
lệch tâm e0 max 

Đó là cặp  có  có eo = 17,4 cm 

→  =  = 0,8> 0,5 

Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trƣờng hợp có l0/h > 0,5 

 
CHƢƠNG IV : THIẾT KẾ MÓNG 

I-  Điều kiện địa chất công trình 

1. Lớp đất thứ nhất : dày 7 m. 

 
W 
% 

 
Wnh 
% 

 
Wd 
% 

 
 

T/m
3 

 
 

 

 
  

 

c  

 

Kết quả thớ nghiệm nộn ộp  
qc 

(MPa) 

 
N 

100 200 300 400 

39 49 26 1,88 2,71 24
0 0,9 0,92 0,89 0,849 0,849 1,2 8 

- Xác định đất dựa vào chỉ số dẻo A : 

A = wnh - wd = 49 - 26 = 23 

A = 23 > 17. Vậy đất thuộc loại đất sột. 

- Xác định trạng thái đất dựa vào độ sệt B. 

B = 5652,0
23

13

23

2639

A

ww d  

0,5 < B = 0,5652 < 0,75  Vậy đất ở trạng thỏi dẻo mềm. 

- Hệ số rỗng tự nhiên. 

e 
(1 0,01 ) 1 2,71 (1 0,39)

1 1
1,88

n w
 = 1,0037 

- Dung trọng bão hòa nƣớc bh: 

bh = 8534,1
0037,11

10037,171,2

e1

neh  (T/m
3
) 

- Dung trọng đẩy nổi : 

đn = bh - n = 1,8534 - 1 = 0,8534 (T/m
3
) 

- Hệ số nén lún a : a12 = 003,0
1020

89,092,0

ee

pp

21

12   

- Mođuyn tổng biến dạng : 
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E0 = 
0a

 với a0 + 
0

12

1

a
  E0 = 

a

)e1( 0  

Với  = 1 - 
1

2 2

 với : hệ số nở hông với sét dẻo mềm   = 0,35. 

Vậy  = 1 - 023,0
35,01

35,02 2

  E0 = 102,416)0037,11(
003,0

023,0
 (T/m

2
) 

2. Lớp đất thứ 2 dày 10 m. 

 
W 
% 

 
Wnh 
% 

 
Wd 
% 

 
 

T/m
3 

 
 

 

 
  

 

 
C  

kg/cm
2 

Kết quả thớ nghiệm nộn ộp  
qc 

(MPa) 

 
N 

100 200 300 400 

20 24 15 1,81 2,69 19
0 0,5 0,85 0,83 0,81 0,80 2,1 10 

- Chỉ số dẻo A = wnh - wd = 24 - 15 = 9 

Cú F < A = 9 < 17  Đất thuộc loại sét pha. 

- Độ sệt B = 555,0
9

1520

A

ww d  

0,5 < B = 0,555 < 0,75  Đất sột pha ở trạng thái dẻo mềm. 

- Hệ số độ lỗ rỗng tự nhiên. 

e0 = 887,01
81,1

)2001,01(69,21
1

)w01,01(n  

bh = 896,1
887,01

1887,069,2

e1

3 nh  (T/m
3
) 

đn = 1,896 - 1 = 0,896 (T/m
3
) 

Hệ số nénn lún cấp 1-2 là : a12 = 1 2

1 2

0,851 0,83
0,0021

20 10

P P

e e
  

 = 1 - 
1

2 2

 với đất là sét pha lấy  = 0,3   = 1 - 74286,0
3,01

3,02 2

 

Vậy E0 =   513,667
0021,0

)887,01(74286,0

3,01

)e1( 0  (T/m
2
) 

3. Lớp đất thứ 3 dày 28 m. 

Thành phần hạt (%) 
emax emin w    qc N  

2 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 < 
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0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0,005 0,005 (%) (KN/m
3
) MPa 

14 28 35 2 8 7 1 1,05 0,58 14,1 15,9 2,63 12 28 

- Xác định tên đất : 

Cát hạt   d  2mm  chiếm 5% 

d  0,5  chiếm 19% 

d  0,25  chiếm 47% 

d  0,1  chiếm 70% < 75% 

Vậy đất thuộc loại cát trung. 

- Xác định trạng thái đất dựa vào độ rỗng tự nhiên: 

e = 1
59,1

)1,1401,01(63,21
1

)N01,01(n  = 0,887 

Độ chặt tƣơng đối: D = 347,0
58,005,1

887,005,1

ee

ee

minmax

max  

Coi đất ở trạng thái chặt vừa. 

bh = 864,1
887,01

887,0163,2

e1

cnh  (T/m
3
) 

đn = bh - n = 1,864 - 1 = 0,864 (T/m
3
) 

- Xác định  và c:  Đất cát  c = 0 

qc = 12 MPa = 1200 T/m
2
  

Đất ở độ sâu lớn hơn 5 m  Chọn  =30
0
 

- Môđuyn tổng biến dạng của đất : E0 =   qc 

Đất cát hạt trung có qc > 20  Chọn  = 3 

 E0 = 3  1200 = 3600 (T/m
2
) 

4. Lớp đất thứ 4, dày  

Thành phần hạt (%) 

emax emin 
w  

(%) 

 

(KN/m
3
) 

 
qc 

MPa 
N  2 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,1 

0,1 

0,05 

< 

0,005 

20 25 15 4 0 0,88 0,632 10,2 17,7 2,63 15 42 

- Xác định tên đất : d  2 mm chiếm 36% > 25%. Vậy đất thuộc loại cát sỏi sạn. 

- Xác định trạng thái đất: 
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e = 637,01
77,1

)2,1001,01(63,21
1

)w01,01(n  

D = 9798,0
632,088,0

637,088,0

ee

ee

minmax

max  

2/3 < D < 1  Vậy đất ở trạng thái chặt. 

bh = 996,1
637,01

637,0163,2

c1

cnh
 (T/m

3
) 

 đn = bn - n = 1,996 - 1 = 0,996 (T/m
3
) 

- Đất cát  c = 0   qc = 15 MPa = 1500 (kg/cm
2
) 

Đất ở độ sâu > 5 m  lấy góc ma sát trong = 36
0
 

 E0 =   qc = 3  1500 = 4500 (T/m
2
). 

 Đánh giá về điều kiện địa chất.  

- Lớp đất 1 : Đất sét ở trạng thái dẻo mềm, đây là lớp đất tƣơng đối yếu, chỉ chịu 

đƣợc tải trọng nhỏ nếu không có các biện pháp gia cố nền. 

- Lớp đất 2 : Đất sét pha ở trạng thái dẻo mềm. Vẫn là lớp đất yếu, không thể dùng 

cho nền móng các công trình có tải trọng lớn.  

- Lớp đất 3: Lớp cát trung ở trạng thái chặt vừa. Đây là lớp đất có thể chịu đƣợc 

các tải trọng loại vừa và tƣơng đối lớn.  

- Lớp đất 4: Lớp cát sỏi sạn ở trạng thái chặt. Đây là lớp đất rất tốt có thể chịu 

đƣợc tải trọng lớn. 

II- Lựa chọn phƣơng án móng 

- Do điều kiện thi công nhà này nằm trong khu vực có nhiều nhà cao tầng nên ta 

chọn phƣơng án cọc ép là thích hợp nhất vì : 

     + Cọc ép không gây ồn lớn. 

     + Không gây chấn động lớn để ảnh hƣởng đến các công trình khác. 

Do vậy, ta lựa chọn phƣơng án cọc ép cho công trình là hợp lý. 

III- Chọn loại cọc, kích thƣớc cọc và phƣơng pháp thi  công 

- Tải trọng ở móng trục 3 là không lớn nên các lớp đất 1-2 là đất yếu không đủ 

để cọc chịu lực,  cọc cắm vào lớp 3 ( lớp cát hạt trung chặt vừa) là hợp lý. 
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- Dùng cọc BTCT hình vuông tiết diện 30x30 cm dài 18 m. Bê tông dùng để 

chế tạo cọc là B20. Thép dọc chịu lực là thép gai 4 18 thép AII. 

- Cấu tạo của cọc đƣợc trình bày trên bản vẽ. 

- Đài cọc đặt ở độ sâu -1,5 m 

- Để ngàm cọc vào đài đƣợc đảm bảo ta ngàm cọc vào đài bằng cách phá vỡ một 

phần bê tông đầu cọc cho trơ cốt thép dọc lên một đoạn 0,4m 

- Hạ cọc bằng cách ép cọc. 
 .Chiều sâu đáy đài Hmđ : 

Tính hmin  - chiều sâu chôn móng yêu cầu nhỏ nhất :  

 hmin=0,7tg(45
o
-

2
)

b

Q

'
 

 Q : Tổng các lực ngang: Q =  7,13T 

’ : Dung trọng tự nhiên của lớp đất đặt đài  = 1,88 (T/m
3
) 

 b : bề rộng đài chọn sơ bộ b = 2,4 m 

: góc ma sát trong tại lớp đất đặt đài  = 24
0 

 hmin=0,7tg(45
o 
-24

0
/2)  =0,57 m  => chọn hm = 1,5 m > hmin  

 =>Với độ sâu đáy đài đủ lớn , lực ngang Q nhỏ, trong tính toán gần đúng bỏ 

qua tải trọng ngang .  

- Chiều dài cọc: chọn chiều sâu cọc hạ vào lớp 3 khoảng 2m 
 => chiều dài cọc : Lc=( 7+10+2)-1,5+0,5 = 18m  

Cọc đƣợc chia thành 3 đoạn dài 6 m. Nối bằng hàn bản mã   
IV. Xác định sức chịu tải của cọc đơn 

1- Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 

Sức chịu tải của cọc theo vật liệu đƣợc tính nhƣ sau:  

Pcvl = m.(RbFb+ RaFa) : 

Trong đó : 

m- Hệ số điều kiện làm việc phụ thuôc loại cọc và số lƣợng cọc trong móng, 

dự kiến là chọn từ 4÷6 cọc. Chọn m=0,9 

Rb  -  Cƣờng độ chịu nén tính toán dọc trục của bê tông ứng với trạng thái giới 

hạn thứ nhất. 

Fb   -  Diện tích bê tông cọc. Fb =900-10,18=889,82 cm
2 

Fa    -  Diện tích cốt thép dọc ,4 18 có Fa= 10,18cm
2
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Ra -  Cƣờng độ chịu kéo tính toán của cốt thép ứng với trạng thái giới hạn thứ 

nhất 

 Pcvl = 0,9( 115x889,82 +2800x10,18) = 117750 (kg)  Pcvl =117,75 (T) 

2- Sức chịu tải của cọc theo đất nền 

a. Xác định theo kết quả thí nghiệm. 

-Xác định theo kết quả của thí nghiệm trong phòng (phƣơng pháp tra bảng 

phụ lục).Sức chịu tải của cọc theo nền đất đƣợc xác định theo công thức : 

Pgh=Qc+Qs  ->Sức chịu tải tính toán Pđ=
tc

Pgh

K
 

Qs –Ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc 
1

1

n

s i i i

i

Q u l  

Qc –Lực kháng đầu mũi cọc  2sQ RF  

Trong đó: 

1 2, -Hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông hạ bằng phƣơng pháp 

ép nên 1 2 1  

F=0,3.0,3=0,09m
2 

ui-Chu vi cọc .ui=1,2 m 

R-Sức kháng giới hạn đất ở mũi cọc .Với cọc dài 18m, mũi cọc đặt ở lớp cát 

hạt trung, chặt vừa ở độ sâu 19m  tra bảng có R=4720 kPa =472T/m
2
 

i- Lực ma sát trung bình của lớp đất thứ i quanh mặt cọc.Ta tra đƣợc i (theo 

giá trị độ sâu trung bình li của mỗi lớp và loại đất ,trạng thái đất) 

STT 

 
Lớp đất 

li hi Độ sệt ụi 

 (m)  (m) IL (T/m) 

1 

Sét dẻo mềm 

1,5 2,5 0,5652 1,67 

3 2 4,5 0,5652 1,9 

4 2 6,5 0,5652 2,3 

5 

Sét pha 

2 8,5 0,555 2,3 

6 2 10,5 0,555 2,35 

7 2 12,5 0,555 2,39 

8 2 14,5 0,555 2,43 
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9  2 16,5 0,555 2,47 

10 Cát hạt trung 2 18,5  5,45 

    ∑li.ụi 45,7 

 

          Pgh=Qc+Qs=1,2x45,7+1x472x0,09=97,32 (T) 

→ 
tc

gh

k

P
P   Theo TCXD 205: 4,1tck   → TP 707,35

4,1

32,97
 

b. Xác định theo kết quả của thí nghiệm xuyên tĩnh CPT 

csgh QQP   
s

gh

F

P
P  

Trong đó : +QC =kqcmF : Sức cản phá hoại của đất ở đầu mũi cọc. 

+k: Hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc tra bảng có k=0,5 

-> QC =0,5.1200.0,09=54 T 

+ Sức kháng mà sát của đất ở thành cọc. ci
c i

i

q
Q u h  

αi-Hệ số phụ thuộc loại đất,loại cọc và biện pháp thi công,tra bảng 

Lớp 1 : Sét, dẻo mềm  α1=40;h2=6,5m;qc1=120T/m
2
 

Lớp 2 : Sét pha, dẻo α2=400 ;h2=10m;qc2=210T/m
2
 

Lớp 3 : Cát chặt vừa  α3=100;h3=2 m;qc3=1200 T/m
2 

-> Th
q

uQ i

i

ci

s 2,115)2.
100

1200
10.

40

210
5,6.

40

120
.(2,1.  

s

gh

F

P
P   Theo TCXD 205: 32sF   

Ta chän 5,2sF           

 VËy: T
QQ

F

P
P cs

s

gh
68

5,2

2,11554

5,2  

c. -Theo kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT  

                                Pđ=
2,5 3

c sQ QPgh

Fs
 

+ QC =mNm F : Sức cản phá hoại của đất ở đầu mũi cọc Nm=28-Số  SPT của lớp 

đất tại mũi cọc)-> QC =400.28.0,09=1008 (kN) 
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     +Qs –Sức kháng ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc 
1

n

s i i

i

Q n uN l  

(Với cọc ép: m=400;n=2) 

      +Ni : Chỉ số SPT của lớp đất thứ i mà cọc đi qua 

 )(2,499)22810105,68.(2,1.2..
1

kNxxxxlNUnQ
n

i

iis
  

s

gh

F

P
P   Theo TCXD 205: 35,2sF  

Ta chọn 5,2sF           

TkN
F

QQ
P

s

sc 3,60603
5,2

2,4991008
 

 [P]=min( 117,75; 70; 68;60,3)= 41,8T=>Chọn [P]=60,3 T 

Vậy sức chịu tải của cọc là [P]=60,3T 

V- Xác định tải trọng 

1-Tải trọng tại móng M1 ( Trục A-3 ) 

 

* Do khung truyền xuống  

       M = -14472,3 (kG.m) -14,47(T.m) 

       N = - 175538 (kG) -175,53(T) 

      Q = -7128,6 (kG)  -7,13 (T) 

*Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra 

- Do tƣờng trục A :  0,22x3,1x3,8x1,8x1,1= 5,1 (T) 

- Do giằng móng trục 3 (chọn sơ bộ giằng móng cao 50cm rộng 30cm):                                                                                 

0,3x0,5x5,6/2x2500x1,1 = 1155 (kg) 1,16 (T) 

- Do giằng móng trục A (chọn sơ bộ giằng móng cao 50cm rộng 30cm):        

0,3x0,5x(3,8+3,8)/2x2500x1,1=1568 (kg) 1,57 (T) 

néi lùc do ho¹t t¶I 

mmax mmin nmax mmax mmin nmax

Nt­ nt­ mt­ nt­ nt­ mt­

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4,8 4,9 4,9 4,6,8 4,5,9 4,7,9

m -1234.45 -337.40 33.15 -304.25 9510.22 -9327.32 10946.53 -15518.37 -15518.37 9641.67 -14501.22 -14472.3

n -110545.5 -10002.70 -9074.10 -19076.80 10700.67 -10726.94 -123134.9 -160017.7 -160017.7 -132146.4 -166369.5 -173537.6

Q -771.2 -223.09 33.56 -189.53 3735.78 -3528.34 4079.66 -7487.5 -7487.5 3524.61 -7166.15 -7128.6

4,9 4,8 4,7 4,5,9 4,6,8 4,7,9

m 2467.18 733.46 -127.94 605.52 -4697.09 4815.10 7282.28 -2229.91 3072.70 7460.88 -1875.35 7345.74

n -108565.5 -10002.70 -9074.10 -19076.80 10700.67 -10726.94 -119292.39 -97864.78 -127642.25 -127222.13 -107101.54 -135388.82

1

I-I

ii-ii

tæ hîp c¬ b¶n 2

ht1 ht2 ht3 tr¸i ph¶i
phÇn tö tiÕt diÖn néi lùc tÜnh t¶I

néi lùc do giã tæ hîp c¬ b¶n 1
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         Bỏ qua ảnh hƣởng mômen do tƣờng và giằng móng gây ra.  

         Vậy tải trọng ở móng M1 là : 

N
tt 

= 173,53 + 6+1,16+1,57= 182,26 (T) ; M
tt
 =14,47(T.m) ; Q

tt
 = 7,13(T) 

 

2- Tải trọng tại móng M2 (Trục -3) 

 

*Do khung truyền xuống 

      M = 13088,3 (kG.m)  13,09(T.m) 

      N = -255590 (kG) -255,59(T) 

      Q =  5747,8 (kG)  5,75 (T) 

*Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra.  

- Do tƣờng trục B :  0,22x3,6x3,8x1,8x1,1= 6 (T) 

- Do giằng móng trục 3 (chọn sơ bộ giằng móng cao 50cm rộng 30cm):                                                                                 

0,3x0,5x(5,6+4.,5)/2x2500x1,1 = 2083 (kg) =2,083 (T) 

- Do giằng móng trục B (chọn sơ bộ giằng móng cao 50cm rộng 30cm):        

0,3x0,5x(3,8+3,8)/2x2500x1,1=1568 (kg) 1,57 (T) 

         Bỏ qua ảnh hƣởng mômen do tƣờng và giằng móng gây ra.  

         Vậy tải trọng ở móng M1 là : 

N0
tt
=255,59+2,083+1,57 = 259,24 (T) ; M0

tt
 =13,09(T.m) ; Q

tt
 = 5,75 (T) 

Vậy nội lực ở chân các cột nhƣ sau : 

Cột trục N o

tt
 (T) M 0

tt
 (T.m) Q

tt
 (T) n 

C5 (M1) 182,26 14,47 7,13 1,2 

C2 (M2) 259,24 13,09 5,75 1,2 

VII -  Tính toán móng M1 

N 0

tt = 182,26 T; M o

tt = 14,47 T.m; Q
tt

0 = 7,13 T 

néi lùc do ho¹t t¶I 

mmax mmin nmax mmax mmin nmax

Nt­ nt­ mt­ nt­ nt­ mt­

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tæ hîp c¬ b¶n 2

ht1 ht2 ht3 tr¸i ph¶i
phÇn tö tiÕt diÖn néi lùc tÜnh t¶I

néi lùc do giã tæ hîp c¬ b¶n 1

4,8 4,9 4,7 4,5,8 4,6,9 4,7,8

m 334.61 370.35 -292.54 77.81 9573.20 -9566.02 14423.69 -13219.43 646.79 13368.63 -12118.4 13088.32

n -149743.2 -16404.19 -16220.51 -32624.70 -2423.02 2446.40 -228120.9 -221096.9 -255527.2 -241721.1 -235317.7 -255589.9

Q 216.3 226.15 -175.29 50.86 3396.84 -3394.33 6288.18 -5311.29 529.07 5957.04 -4940.92 5747.81

4,5 4,7 4,7 4,7,9 4,7,9 4,7,8

m -703.83 -715.17 548.86 -166.31 -6731.62 6726.76 7494.61 -10100.21 -1416.59 7151.17 -9863.8 -9328.16

n -147763.2 -16404.19 -16220.51 -32624.70 -2423.02 2446.40 -219488.1 -226512.2 -253918.5 -233709 -240112.3 -253981.2

8

I-I

ii-ii
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1. Xác định số lƣợng cọc và bố trí cọc. 

Số lƣợng cọc sơ bộ:  6,3
3,60

26,182
.2,10

P

N
n

tc

    β: hệ số an toàn. Chọn β= 1,2 

=>  Chọn 4 cọc và bố trí nhƣ sau: 

 

- Từ việc bố trí cọc nhƣ trên  kích thƣớc đài: Bđ  Lđ = 1,3  2,7  m 

2. Kiểm tra các điều kiện của cọc: 

a. Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

 -Theo các giả thiết coi cọc chỉ chịu tải dọc trục và cọc chỉ chịu nén hoặc kéo 

+ Trọng lƣợng tính toán của đài. Chọn sơ bộ chiều cao đài hd = 0,8m 

Gd≈Fd.hd.γ=1,3x2,7x0,8x2,5x1,1=7,72 (T) 

+Tải trọng tính toán tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

n

i

i

i

tttt

i

y

yM

n

N
P

1

2

.
 

Trong đó: d

tt

o

tt GNN  → tải trọng tại đáy đài 

                TN tt 98,18972,726,182  

d

tttt

o

tt

x hQMM  → mô men Mx tại đáy đài. 









N

Q M

tt

0

tt

0tt

0

 

 















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TmM tt

x 2,208,013,747,14  

22
4

1

2 44,16,04 my
i

i

 
Lập bảng tính: 

 

cọc yi (m) ∑yi
2
 Pi (T) 

1 -0,6 1,44 39,08 

2 -0,6 1,44 39,08 

3 0,6 1,44 55,91 

4 0,6 1,44 55,91 

 Pmax = 55,91kN < [P] = 60,3 kN 

 Pmin = 39,08kN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 

b. Kiểm tra áp lực dƣới đáy móng khối múng quy ƣớc 

- Điều kiện kiểm tra:    

pqƣ   Rđ  

       pmaxqƣ    1,2.Rđ 

- Xác định khối móng quy ƣớc: 

 Chiều cao khối móng quy ƣớc tính từ mặt đất đến mũi cọc Hqu = 19 m. 

 Diện tích đáy móng khối quy ƣớc xác địnhtheo công thức sau đây: 

)2)(2( 11 LtgBLtgLBLF quququ  

4

tb  (trong đó tb  - góc ma sát trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên) 

mL 5,11  (khoảng cách giữa 2 mép ngoài cùng của cọc theo phƣơng x) 

mB 2,11  ( khoảng cách giữa hai mép ngoài cùng của cọc theo phƣơng y) 

321

332211tb

hhh

h.h.h.

2105,6

23010195,624
=21,95

0
 

=>     
4

tb

 5,49
0 

L = 18 m: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc. 
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Vậy kích thƣớc đáy móng khối quy ƣớc nhƣ sau:       

)49,51822,1()49,51825,1(
'0'0 tgxtgFqu 4,96x4,66=23,11m

2
. 

- Xác định trong lƣợng khối móng quy ƣớc: 

     Diện tích đáy móng khối quy ƣớc:  

21,2366,496,4 mmmBLF quququ  

 Mô men chống uốn Wx của quF
 là: 

3
2

19
6

96,466,4
mWx  

    + Tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

TxHFN ququ

tt
1060226120)191,23.(226,182..0  

    +  Mô men Mx tại đáy đài : 

d

tttt

o

tt

x hQMM   

              TmM tt

x 2,208,013,747,14  

- ứng suất tác dụng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

                       ququ W

M

F

N
 

2

max /47
19

2,20

1,23

1060
mT  

2

min /8,44
19

2,20

1,23

1060
mT  

2/9,45 mTtb  

- Cƣờng độ  tính toán của đất ở đáy khối quy ƣớc (Theo công thức của Terzaghi): 

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
 

                  quHq .    

3

321

332211 /81,1
2107

259,11081,1788,1.
mT

xxx

hhh

hhh
 

ccqqqugh NcSNqSNBSP ........5,0  
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Trong đó:  81,0
96,4

66,4
.2,012,01

qu

qu

L

B
S  

   1qS   

   19,1
96,4

66,4
2,012,01

qu

qu

c
L

B
S   

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
 

       Lớp 3 có  =30
0
  tra bảng ta có: N  =21,8 ; Nq =18,4 ; Nc = 31,1  

2/8,276
3

4,181981,119,18,2166,488,181,05,0
mT

xxxxxxx
Rd

 

Ta có:  22

max /8,276/47 mTRmT d  

                   22 /8,276/9,45 mTRmT dtb  

 Nhƣ vậy đất nền dƣới đáy móng khối quy ƣớc đủ khả năng chịu lực. 

c. Kiểm tra lún cho móng cọc: 

Tính toán áp lực gây lún: 

2/51,111981,19,45. mTxHp qutbgl  

Độ lún của móng cọc đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Chia nền đất dƣới đáy móng khối thành từng lớp phân tố có chiều dày 
4

quB
h  

Tính toán ứng suất do trọng lƣợng bản thõn gõy ra: 

           bt ii h.  

Tính toán ứng suất phụ thêm:   pkozi  

Kết quả tính toán lập thành bảng : 

 
Lớp Điểm tính )(mzi  )/( 2mTbt  

qu

qu

B

L
 

quB

z
 ok  pkozi  
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III 1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

0 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

34,44 

36,03 
37,62 
39,21 

40,8 
42,39 

43,98 
45,57 

1,06 

1,06 
1,06 
1,06 

1,06 
1,06 

1,06 
1,06 

0 

0,21 
0,43 
0,64 

0,85 
1,07 

1,29 
1,5 

1 

0,986 
0,963 
0,872 

0,733 
0,668 

0,615 
0,558 

11,51 

11,35 
11,08 
10,04 

8,44 
7,69 

7,07 
6,42 

Tại điểm 6: ứng suất do trọng lƣợng bản than cƣa đất nền 2/39,42 mTbt  

Ứng suất gây lún:  22 /5,8
5

39,42

5

1
/69,7 mTmT btz

 →nên không cần tính lún  

các lớp bên dƣới nữa.   

Kết quả tính lún:  
n

i

zi

oi

ii

E

h
S

1

  8,0  

Tầng )(mhi  )/( 2mTzi
 )/( 2mTEo  )(cmSi

 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

 

11,43 

11,22 
10,56 
9,26 

8,07 
7,38 

 

3600 

3600 
3600 
3600 

3600 
3600 

 
 

0,25 

0,24 
0,23 
0,21 

0,18 
0,16 

 

 S = 1,27 (cm).  => Độ lún rất nhỏ 

3.  Tính toán, kiểm tra  đài cọc. 

Kiểm tra điều kiện đâm thủng:  Pđt<Pcđt 

        Trong đó: Pđt- lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi 

của đáy tháp đâm thủng. 

                Pcđt –lực chống đâm thủng. 

Vẽ tháp đâm thủng thì thấy đáy tháp nằm trùm ra ngoài các cọc. 
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Nhƣ vậy đài cọc không bị đâm thủng. 

4.   Tính toán đài chịu uốn 

Xem đài cọc là tuyệt đối cứng và làm việc nhƣ bản công xôn ngàm tại mép cột. 

Chiều cao đài : hđ = 0,8nm 

Chọn lớp bảo vệ a= 10 cm   => Chiều cao làm  việc của đài : h0=0,7 m 

- Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I:  

        )( 431 PPrM I  

Trong đó:   r1: khoảng cách từ trục cọc 3 và 4 đến mộp cột. mr 35,01       

 TmxPPxM I 14,39)91,5591,55(35,0)(35,0 43  

Cốt thép yêu cầu( chỉ đặt cốt đơn) 

     FaI   = 
a

I

Rh

M

..9,0 0

   = 2
5

19,22
2800.70.9,0

1014,39
cm

x
  

 Chọn 8 20 a 200  Fa = 25,12 cm
2
 

Kiểm tra: %05,0%23,0100
70150

12,25
x

hB

F

od

a  

Mô men tại mép cột theo mặt cắt II-II: 

 

 




















N

Q M







tt

0

tt

0tt

0
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        )( 04012 PPrM II
 

    Trong đó:  r2: khoảng cách từ trục cọc 1 và 3 đến mộp cột. mr 3,01
    

      TmxPPM II 5,28)91,5508,39(3,0).(3,0 31   

FaII  = 
a

II

Rh

M

..9,0 0

  = 2
5

16,16
2800709,0

105,28
cm

xx

x
  

      Chọn 9  16 a200 :  Fa = 18,1  cm
2
  

     %05,0%14,0100.
70180

1,18

od

a

hL

F
 

VIII -  Tính toán Móng M2 

N 0

tt = 259,24 T; M o

tt = 13,09 T.m; Q tt

0 = 5,75 T 

1. Xác định số lƣợng cọc và bố trí cọc. 

Số lƣợng cọc sơ bộ:  2,5
3,60

24,259
.2,10

P

N
n

tc

          Chọn õ= 1,2 

=>  Chọn 6 cọc và bố trí nhƣ sau: 

 

- Từ việc bố trí cọc nhƣ trªn  kích thƣớc đµi: Bđ  Lđ = 1,5  2,4  m 

3. Kiểm tra các điều kiện của cọc: 

b. Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

N

Q M

tt

0

tt

0tt

0

51

-0.800

-2.300

4 62

9
0
0

2400

900 900

300 300

1
5
0
0 3
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 -Theo các giả thiết gần đúng coi cọc chỉ chịu tải dọc trục và cọc chỉ chịu nén hoặc 

kéo 

+ Trọng lƣợng tính toán của đài. Chọn sơ bộ chiều cao đài hd = 0,8m 

Gd≈Fd.hd.γ=1,3x2,7x0,8x2,5x1,1=7,72 (T) 

+Tải trọng tính toán tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

n

i

i

i

tttt

i

y

yM

n

N
P

1

2

.
 

Trong đó: d

tt

o

tt GNN  → tải trọng tại đáy đài 

                TN tt 96,26672,724,259  

d

tttt

o

tt

x hQMM  → mô men Mx tại đáy đài. 

TmM tt

x 69,178,075,509,13  

22
4

1

2 24,39,04 my
i

i

 
Lập bảng tính: 

cọc yi (m) ∑yi
2
 Pi (T) 

1 -0,9 3,24 39,58 

2 -0,9 3,24 39,58 

3 0 3,24 44,49 

4 0 3,24 44,49 

5 0,9 3,24 49,4 

6 0,9 3,24 49,4 

 Pmax = 49,4kN < [P] = 60,3 kN 

 Pmin = 39,58kN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 

b. Kiểm tra áp lực dƣới đáy móng khèi móng quy ƣớc 

- Điều kiện kiểm tra:    

pqƣ   Rđ      pmaxqƣ    1,2.Rđ 

- Xác định khối móng quy ƣớc: 

 Chiều cao khối móng quy ƣớc tÝnh từ mặt đất ®ến mũi cọc Hqu = 19 m. 



CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ – HÀ NỘI 

 

BÙI THỊ LƢƠNG – XD1501D Page 93 
 

 Diện tích đáy móng khối quy ƣớc xác địnhtheo công thức sau đây: 

)2)(2( 11 LtgBLtgLBLF quququ  

4

tb  (trong đó tb  - góc ma sát trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên) 

mL 1,21
 (khoảng cách giữa 2 mép ngoài cùng của cọc theo phƣơng x) 

mB 2,11
 ( khoảng cách giữa hai mép ngoài cùng của cọc theo phƣơng y) 

321

332211tb

hhh

h.h.h.

2105,6

23010195,624
=21,95

0
 

=>     
4

tb

 5,49
0 

L = 18 m: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc. 

Vậy kích thƣớc đáy móng khối quy ƣớc nhƣ sau:       

)49,51822,1()49,51821,2(
'0'0 tgxtgFqu 5,56x4,66=23,11m

2
. 

- Xác định trong lƣợng khối móng quy ƣớc: 

     Diện tích đáy móng khối quy ƣớc:  

29,2566,456,5 mmmBLF quququ  

 Mô men chống uốn Wx của quF
 là: 

3
2

24
6

56,566,4
mWx  

    + Tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

TxHFN ququ

tt
4,1243199,25.224,259..0  

    +  Mô men Mx tại đáy đài : 

d

tttt

o

tt

x hQMM   

              TmM tt

x 69,178,075,509,13  

- ứng suất tác dụng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

                       ququ W

M

F

N
 

2

max /7,48
24

69,17

9,25

4,1243
mT  
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2

min /3,47
24

69,17

9,25

4,1243
mT  

2/48 mTtb
 

- Cƣờng độ  tính toán của đất ở đáy khối quy ƣớc (Theo công thức của Terzaghi): 

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
 

                  quHq .    

3

321

332211 /81,1
2107

259,11081,1788,1.
mT

xxx

hhh

hhh
 

ccqqqugh NcSNqSNBSP ........5,0  

Trong đó:  83,0
96,4

66,4
.2,012,01

qu

qu

L

B
S  

   1qS   

   17,1
96,4

66,4
2,012,01

qu

qu

c
L

B
S   

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
 

       Lớp 3 có  =30
0
  tra bảng ta có: N  =21,8 ; Nq =18,4 ; Nc = 31,1  

2/2,273
3

4,181981,117,18,2166,488,183,05,0
mT

xxxxxxx
Rd  

Ta có:  22

max /2,273/7,48 mTRmT d  

                   22 /2,273/48 mTRmT dtb  

 Nhƣ vậy đất nền dƣới đáy móng khối quy ƣớc đủ khả năng chịu lực.c. Kiểm tra 

lún cho móng cọc: 

Tớnh toỏn áp lực gây lún: 

2/61,131981,148. mTxHp qutbgl  

Độ lún của móng cọc đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Chia nền đất dƣới đáy móng khối thành từng lớp phân tố có chiều dày 
4

quB
h  



CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ – HÀ NỘI 

 

BÙI THỊ LƢƠNG – XD1501D Page 95 
 

Tính toán ứng suất do trọng lƣợng bản thân gây ra:   bt ii h.  

Tính toán ứng suất phụ thêm: pkozi  

Kết quả tính toán lập thành bảng : 

 
Lớp Điểm tính )(mzi  )/( 2mTbt  

qu

qu

B

L
 

quB

z
 ok  pkozi  

III 1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

0 
1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

34,44 
36,03 
37,62 

39,21 
40,8 

42,39 
43,98 
45,57 

1,2 
1,2 
1,2 

1,2 
1,2 

1,2 
1,2 
1,2 

0 
0,21 
0,43 

0,64 
0,85 

1,07 
1,29 
1,5 

1 
0,983 
0,958 

0,839 
0,808 

0,71 
0,628 
0,535 

13,61 
13,38 
13,,04 

11,42 
11 

9,66 
8,55 
7,28 

Tại điểm 6: ứng suất do trọng lƣợng bản than cƣa đất nền 2/98,43 mTbt  

Ứng suất gây lún:  22 /8,8
5

98,43

5

1
/55,8 mTmT btz

 →nên không cần tính lún  

các lớp bên dƣới nữa.   

Kết quả tính lún:  
n

i

zi

oi

ii

E

h
S

1

  8,0  

Tầng )(mhi  )/( 2mTzi
 )/( 2mTEo  )(cmSi

 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

13,5 
13,21 

12,23 
11,21 
10,33 

9,12 
7,92 

3600 
3600 

3600 
3600 
3600 

3600 
3600 

 

0,3 
0,29 

0,27 
0,25 
0,23 

0,2 
0,18 

 S = 1,72 (cm).  => Độ lún rất nhỏ 

3.  Tính toán, kiểm tra  đài cọc. 

a. Kiểm tra điều kiện chọc thủng 

- Cƣờng độ chịu kéo tính toán của bê tông là: Rbt = 0,9 Mpa. 

- Tiết diện cột  bcx hc =30x40 cm
2 
 

- Chọn lớp bảo vệ a=10cm. Chiều cao làm việc của đài: ho=0,8-0,1 =0,7m 

Việc tính toán đâm thủng đƣợc tiến hành theo công thức sau: dt cdtP P  
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Trong đó:  Pdt là lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc ngoài phạm vi đáy tháp 

đâm thủng. 

Ta có lực đâm thủng : 

Pdt= P1+P2+P3+P4 +P3+P4 =2x(39,58+44,49+49,4)=266,94 T 

Pcdt – lực chống đâm thủng bằng tổng phảnlực ở đầu cọc: 

1 1 2 2 0[ .( ) ( )]cdt c c kP h C b C h R  

Trong đó: 
201,5 1 ( )i

i

h

C  

C1, C2: là khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến đáy tháp đâm thủng 

Ta có: C1=0,55 m,    C2=0,15 m   

α1=2,43;   α2=7,16 

 Pcđt   =[2,43.(40+55)+7,16.(30+15)].70.90=34842251 ( kG)    
 

Vậy Pđt = 266,94T < Pcđt =3484,215T. 

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng.  

4.   Tính toán đài chịu uốn 

Xem đài cọc là tuyệt đối cứng và làm việc nhƣ bản công xôn ngàm tại mép cột. 

Chiều cao đài : hđ = 0,8nm 

Chọn lớp bảo vệ a= 10 cm 

=> Chiều cao làm  việc của đài : h0=0,7 m 

- Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I:  

        )( 651 PPrM I  

Trong đó:   r1: khoảng cách từ trục cọc 5 và 6 đến mộp cột. mr 65,01       

 TmxPPxM I 22,64)4,494,49(65,0)(65,0 65  

Cốt thép yêu cầu( chỉ đặt cốt đơn) 

     FaI   = 
a

I

Rh

M

..9,0 0

   = 2
5

4,36
2800.70.9,0

1022,64
cm

x
  

 Chọn 12 20 a 130  Fa = 37,68 cm
2
 

Kiểm tra: %05,0%36,0100
70150

68,37
x

hB

F

od

a  
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Mô men tại mép cột theo mặt cắt II-II: 

        )( 04012 PPrM II
 

    Trong đó:  r2: khoảng cách từ trục cọc 1 và 3 đến mộp cột. mr 3,01
    

      TmxPPPM II 40)4,4949,4458,39(3,0).(3,0 531   

FaII  = 
a

II

Rh

M

..9,0 0

  = 2
5

7,22
2800709,0

1040
cm

xx

x
  

      Chọn 12  16 a200 :  Fa = 24,1  cm
2
  

     %05,0%14,0100.
70180

1,24

od

a

hL

F
  

IX. Tính toán kiểm tra cọc  

-Khi vận chuyển cọc: tải trọng phân bố  q = . F.n    

     Trong đó:  n là hệ số động, n = 1,5 

       q = 2,5.0,3.0,3.1,5 = 0,338 T/m. 

    Chọn a sao cho 11 MM    a = 0,207.lc   1,3 m 

                                   

                                                                            Biểu đồ mômen cọc khi vận  chuyển 

M1 = 
2

qa
2

 = 0,338. 1,3
2
 /2 

 
 0,29 Tm;  

- Trƣờng hợp treo cọc lên giá búa: để 22 MM     b  0,294 lc  = 1,764 m 

  + Trị số mô men dƣơng lớn nhất:  M2 = 
2

2qb
= 0,53 Tm. 

 

                            Biểu đồ mômen cọc khi dựng lên để đóng hoặc ép 
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Ta thấy Mô men trƣờng hợp a, nhỏ hơn Mô men trƣờng hợp b, nên ta dùng mô 

men trƣờng hợp b để tính toán. 

 + lấy lớp bảo vệ cốt thép cọc là a’= 3cm   chiều cao làm việc của cốt thép là: 

cmh 273300  

2252 78,0108,7
28000.27,0.9,0

53,0

..9,0
cmmx

Rh

M
F

ao

a  

Cốt thép dọc chịu mô men uốn của cọc là )09,5(182 2cmFa  

   Cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển, cẩu lắp. 

 - Tính toán cốt thép làm móc cẩu: 

+ Lực kéo móc cẩu trong trƣờng hợp cẩu lắp cọc: lqFk .  

 

     lực kéo ở một nhánh, gần đúng: T
lqF

F k

k 01,1
2

6.338,0

2

.

2

'  

Thép móc cẩu chọn loại A-I ( thép A-I có độ dẻo cao, tránh gãy khi cẩu lắp) 

Diện tích cốt thép của móc cẩu: 225

'

44,0104,,4
23000

01,1
cmmx

R

F
F

a

k

a   

Chọn thép móc cẩu 12  có 213,1 cmFa  
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PHẦN III: THI CÔNG 

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH 

I. Địa biểm xây dƣng công trình. 

+ Tên công trình : Chung cƣ tái định cƣ 

+ Địa điểm xây dựng : Thành phố Hà Nội 

   Cụng trỡnh nằm tại thành phố Hà Nội, một thành phố phỏt triển cú mật độ dân số 

lớn. Cụng trỡnh  đƣợc xây dựng để phục vụ nhu cầu nhà ở ngày càng trở lên cấp 

thiết, nhằm đảm bảo cho ngƣời dân có chỗ ở chất lƣợng, tránh tình trạng xây dựng 

tràn lan, đồng thời cũng nhằm tạo ra kiến trúc thành phố hiện đại. 

- Kích thƣớc khu đất: 32,6x40,8 (m).  
- Giáp giới với xung quanh:  

   + Phía bắc: giáp với khu dân cƣ. 

   + Phía đông, phía tây: giáp với khu đất chống. 

   + Phía nam: giáp với đƣờng Lê Hồng Phong.  

- Diện tích xây dựng:  565 (m2). 

- Đƣờng giao thông: Khu đất nằm trên đƣờng Lê Hồng Phong. 
II. Điều kiện thi công 

-Về kết cấu: 

 + Công trình có kết cấu khung bê tông toàn khối chịu lực 
 +Tầng mái và các sàn khu vệ sinh đều đƣợc xử lý chống thấm trong quá trình đổ 

bê tông và trƣớc khi hoàn thiện. 
 +Bản sàn có dầm, đảm bảo độ cứn lớn, chiều dày nhỏ. 

 +Móng cọc bê tông cốt thép hạ bằng phƣơng pháp ép thủy lực  
- Về địa chất:  
    Số liệu địa chất đƣợc khoan khảo sát tại công trƣờng và thí nghiệm trong phòng 

kết hợp với số liệu xuyên tĩnh cho thấy đất nền trong khu xây dựng có lớp đất có 

thành phần và trạng thái nhƣ sau : 

-Lớp 1 : Đất sét dẻo mềm, dày 7m  
 

-Lớp 2 : Sét pha dẻo mềm, dày 10m  

-Lớp 3 : Cát hạt trung chặt vừa , dày 8m  

-Lớp 4: Cát sỏi sạn chặt  dày vô cùng 
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CHƢƠNG II: THI CÔNG PHẦN NGẦM 
I. Lập biện pháp thi công ép cọc bê tông cốt thép 

1. Đặc điểm kết cấu móng. 

    Móng cọc bê tông cốt thép đài thấp, đáy đài đặt sâu 1,5m so với cốt mặt đất thi 

công. Cọc bê tông cốt thép B20 tiết diện 0,3x0,3m dài 18m đƣợc chia làm 3 đoạn 

phần than và phần mũi, mỗi đoạn dài 6m. Cọc đƣợc ngàm vào đài bằng cách đập 

đầu cọc để thép neo vào đài 1 đoạn bằng 0,35m, cọc còn nguyên bê tông đƣợc neo 

vào đài 1 đoạn bằng 0,1m 

- Khối lƣợng ép cọc: 

  Dựa vào mặt bằng bố trí đài cọc và  phần kết cấu và nền móng ta có bảng thống 

kế số lƣợng cọc và tổng chiều dài cọc sử dụng trong công trình: 

Tt Tên móng 
Số lƣợng 

móng 

 

Số cọc 
/1 móng 

Số lƣợng 
cọc 

Tổng chiều 
dài 

(m) 

1 Móng M1 16 4 64 1152 

2 Móng M2 26 6 156 2808 

4 Móng thang máy 1 12 12 216 

 Tổng cộng: 43  232 4176 

2. Lựa chọn phƣơng án thi công 

   Việc thi công ép cọc thƣờng có 2 phƣơng án phổ biến. 

 Phƣơng án 1. 

Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc sau đó đƣa máy móc thiết bị 

ép đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu cần thiết.  

* Ƣu điểm :  

- Việc đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các đầu cọc. 

- Không phải ép âm. 

* Nhƣợc điểm : 

- ở những nơi có mực nƣớc ngầm cao việc đào hố móng trƣớc rồi mới thi 

công ép cọc khó thực hiện đƣợc. 

- Khi thi công ép cọc nếu gặp mƣa lớn thì phải có biện pháp hút nƣớc ra khỏi 

hố móng. 
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- Việc di chuyển máy móc, thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn.  

* Kết luận : Phƣơng án này chỉ thích hợp với mặt bằng công trình rộng, việc 

thi công móng cần phải đào thành ao lớn.  

 Phƣơng án 2. 

- Tiến hành san mặt bằng sơ bộ để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển 

cọc, sau đó tiến hành ép cọc đến cốt thiết kế. Để ép cọc đến cốt thiết kế cần phải ép 

âm. Khi ép xong ta mới tiến hành đào đất hố móng để thi công phần đài cọc, hệ 

giằng đài cọc. 

* Ƣu điểm : 

- Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển cọc thuận lợi.  

- Không bị phụ thuộc vào mực nƣớc ngầm. 

- Có thể áp dụng với các mặt bằng thi công rộng hoặc hẹp đều đƣợc. 

- Tốc độ thi công nhanh. 

* Nhƣợc điểm : 

- Phải sử dụng thêm các đoạn cọc ép âm.  

- Công tác đất gặp khó khăn, phải đào thủ công nhiều, khó cơ giới hoá. 

* Kết luận: việc thi công theo phƣơng pháp này thích hợp với mặt bằng thi 

công hẹp, khối lƣợng cọc ép không quá lớn. 

Với những đặc điểm nhƣ vậy và dựa vào mặt bằng công trình thi công là nhỏ 

nên ta tiến hành thi công ép cọc theo phƣơng án 2. 

3.  Chọn máy thi công ép cọc 

a. Chọn kớch ộp. 

- Để đƣa cọc xuống độ sâu thiết kế thì máy ép cần phải có lực ép :  

(70%-80%)Pvl  Pép k. '

dP  

Trong đó: 

Pvl =117,75 (T)   => 0,8.Pvl = 94,2 (T) 

Pép - lực ép cần thiết để đƣa cọc đến độ sâu thiết kế. 

k - hệ số >1 phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc. 
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Pđn- Tổng sức kháng tức thời của nền đất tác dụng lên cọc. 

- Theo kết quả tính toán từ phần thiết kế móng có : Pđn=60,3 T  

- Do mũi cọc đƣợc hạ vào lớp cát hạt trung chặt vừa nên ta chọn k = 1,5 

Lực ép danh định của máy ép :  Pép  k. Pđn =1,5x60,3= 90,45T 

 Chọn Pep = 92 (T) 

- Chọn máy bơm dầu có áp lực Pmỏy = (200 280)  kg/cm
2
 

- Do đó áp lực của máy bơm gây lên là 

            Pbơm = (0,7;0,8) Pmỏy => P= 200 (kg/cm
2
) 

Chọn đƣờng kính xi lanh :    
P

P
D

ep

.

.2
 = 

200.14,3

92000.2
= 17,1 cm 

Do vậy ta chọn máy ép cọc ETC-03-94 có các thông số kỹ thuật sau:   

   - Đƣờng kính xi lanh: d =20cm 

  - Hành trình kích 1,5 m. 

   -Lực ép gây bởi 2 kích thuỷ lực có đƣờng kính xi lanh 202mm, diện tích 2 xi 

lanh là 628,3cm
2
. 

  - Lộ trình của xi lanh là 130cm 

  - Lực ép máy có thể thực hiện đƣợc là 139T. 

  - Năng suất máy ép là 120m/ca. 

b. Chọn giá ép và tính toán đối trọng:  

Trên mặt bằng móng có các đài cọc của móng M1 và M2, em xin phép thiết kế giá 

ép cho 1 đài cọc điển hình.  

 Thiết kế giá ép cho đài cọc móng M2. 

Theo phƣơng ngang đài cọc có 3 hàng cọc, theo phƣơng dọc đài cọc có 2 hàng cọc. 

Ta sẽ thiết kế giá ép để có thể ép đƣợc hết các cọc trong đài mà không cần phải di 

chuyển giá máy ép. 

Giá ép đƣợc cấu tạo từ thép hình I , cao 50cm, cánh rộng 25cm. 
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Cấu tạo giá ép đƣợc thể hiện qua hình vẽ sau: 

 

 

Chiều cao giá: Hgiá=Lcọc+2hk+hd+hdtr 

Trong đó:    Lcọc chiều dài đoạn cọc 6 m 

hk hành trình kích 1,5 m 

hd chiều cao dầm đế 0,5m 

hdtr chiều cao dự trữ 0,8 m 

Vậy Hgiá =6+2x1.5+0.5+0.8=10,3 m 

 Tính đối trọng. 

  Gọi trọng lƣợng đối trọng mỗi bên là Q. 

  Lực gây lật cho khung: Pép = 92(T) 

+ Trƣờng hợp lật quanh điểm A:         Mcl ≥ Mgl 

Trong đó: 

     Mcl: mômen chống lật do đối trọng gây ra  Mcl = 6.Q + Q = 7.Q 

Mgl: mômen gây lật do lực Pép gây ra Mgl = 4,4.Pép = 4,4x92 =404,8(Tm) 

Vậy 7.Q  ≥ 404,8 => Q ≥ 57,8 T 

+ Trƣờng hợp lật quanh điểm B:        Mcl ≥ Mgl 

5
5
0

9
0
0

5
5
0
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Trong đó: 

   Mcl: mômen chống lật do đối trọng gây ra, Mcl = 2.Q 

   Mgl: mômen gây lật do lực Pép gây ra, Mgl  = 1,45xPép =1,45x92= 133,4 Tm 

Vậy 2Q ≥ 133,4 => Q ≥ 66,7 T 

Ta thiết kế một loại đối trọng có kích thƣớc 1 1 2(m), có trọng lƣợng là 5 t 

=> Số đối trọng cho mỗi bên là: 34,13
5

7,66
n  

Vậy đặt mỗi bên là 14 đối trọng . 

c. Chọn cần trục phục vụ ép cọc: 

    Cần trục dùng trong thi công ép cọc phải đảm bảo có thể phục vụ cho các công 

việc, cẩu cọc, cẩu đối tải cẩu giá ép di chuyển trong phạm vi mặt bằng móng. 

   Ngoài ra còn bốc rỡ cọc và xếp cọc đúng vị trí trên mặt bằng. 

   Khi cẩu cọc vào giá ép, tính với trƣờng hợp không có vật án ngữ: 

+ Sức nâng yêu cầu:  Qyc= max( Qcọc; Qdt; Qgiá) 

Trong đó:   Qc =0,3*0,3*2,5*6= 1,35 T. 

         Qdt = 5 T 

         Qgiá = épP
10

1
= 92

10

1
x  = 9,2 T 

              => Qyc = Qgiá =9,2 T 

+ Chiều cao nâng móc yêu cầu: 

Hyc = Hd + Hgiá + Hat + lcọc + ltb  

Trong đó :Hd chiều cao dầm đế 0,5 m 

        Hgiá = 10,3m;    Hat = 0,5 m 

        lcọc = 6 m;         ltb = 1,5 m 

Vậy Hyc = 0,5 +10,3+6+0,5+1,5 = 18,8 m 

 + Chiều dài tay cần: do không có vật án ngữ nên ta có thể chọn αmax =75
o 

sin

CH
L

yc

yc  =  
075sin

5,18,18
= 17,9m 
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     Víi C là chiều cao đứng máy. 

+ Tầm với gần nhất của cần trục là: 

Ryc = Lyc.Cos  +r = 17,9xcos75
o
 + 1.5 = 6,1m 

     Với r là khoảng cách từ tâm máy đến trục quay tay với   r = 1,5 m 

   Từ những yếu tố trên ta chọn cần trục tự hành ô tô dẫn động thuỷ lực NK-200 có 

các thông số sau: 

  + Hãng sản xuất:   KATO - Nhật Bản. 

  + Sức nâng:             Qmax = 20  (T) 

  + Tầm với:    Rmin/Rmax = 3/ 14(m) 

  + Chiều cao nâng:    Hmax = 23,5(m)  

                                     Hmin = 4,0 (m) 

  + Độ dài cần chính: L  = 10,28 - 23,0 (m) 

  + Độ dài cần phụ:  l   = 7,2 (m 

4. Thuyết minh biện pháp kỹ thuật  TC ép cọc 

+ Chạy thử máy ép để kiểm tra tính ổn định khi có tải và không tải. 

+ Kiểm tra lại cọc lần nữa, sau đó đƣa vào vị trí để ép. 

Sau khi vận hành thử máy, kết thúc công tác chuẩn bị, ta tiến hành ép cọc hàng 

loạt. 

 ép đoạn cọc Đ1 có mũi nhọn: 

- Đoạn cọc Đ1 là đoạn cọc quan trọng nhất, nó quyết định chất lƣợng trong thi 

công ép cọc. Vì vậy cần thi công hết sức cẩn thận. 

- Dùng cần trục móc vào đầu cọc và từ từ nâng cần trục đến khi cọc ở vị trí thẳng 

đứng, quay cần trục đƣa cọc đến vị trí ép. Căn chỉnh chính xác để trục của Đ1 

trùng với đƣờng trục của kích và đi qua điểm  tim  cọc đã đánh dấu, sai số không 

vƣợt quá 1cm; hạ cọc từ từ để đƣa cọc vào khung dẫn động. 

- Điểm trên của Đ1 phải đƣợc gắn chặt vào thanh định hƣớng của khung máy. 

Nếu máy không có khung định hƣớng thì đáy kích hoặc đầu pittông phải có thanh 

định hƣớng. Khi đó đầu cọc Đ1 phải tiết xúc chặt với thanh này.  
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- Khi thanh chốt đã ép chặt vào đỉnh cọc Đ1 thì điều khiển tăng dần áp lực. Trong 

những giây đầu tiên nên  tăng áp lực 1 cách từ từ để cọc cắm sâu vào đất nhẹ 

nhàng với vận tốc xuyên không quá 1cm/giây. Với đất trồng trọt thƣờng có những 

dị vật nhỏ, cọc có thể xuyên qua dễ dàng nhƣng có thể gây ra nghiêng cọc nên 

phải theo dõi cản thận. Nếu phát hiện nghiêng cọc thì phải dừng lại và căn chỉnh 

ngay. Khi đoạn cọc Đ1 còn nhô lên khổi mặt đất 1 khoảng 30cm thì tiến hành nối 

đoạn cọc Đ2. 

 ép đoạn cọc Đ2: 

 Nối cọc: Kiểm tra 2 đầu đoạn cọc Đ2, kiểm tra các chi tiết nối và chuẩn bị máy 

hàn; dùng cần trục đƣa đoạn Đ2 đến vị trí ép, cân chỉnh sao cho đƣờng trục Đ2 

trùng với đƣờng trục Đ1, độ nghiêng giữa 2 trục cọc không quá 1%; hạ từ từ 

xuống, cho đầu cọc Đ2 tiếp xúc với đầu cọc Đ1. Gia tải khoảng 3 đến 4kg/cm2. 

Nếu bề mặt tiếp xúc không khít thì phải chèn bằng các bản thép mỏng sau đó mới 

đƣợc hàn nối. Trung qua trình hàn phải giữ nguyên áp lực lên đầu cọc 

 

 

 

 

 

- Khi đã nối xong và kiểm tra chất lƣợng mối hàn rồi mới tiến hành ép đoạn cọc 

Đ2. Lúc đầu cho vận tốc ép không quá 1cm/s, khi cọc bắt đầu chuyển động đều 

mới tăng vận tốc ép nhƣng không quá 2cm/s. 

- Khi lực ép tăng độ ngột tức là mũi cọc đã gặp lớp đất cứng hơn (hoặc dị vật cục 

bộ) cần giảm tốc độ nén để cọc đủ khả năng xuyên vào lớp đất cứng hơn (hoặc 

kiểm tra dị vật để xử lí). Phải chú ý để lực ép không vƣợt quá trị số tối đa cho 

phép. 

*Một số sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý: 

-Trong quá trình ép, cọc có thể bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế.  

Bản nối 
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Xử lý:Dừng ép cọc ,phá bỏ chƣớng ngại vật hoặc đào hố dẫn hƣớng cho cọc 

xuống đúng hƣớng.Căn chỉnh lại tim trục bằng máy kinh vcĩ hoặc quả dọi. 

-Cọc xuống đƣợc 0.5-1 (m) đầu tiên thì bị cong,xuất hiện vết nứt và nứt ở vùng 

giữa cọc. 

Nguyên nhân:Cọc gặp chƣớng ngại vật gây lực ép lớn. 

Xử lý:Dừng việc ép ,nhổ cọc hỏng,tìm hiểu nguyên nhân ,thăm dò dị tật,phá bỏ 

thay cọc. 

5. An toàn lao động khi thi công cọc ép 

Chấp hành nghiêm ngặt qui định về an toàn lao động về sử dụng và vận hành: 

+ Động cơ thuỷ lực, động cơ điện.  

+ Cần cẩu, máy hàn điện . 

+ Hệ tời cáp, ròng rọc. 

+ Phải đảm bảo an toàn về sử dụng điện trong  quá trình thi công.  

II. Thi công đào đất hố móng 

* Xác định chiều sâu hố móng cần đào. 

- Theo kết cấu móng ta biết độ sâu chôn móng tính từ cốt mặt đất tự nhiên 

đến đáy đài là 1,5m lấy chiều dầy lớp lót móng là: 10 cm 

- Vậy chiều sâu hố đào thực tế là: 1,6 m 

1. Lựa chọn phƣơng án đào đất 

+ Phƣơng án đào hoàn toàn bằng thủ công: 

Thi công đất thủ công là phƣơng pháp thi công truyền thống. Dụng cụ để làm 

đất là dụng cụ cổ truyền nhƣ: xẻng, cuốc, mai, cuốc chim, nèo cắt đất... Để vận 

chuyển đất ngƣời ta dùng quang gánh, xe cút kít một bánh, xe cải tiến... 

Theo phƣơng án này ta sẽ phải huy động một số lƣợng rất lớn nhân lực, việc 

đảm bảo an toàn không tốt, dễ gây tai nạn và thời gian thi công kéo dài. Vì vậy, 

đây không phải là phƣơng án thích hợp với công trình này. 

+ Phƣơng  án đào hoàn toàn bằng máy: 
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Việc đào đất bằng máy sẽ cho năng suất cao, thời gian thi công ngắn, tính cơ 

giới cao. Khối lƣợng đất đào đƣợc rất lớn nên việc dùng máy đào là thích hợp. Tuy 

nhiên ta không thể đào đƣợc tới cao trình đáy đài vì đầu cọc nhô ra. Vì vậy, 

phƣơng án đào hoàn toàn bằng máy cũng không thích hợp. 

=> Vậy ta chọn phƣơng án đào kết hợp giữa đào bằng máy và thủ công   

2.  Tính toán khối lƣợng đào. 

   - Chiều cao đài móng là hđ = 0,9m (kể cả bê tông lót). Khoảng cách từ mặt đài 

đến cốt tự nhiên là 0,7m => chiều sâu từ cốt tự nhiên đến lớp bê tông lót là 1,6m.  

  - Chiều sâu từ cốt tự nhiên đến lớp bê tông lót của giằng móng là 1,3m                            

  -Chọn hệ số mái dốc: m = 0,67 (m) 

  - Biện pháp thi công cho phƣơng án đã chọn: chọn giải pháp đào ao khi đào bằng 

máy  và đào từng hố móng khi đào thủ công. 

 Thiết kế hố móng. 

 

 

+ Chiều sâu đào móng: h1 = 1,3 (m) 

+ Chiều sâu đào tay: h2 = 0,3 (m) 

+ Hệ số mái dốc: m = 0,67 (m) 

- Bề rộng của mái dốc phần đào móng bằng máy : 

                 Bmáy = h1 x 0,67 = 1,3 x 0,67  0,9 (m) 

- Bề rộng của mái dốc phần đào thủ công : 
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      Bthủ công = h2 x 0,67 = 0,3 x 0,67 0,2 (m) 

Ta có V=  

Trong đó  h : là chiều sâu hố đào;  

                a,b : là chiều dài và chiều rộng  đáy hố đào; 

                c,d : là chiều dài và chiều rộng phần mặt trên hố đào; 

a.  Tính toán khối lƣợng đào đất bằng máy :đào đến đáy giằng (ở độ sâu 1.3m từ 

cos tự nhiên). 

 

-  Kích thƣớc hố đàoV1:  

h = 1,3 m. 

a= 17,8 m   c = 19,6 m. 

b = 33,3 m   d = 35 m. 

V1= 35.6,19)353,33)(6,198,17(3,33.8,17
6

3,1
=830,5 m

3
. 

-  Kích thƣớc hố đàoV2:  

H = 1,3 m. 

H
a.b (a c)(b d) c.d

6

35000

33300

24700

26500

1
9

6
0

0

1
7

8
0

0

5
3

0
0
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a= 5,3m   c = 5,3+ 900=6,2 m. 

b = 24,7 m   d =26,5 m. 

V2= 5,26.2,6)5,267,24)(2,63,5(7,24.3,5
6

3,1
=191,5 m

3
. 

Vdao ao = V1 + V2 = 830,5 + 191,5 = 1022 m
3
. 

b.  Tính toán khối lƣợng đào đất bằng thủ công  :đào riêng phần còn lại đến lớp 

bờ  tong lút đáy đài 

- Móng M1 

 

- Móng M2 
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- Móng thang mỏy 

 

                    Bảng thống kê khối lợng đào đất và sửa hố móng bằng phơng pháp 

thủ công 

SST Tên cấu kiện 

Kích thớc cấu kiện 

Sè lƣîng 
Khèi lƣîng 3( )m   

 

a 

(m) 

b  

(m) 

c  

(m) 

d   

(m) 

h  

(m) 

1 Móng M1 2,5 2,8 2,9 3,2 0.3 15 36,5 

2 Móng M2 2,5 3,4 2,9 3,8 0.3 25 73 

3 
Múng thang 

mỏy 
3,8 4,9 4,2 5,3 0,3 1 6,1 

Tổng  115,6 

3.   Lựa chọn thiết bị thi công đào đất. 
   Khối lƣợng đào bằng máy: Vđào máy= 1022 m

3
 

   Căn cứ vào khối lợng đào đất bằng máy đã tính toán ở trên  ta chọn máy đào 

đất gầu nghịch  dẫn động thuỷ lực mã hiệu EO - 4321 có các thông số kĩ thuật nhƣ 
sau: 

Thông 

số     

 

q 

(m
3
) 

R 

(m) 

h 

(m) 

H 

(m) 

Trọng lợng 

máy (T) 

tck 

(giây) 

b 

(m) 

c 

(m) 

4
2
0
0

5300

3
0
0

2
0
0

3
8
0
0

2
0
0

  200 4900   200
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Mã hiệu 

EO-4321 0, 65 8,95 5,5 5,5 19,2 16 3 4,2 

Dung  tích gàu: q = 0,65(m
3
) 

B¸n kÝnh đào lớn nhất: Rmax = 8,95m 

Độ sâu tối đa có thể đào : H = 5,5 (m) 

Chiều cao đổ đất lớn nhất: h= 5,5 (m) 

Trọng lƣợng máy 19,2 (T) có a = 2,6(m), b = 3(m) , c = 4,2(m). 

Thời gian hoạt động 1 chu kì tck = 16 (s) 

- Năng suất máy đào đợc tính theo công thức: 

N= tgck

t

d K.N
K

K
.q  (m

3
/h) 

 Trong đó: 

 + q: dung tích gầu, q = 0,65 3m  

 + Kđ _hệ số đầy gầu. Lấy Kđ = 1,1. 

 + Kt _ hệ số tơi của đất (Kt =1,1 1,5), lấy Kt =1,3. 

 + Ktg = 0,8_hệ số sử dụng thời gian. 

 + Nck - số chu kỳ xúc trong một giờ (3600 giây), Nck =
ck

T

3600
(h

-1
). 

 Với: . Tck = tck.Kvt.Kquay _thời gian của một chu kỳ, (s). 

  .  tck =16(s). 

  . Kvt =1,1 _trƣờng hîp ®æ trùc tiếp lên thùng xe.  

  . Kquay =1,2 _hj số gúc quay 

 Ta có:  Tck = 16 1,1 1,2 = 21,112 (s) 

 -> Nck = 
12,21

3600
 = 170,5 

=> Năng suất máy đào :    N = 8,0.5,170.
3,1

1,1
.65,0 = 75 (m

3
/h). 
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4.  An toàn lao động trong công tác đào đất hố móng 

Để đảm bảo an toàn cho ngời và phơng tiện trong quá trình thi công đất cần phải 

có. 

+ Rào chắn, biển báo, ban đêm phải có đèn báo hiệu. 

+ Làm bậc lên xuống để đảm bảo cho việc lên xuống hố đào. 

+ Đảm bảo hệ số mái dốc chống sụt lở. 

+ Khi làm việc dới đáy hố móng cần chú ý các vết nứt, để đề phòng sụt lở 

không đợc ngồi nghỉ dới chân mái dốc. 

+ Trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

+ Trong khu vực đào đất có ngời làm việc phải bố trí khoảng cách giữa ngời 

này và ngời kia đảm bảo an toàn. 

III.  Lập biện pháp thi công đài, giằng móng. 

1.  Công tác đập đầu cọc. 

- Sau khi đào xong hố móng thì tiến hành đập đầu cọc để lộ đoạn thép liên kết với 

đài cọc theo chỉ dẫn của bản vẽ thiết kế.  

- Đầu cọc bê tông còn lại ngàm vào đài một đoạn 0,1m, phần bê tông đập bỏ theo 

thiết kế là 0,4 m. 

Tổng khối lƣợng bê tông cần đập bỏ của cả công trình: 

Vt = 0,4x0,3x0,3x222 = 8 (m3) 

2.  Công tác đổ bê tông lót móng 

- Bê tông lót móng là bê tông mác 100 đƣợc đổ dƣới đáy đài và lót dƣới giằng 

móng với chiều dày 10 cm, và rộng hơn đáy đài và đáy giằng 10 cm về mỗi bên.  

Bảng thống kê khối lƣợng bê tông lót móng 

SST Tên cấu kiện 

Kích thƣớc cấu kiện 

Số lƣợng 
Khối lợng 

3( )m  

 

a 

(m) 

b  

(m) 
h  (m) 

1 Móng M1 2 1.7 0.1 15 5,1 

2 Móng M2 2,6 1,7 0.1 25 11,05 

3 GM1 2,1 0,5 0.1 36 3,78 

4 GM2 3,3 0.5 0.1 7 1,16 
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5 GM3 1,9 0.5 0.1 9 0,86 

6 GM4 1,4 0.5 0.1 9 0,63 

7 GM5 3,2 0.5 0.1 8 1,28 

8 
Móng thang 

máy 
3 4,1 0,1 1 1,23 

Tổng 25,09 

4. Công tác gia công lắp dựng cốt thép: 

a. Những yêu cầu đối với việc lắp dựng cốt thép: 

- Theo thiết kế ta rải lớp cốt thép dới xuống trƣớc sau đó rải tiếp lớp thép phía 

trên và buộc tại các nút giao nhau của 2 lớp thép. Yêu cầu là nút buộc phải chắc 

không để cốt thép bị lệch khỏi vị trí thiết kế. Không đƣợc buộc bỏ nút. 

- Cốt thép đƣợc kê lên các con kê bằng bê tông mác M100 để đảm bảo chiều dày 

lớp bảo vệ. Các con kê này có kích thƣớc 50 50, dày bằng lớp bảo vệ đƣợc đặt tại 

các góc của móng và ở giữa sao cho khoảng cách giữa các con kê không lớn hơn 

1m. Chuyển vị của từng thanh thép khi lắp dựng xong không đƣợc lớn hơn 1/5 đ-

ƣờng kính thanh lớn nhất và 1/4 đƣờng kính của chính thanh ấy. 

b. Lắp cốt thép đài móng: 

- Xác định trục móng, tâm móng và cao độ đặt lƣới thép ở móng. 

- Đặt lƣới thép ở đế móng. Lƣới này có thể đƣợc gia công sẵn hay lắp đặt tại hố 

móng, lƣới thép đƣợc đặt tại trên những miếng kê bằng bê tông để đảm bảo chiều 

dày lớp bảo vệ.  

c. Lắp dựng cốt thép giằng móng: 

Dùng thƣớc vạch vị trí cốt đai của giằng, sau đó lồng cốt đai vào cốt thép chịu lực, 

nâng 2 thanh thép chịu lực lên cho chạm vào góc của cốt đai rồi buộc cốt đai vào 

cốt thép chịu lực, buộc 2 đầu trƣớc, buộc dần vào giữa, 2 thanh thép dƣới tiếp tục 

đƣợc buộc vào thép đai theo trình tự trên. Tiếp tục buộc các thanh thép ở 2 mặt bên 

với cốt đai. 

5. Công tác ván khuôn. 

    Chọn vật liệu làm ván khuôn  

- Sử dụng ván gỗ có  = 110 kg/cm
2

.. 

        - Chọn ván khuôn móng có chiều dày h =2,5 (cm) 
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a. Tính toán ván khuôn đài móng: 

* Tính toán ván thành: 

Do có nhiều đài vì vậy ở đây em tính toán điển hình cho 1 đài cụ thể các đài còn 

lại tính toán tƣơng tự. 

Tính toán ván thành móng M2: 

 Đài móng có kích thƣớc là 1.5x2,4x0.8m. 

Tải trọng ngang tác dụngvào ván thành gồm: 

+ Áp lực hông của bê tông mới đổ. 

+ Tải trọng do chấn động phát sinh ra khi đổ bê tông. 

- Áp lực hông của bê tông mới đổ: 

P1
tc
 = H = 2500x0.8 = 2000 kg/m

2 

P1
tt
 = nP1

tc
 = 1.3x2000 = 2600 kg/m

2 

với H là chiều cao của lớp bê tông sinh ra áp lực ngang 

- Tải trọng do chấn động phát sinh ra khi đầm bê tông: 

P2
tc
 = 200 kg/m

2
 

P2
tt
 = nP2

tc
 = 1.3x200 = 260 kg/m

2
 

- Tổng tải trọng tác dụng lên ván thành: 

P
tc
 = P1

tc 
+ P2

tc
 = 2000 + 200 = 2200 kg/m

2
 

P
tt
 = P1

tt 
 + P2

tt
 = 2600 + 260 = 2860 kg/m

2
 

- Sơ đồ tính ván thành là dầm liên tục có gối tựa là các thanh nẹp đứng 

Chọn ván thành 1 tấm 20cm, dày 2.5cm. 2 tấm 30 cm, dày 2.5cm 

            Tính toán và kiểm tra với tấm 30 cm, dày 2.5 cm 

Tải trọng tác dụng dọc ván: q
tc
 = 0.3xP

tc
 = 0.3x2200 = 660 kg/m = 6,6 kg/cm 

q
tt 

= 0.3xP
tt
 = 0.3x2860 = 858 kg/m = 8,58 kg/cm 

 

 

Cƣờng độ chịu uốn của gỗ [ u] = 110 kg/cm
2
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][max
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4

max
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EJ

lq
f

tc

cmf 125.0
400
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][

4
33

67.426
12

810

12
cm

bh
J

ql
10

2

Theo điều kiện bền: 

 

=> 

=>     3,64
58,8

110.25,31.10[.10
tt

u

q

W
l       

Chọn khoảng cách giữa các thanh là 50 cm 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

 

Trong đó : E là môđun đàn hồi của gỗ, lấy E = 10
5
 kg/cm

2
 

)(08,0
0625,39.10.128

50.6,6
5

4

max cmf  

 

 

f max< [f] vậy khoảng cách giữa các thanh nẹp bằng 50 cm là hợp lý.  

* Tính toán nẹp đứng: 

Sơ đồ tính nẹp đứng là dầm đơn giản 

gối tựa là các thanh chống xiên. 

lnhịp = 80 cm, chọn nẹp 8x10 cm 

cắt dải bản rộng 50 cm. 

Tải trọng tiêu chuẩn q
tc
 = P

tc
x0.5 = 2200x0.5 = 1100 kg/m

 

=> q
tc
 = 11 kg/cm 

Tải trọng tính toán: q
tt
 = P

tt
x0.5 = 2860x0.5 = 1430 kg/m 

=> q
tt
 = 14,3 kg/cm 

Kiểm tra khả năng chịu lực: 

điều kiện kiểm tra max ≤ [ u] = 110 kg/cm
2 
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3
22
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6
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bh
W

400
][

128

4

max

l
f

EJ

lq
f

tc

 

 

][8,85
67,106.10

80.3,14

.10

. 24

max u

tt

W

lq
 

Vậy thanh nẹp đảm bảo điều kiện bền. 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

điều kiện kiểm tra: 

 

)(08,0
67,426.10.128

80.11
5

4

max cmf  

Vậy thanh nẹp đảm bảo điều kiện biến dạng. 

 

b. Tính toán ván khuôn giằng móng: 

Giằng móng có kích thƣớc 0.3x0.5m. 

Chọn ván thành có bề dày 2.5 cm, rộng 25 cm 

Tải trọng tác dụng vào ván thành bao gồm: áp lực ngang của vữa bê tông mới đổ 

và tải trọng do đầm vữa bê tông. 

+áp lực ngang của vữa bê tông mới đổ: 

P1
tc
 = H = 2500x0.5 =1250 kg/m

2
 

P1
tt
 = nP1

tc
 = 1.3x1250 = 1625 kg/m

2
 

+ Tải trọng do đầm vữa bê tông: 

-0.800

-2.300

ghi chó

7-v¨ng ngang ®µi

8-chèng xiªn

9-nÑp ®øng
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2max

max /110][ cmkg
W

M
u

400
][

128

4

max

l
f

EJ

lq
f

tc

P2
tc
 = 200 kg/m

2
 

P2
tt
 = nP2

tc
 = 1.3x200 = 260 kg/m

2
 

+ Tổng tải trọng tác dụng vào ván thành: 

P
tc
 = P1

tc
 + P2

tc
 = 1250 + 200 = 1450 kg/m

2
 

P
tt
 = P1

tt
 + P2

tt
 = 1625 + 260 =1885 kg/m

2 

Sơ đồ tính ván thành là dầm liên tục gối tựa là các thanh nẹp đứng. 

 

Tải trọng tác dụng vào ván khuôn có chiều rộng 25 cm: 

q
tc
 = 0.25x1450 = 362.5 kg/m = 3.625 kg/cm 

q
tt
 = 0.25x1885 = 471.25 kg/m =4.7125 kg/cm 

 

 

 

Theo điều kiện bền: 

 

=>     
10. 10.26,04.110

4,7125

TC
W

l
q

 = 72,96 cm 

Chọn l = 60cm 

Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 

 

 

4

max 5

3,625.60

128.10 .32,55
f =0.113cm<[ f ] = 

60
0,15

400
cm  

ql
10

2
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Điều kiện kiểm tra đƣợc thoả mãn, vậy khoảng cách giữa các thanh nẹp là 60cm. 

chọn thanh nẹp có tiết diện 4x6cm. 

 

6. Công tác bê tông: 

a.  Khối lƣợng bê tông móng 

Bảng thống kee khối lƣợng bê tông  móng 

SST Tên cấu kiện 
Kích thƣớc cấu kiện 

Số lƣợng Khối lợng 3( )m  

 a (m) b  (m) h  (m) 

1 Móng M1 1,8 1.5 0.8 15 32,4 

2 Móng M2 2,4 1,5 0.8 25 72 

3 GM1 2,3 0.3 0.5 36 12,4 

4 GM2 3,5 0.3 0.5 9 4,7 

5 GM3 2,1 0.3 0,5 9 2,8 

6 GM4 1,6 0.3 0.5 9 2,2 

7 GM5 3,4 0.3 0.5 8 4,1 

8 Móng thang máy 2,8 3,9 0,8 1 8,7 

9 Cổ móng 0,3 0,6 0,7 40 5,04 

Tổng 144,34 

b. Chọn máy thi công bê tông đài, giằng móng 

        Chọn máy bơm bêtông: 

Cơ sở để chọn máy bơm bêtông :                                                                                                                                                                              

     - Căn cứ vào khối lƣợng bêtông. 
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     - Căn cứ vào tổng mặt bằng thi công công trình. 

     - Khoảng cách từ trạm trộn bêtông đến công trình, đƣờng sá vận chuyển, .. 

     - Dựa vào năng suất máy bơm thực tế trên thị trƣờng.  

Khối lƣợng bêtông đài móng và giằng móng là 144,34 m
3
. 

Chọn máy bơm di động putzmeister M43 có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

Lƣu lƣợng 

Qmax(m
3
/h) 

áp lực 

kG/cm
2
 

Cự li vận chuyển 

max(m) 

Cỡ hạt cho 

phép (mm) 

Chiều cao 

bơm(m) 

Công 

suất(kW) 

90 11,2 Ngang Đứng 50 21,1 45 

41,4 39,1 

 Ôtô vận chuyển bêtông: 

Chọn xe vận chuyển bêtông SB_92B có các thông số kĩ thuật sau: 

         + Dung tích thùng trộn: q = 6 m
3
. 

         + Ôtô cơ sở: KAMAZ - 5511. 

         + Dung tích thùng nƣớc: 0,75 m
3
. 

         + Công suất động cơ: 40 KW. 

         + Tốc độ quay thùng trộn: ( 9 - 14,5) vòng/phút. 

         + Độ cao đổ vật liệu vào: 3,5 m. 

         + Thời gian đổ bê tông ra: t = 10 phút. 

         + Trọng lƣợng xe (có bêtông): 21,85 T. 

         + Vận tốc trung bình: v = 30 km/h. 

 Chọn máy đầm dùi: 

     Với khối lƣợng bêtông móng là: 144,34 m
3
 ta chọn máy đầm dùi loại U50, 

có các thông số kỹ thuật sau : 
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         + Thời gian đầm bê tông: 30 s 

         + Bán kính tác dụng:        30 cm. 

         + Chiều sâu lớp đầm:       25 cm. 

         + Bán kính ảnh hƣởng:    60 cm. 

Năng suất máy đầm: N = 2.k.r0
2
.d.3600/(t1 + t2). 

Trong đó :  

              r0: Bán kính ảnh hƣởng của đầm r0 = 60 cm = 0,6 m. 

              d: Chiều dày lớp bêtông cần đầm d = 0,2 0,3 m 

              t1: Thời gian đầm bê tông t1 = 30 s. 

              t2: Thời gian di chuyển đầm t2 = 6 s. 

              k: Hệ số sử dụng k = 0,85  

     N = 2 x 0,85 x 0,6
2 
x 0,25 x 3600/(30 + 6) = 15,3 (m

3
/h). 

c. Tiến hành đổ bê tông móng: 

+ Xe bê tông đƣợc sắp xếp vào vị trí để trút bê tông vào máy bơm, trong suốt quá 

trình bơm thùng trộn bê tông đƣợc quay liên tục để đảm bảo độ dẻo của bê tông. 

+ Bê tông đƣợc đổ từ vị trí xa cho đến vị trí gần để tránh hiện tƣợng đi lại trên 

mặt bê tông, cần ít nhất 2 công nhân để giữ ống vòi rồng, vòi rồng đƣợc đƣa 

xuống cách đáy đài khoảng 0,8-1m. Bê tông đƣợc trút liên tục theo từng lớp 

ngang, mỗi lớp từ 20-30cm, đầm dùi đƣợc đƣa vào ngay sau mỗi lần trút bê tông, 

thời gian đầm tối thiểu là (15 20) s.  

+ Lớp bê tông sau đƣợc đổ chồng lên lớp bê tông dƣới trƣớc khi lớp bê tông này 

bắt đầu liên kết. Đầm dùi đƣa vào lớp sau phải ngập sâu vào lớp trƣớc 5-10cm. 

d. Công tác bảo dƣỡng bê tông: 

- Bê tông sau khi đổ 4  7 giờ phải đƣợc tƣới nƣớc bảo dƣỡng ngay. Hai ngày đầu 

cứ hai giờ tƣới nƣớc một lần, những ngày sau từ 3  10 giờ tƣới nƣớc một lần tuỳ 

theo điều kiện thời tiết. Bê tông phải đƣợc giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm.  

- Trong quá trình bảo dƣỡng bê tông nếu có khuyết tật phải đƣợc xử lý ngay. 

e. Công tác tháo dỡ ván khuôn. 



CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ – HÀ NỘI 

 

BÙI THỊ LƢƠNG – XD1501D Page 122 
 

Ván khuôn móng đƣợc tháo ngay sau khi bê tông đạt cƣờng độ 25 kG/cm2 (1  2 

ngày sau khi đổ bê tông ). Trình tự tháo dỡ đƣợc thực hiện ngƣợc lại với trình tự 

lắp dựng ván khuôn. 

IV. Công tác lấp đất hố móng. 

1.  Tính toán khối lƣợng lấp đất. 

   Khối lƣợng đất lấp sẽ bằng khối lƣợng đào đất trừ đi khối lƣợng bê tông lót, bê 
tông giằng móng và đài móng. 

- Khối lợng đất lấp móng đến cốt tự nhiên: 

Vlấp =Vđào máy + Vđào tc -(Vbt móng+Vbt giằng +Vlót móng+Vlót giằng) 

      = 1022 + 115,6 - (144,34+25,09) = 968,2 m
3
 

 - Công trình còn có 0,8 m đất tôn nền nên thể tích đất tôn nền là:  

     =0,8x(22,8x5,6+30,4x14) =442,6 (m
3
) 

 - Tổng khối lƣợng đất lấp và tôn nền là: 968,2+442,6 = 1410,8 (m
3
) 

→Khối lƣợng đất phải chở thêm từ nơi khác đến là: 1410,8 -1137,6= 273,2 (m
3
). 

CHƢƠNG III. THI CÔNG PHẦN THÂN VÀ HOÀN THIỆN 

I. Thiết kế ván khuôn  
Sử dụng ván khuôn thép hòa phát với các thông số về kích thƣớc và kỹ thuật nhƣ 

bảng sau: 

Thông số các loại ván khuôn 

TT Tên sản phẩm Quy cách 

Đặc trƣng hình học 

Mômen 

quán tính 

(cm4) 

Mômen 

chống uốn 

(cm3) 

1 

Cốp pha tấm 

phẳng 

300x1500x55 28.46 6.55 

2 300x1200x55 28.46 6.55 

3 300x900x55 28.46 6.55 

4 300x600x55 28.46 6.55 

5 Cốp pha tấm 

phẳng 

250x1500x55 27.33 6.34 

6 250x1200x55 27.33 6.34 
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7 250x900x55 27.33 6.34 

8 250x600x55 27.33 6.34 

9 

Cốp pha tấm 

phẳng 

200x1500x55 20.02 4.42 

10 200x1200x55 20.02 4.42 

11 200x900x55 20.02 4.42 

12 200x600x55 20.02 4.42 

13 

Cốp pha tấm 

phẳng 

150x1500x55 17.71 4.18 

14 150x1200x55 17.71 4.18 

15 150x900x55 17.71 4.18 

16 150x600x55 17.71 4.18 

1. Thiết kế ván khuôn sàn 

* Tổ hợp ván khuôn cho ô sàn có kích thƣớc 3,8x5,6m 

     + Ô1 mép trongcủa sàn có kích thƣớc l1=3800-300=3500 mm 

                                                                l2=5600-220=5380 mm 

   - Theo phƣơng 5,6m  sử dụng 2 tấm có kích thƣớc (1500x2500x55), 1 tấm có 

kích thƣớc (1200x250x55) và 1 tấm có kích thƣớc (900x250x55) 

      Tổng chiều dài lắp ghép ván khuôn là 2x1,5+1,2+0,9=5,1m còn thừa 28cm ta            

      dùng gỗ để bù 

- Theo phƣơng 3,8 sử dụng 14 tấm có chiều rộng là 250mm 

Tổng chiều dài lắp ghép ván khuôn là 14x250=3500mm.  

TỔ HỢP VÁN KHUÔN SÀN 

 
 

1500 x 250 x 55

1500 x 250 x 55

1200 x 250 x 55

1200 x 250 x 55

1200 x 250 x 55

9000 x 250 x 55

9000 x 250 x 55

1500 x 250 x 55

1500 x 250 x 55

1500 x 250 x 55 1500 x 250 x 55900 x 250 x 551200 x 250 x 55

9000 x 250 x 55

1500 x 250 x 55
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Bố Trí Sơ Bộ Xà Gồ Cột Chống 

 
 

    Để thuận tiện cho việc thi công, ta chọn khoảng cách giữa thanh đà ngang hợp lý  

Từ khoảng cách chọn trƣớc ta sẽ chọn kích thƣớc phù hợp của các thanh đà. 

Tính toán kiểm tra độ bền, độ võng của ván khuôn sàn và chọn tiết diện các 

thanh đà 

* Kiểm tra độ bền độ võng cho 1 tấm ván khuôn sàn(1500x250x55): 

+ Tải trọng tác dụng lên ván sàn gồm: Trọng lƣợng bản thân ván khuôn, trọng 

lƣợng đơn vị của bê tông mới đổ, trọng lƣợng đơn vị cốt thép 

- Trọng lƣợng bản thân của ván khuôn: 

                          q1
tc 

 = 20 
 
kg/m

2 

                          q1
tt
  = 1.1x20 = 22 kg/m

2 

- Trọng lƣợng sàn bêtông cốt thép dày 10cm: 

                         q2
tc
 = 2500x0.1  = 250 kg/m

2
 

                         q2
tt
 = 1.2x250 = 300 kg/m

2
 

+ Tải trọng do đổ vữa bê tông: 

                        q3
tc
=400 Kg/m

2
. 

                        q3
tt
=nxp3

tc
=1,3x400=520 kG/m

2
. 

- Tải trọng do đầm bê tông bằng đầm dùi =7cm :  

xà gồ dọc xà gồ ngang 

cột chống 
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           p3
tc
 = 200 (kg/m

2
)  p3

tt
=1,3*200=260 (kg/m

2
) 

Do tải trọng tác dụng không xảy ra đồng thời vì nếu đổ thì không đầm ta lấy tải 

trọng đổ để tính vì pđổ lớn hơn pđầm  

+ Tải trọng do ngƣời và các phƣơng tiện thi công: 

                         q4
tc
=250 Kg/m

2
. 

      q4
tt
=n4xp3

tc
=1,3x250=325kG/m

2
. 

- Quy tải trọng tác dụng lên 0,25 m bề rộng ván khuôn là: 

q
tc
 = 0.25x(20 +250 + 400+250) = 230 kg/m  

q
tt
 = 0.25x(22 + 300 + 520+325) = 292 kg/m  

* Sơ đồ tính:    Chọn khoảng cách l=80 cm(khoảng cách giữa 2 xà ngang), nên sơ 

đồ tính là dầm đơn giản 

 

Kiểm tra theo điều kiện bền:  max / thepM W R  

 Mmax= qv
tt
. 

8

2

gl
 = 2,91x

8

802

= 2236 kGcm. 

   Với lg : khoảng cách bố trí các xà ngang đã chọn =0,8m. 

   W: Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn,tra bảng W= 6,34 cm
3
. 

   Rthép : cƣờng độ của thép: Rthép= 2100 kG/cm
2
. 

      -> = 2236/6,34 = 352,7 kG/cm
2
 < Rthép= 2100 kG/cm

2
. 

      -> Ván khuôn đảm bảo độ bền. 

Kiểm tra theo điều kiện võng: 

45. .

384. . 400

tc

v g gq l l
f f

E J
 

    E: Môđun đàn hồi của thép: E= 2,1x10
6
 kG/cm

2
. 

    J: Mômen quán tính của tấm ván khuôn,tra bảng J= 27,33 cm
4
. 

         -> 
33,27101,2384

803,25
6

4

xxx

xx
f = 0,02 cm 

900

ql
2

8
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             cm
l

f
g

2,0
400

80

400
 

              f f     Ván khuôn đảm bảo độ võng. 

*Kiểm tra xà gồ ngang đỡ ván sàn: 

Chọn tiết diện xà gồ ngang là: bxh = 10x12 cm; gỗ nhóm V có R = 110 

Kg/cm
2
;E = 10

5 
Kg/cm

2 

-Trọng lƣợng bản thân xà gồ: 

            qxg
tc
=b*h* gỗ=0,1*0,12*600=7,2 kg/m 

            qxg
tt
=n*b*h* gỗ=1,1*0,1*0,12*600=7,92 kg/m 

Tải trọng tính toán lên xà ngang là: 

 q
tt 

=0,8x (22 + 300 + 520+325)+7,92= 941,52 kg/m  

Coi xà ngang nhƣ dầm đơn giản kê lên cây chống. Khoảng cách giữa các cây 

chống đƣợc thể hiện nhƣ hình vẽ: 

 

Có Mmax=
10

12042,9

10

22 xql
= 13564,8 kGcm. 

  * Các đặc trƣng hình học của tiết diện xà gồ: 

             W=
6

12,01,0

6

* 22 xhb
=240.10

-6
 m

3
=240 cm

3 

J=
12

12,01,0

12

* 33 xhb
=14,4.10

-6
 m

4
=14,4.10

2
 cm

4 

 Kiểm tra bền:  

W

M

240

8,13564
 = 56,52 (Kg/cm

2
) < R= 110 (Kg/cm

2
) 

Vậy điều kiện bền thỏa mãn. 

- Kiểm tra võng: 

+ Tải trọng dùng để tính toán độ võng: 

 q
tc
= 0,8x(20 + 250 + 400+250)+7,2 = 743,2 kg/m  

350 1200 1200400 350
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+ Độ võng đƣợc tính theo công thức:    

4

128

tcq l
f

EJ
 

Với gỗ ta có: E =10
5
 (Kg/cm

2
) 

144010128

12043,7
5

4

xx

x
f = 0,08(cm) 

+ Độ võng cho phép: 

 [ f ] = x120
400

1

400

1
l  

400

120

400

l
= 0,3 (cm) 

Ta thấy ][ ff ; do đó chọn xà ngang bxh = 10x12 cm là đảm bảo. 

*Tính toán kiểm tra xà gồ dọc đỡ xà gồ ngang:  

Chọn xà dọc là gỗ nhóm V có R = 110 Kg/cm
2
;E = 10

5 
Kg/cm

2
 

Tiết diện xà dọc là: bxh = 12x15 cm 

Xà dọc đƣợc đỡ bởi giáo PAL, khoảng  cách các vị trí đỡ xà dọc là 120 cm 

(bằng kích thƣớc giáo PAL) 

  Sơ đồ làm việc thực tế của xà dọc là dầm liên tục tựa trên các vị trí giáo đỡ. 

 
 

Tải trọng tập trung đặt tại giữa thanh xà dọc do xà ngang truyền xuống là: 

P
tt
=q

tt
l,2+n b h l g gỗ=941,52 1.2+1.1 0.12 0.15 1.2 600=1144,08 

(Kg). 

- Kiểm tra độ bền của xà ngang 

 W= 
6

1512

6

* 22 xhb
= 450 (cm

3
)  

 
4504

12008,1144

4

.

x

x

W

lP

W

M tt

=76,27(Kg/cm
2
) < R=110 (Kg/cm

2
). 

Vậy điều kiện bền thỏa mãn 

- Kiểm tra võng: 

         +Ta có:P
tc
=q

tc
l+b h l g gỗ = 743,2 1.2+0.15 0.12 1.2 600 =904,8(Kg) 

+ Độ võng đƣợc tính theo công thức: 

500 500290 1200 1200

P P PP P

1200 290

P P
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EJ

lP
f

tc

48

3

1 =0,097 

Với gỗ ta có: E = 10
5
 (Kg/cm

2
) 

                      J = 
12

1512

12

* 33 xhb
=3375 cm

4
 

+ Độ võng cho phép: 

 [ f ] = x120
400

1

400

1
l  = 0,3 (cm) 

Ta thấy ][ ff ; do đó chọn xà dọc bxh = 12x15 cm là đảm bảo. 

*. Kiểm tra khả năng chịu lực của giáo PAL (Cột chống) 

- Tải trọng lên đầu giáo chống bao gồm trọng lƣợng bê tông: áp lực bê tông 

,tải trọng do ngƣời và phƣơng tiện, tải trọng bản thân các lớp ván khuôn và xà gồ. 

- Tải trọng đƣợc phân theo diện chịu tải của các đầu giáo. Nguy hiểm nhất ta 

tính cho giáo đỡ ở vị trí sàn vì tại đáy còn có thêm trọng lƣợng bê tông sàn. 

- Với giáo PAL nhịp của giáo là 1,2 m do đó tải trọng lên hai đầu giáo tính 

nhƣ tổng tải trọng lên 1 xà gồ phụ với nhịp là 1,2 m.  

- Tính ra ta đƣợc : N=1,2 x (22 + 300 +520+325+7,92+1.1x0.12x0.15x600)= 

1424,16 (Kg)  1.42 (T) 

-Theo catalo: khả nămg chịu lực của mỗi đầu giáo có thể chịu 2,5T. Vì vậy 

giáo chống đủ khả năng chịu lực. 

2. Thiết kế ván khuôn dầm 

Hệ dầm sử dụng trong kết cấu của công trình gồm nhiều loại tiết diện, ở đây ta chỉ 

tính toán ván khuôn cho dầm chính tiết diện 30x50cm 

Ván khuôn dầm cũng sử dụng ván khuôn thép, các tấm ván dầm đƣợc tựa lên các 

thanh xà ngang, xà dọc, dùng cột chống để đỡ xà gồ. 

* Cấu tạo ván khuôn dầm. 

+Chiều cao ván thành yêu cầu: ho = hd - hs  = 60-10 = 40cm. Ta sử dụng 2 tấm ván 

phẳng bề rộng 20cm . 

+Với chiều rộng đáy dầm là 30cm, ta sử dụng tấm ván bề rộng 30cm  

+Dầm có chiều dài dầm là  l = 482 cm 

Vậy sử dụng 3 tấm chiều dài 1,5m  còn thiếu 32cm thì dùng gỗ để bù. 
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Kích thƣớc hình học của dầm 

 
Tổ hợp ván khuôn đáy dầm 

*Tính toán ván đáy dầm  

+ Tải trọng do bêtông và cốt thép: 

             q1
tc
 = 2500 0.5 0.3= 375 (kG/m) . 

             q1
tt
 = n.q1

tc
= 1.2 375 = 450(kG/m) . 

+ Tải trọng do trọng lƣợng ván khuôn: 

              q2
tc
 =  0,3 20 = 6 (kG/m) 

              q2
tt
 =  n.g2

tc
 = 1.1 6 = 6,6 (kG/m) . 

+ Tải trọng do đổ vữa bê tông: 

                        p3
tc
=400 Kg/m

2
. 

                        q3
tc
=bxp3

tc
=0.3x400=120 kG/m. 

                        q3
tt
=bxn4xp3

tc
=0.3x1,3x400=156 kG/m. 

- Tải trọng do đầm bê tông bằng đầm dùi =7cm :  

           p3
tc
 = 200 (kg/m

2
)  p3

tt
=1,3*200=260 (kg/m

2
) 

Do tải trọng tác dụng không xảy ra đồng thời vì nếu đổ thì không đầm ta lấy tải 

trọng đổ để tính vì pđổ lớn hơn pđầm  

Tổng tải trọng tác dụng lên ván đáy là: 

q
tc
 = q1

tc
 + q2

tc
 + q3

tc
 = 375 + 6+ 120= 501(kg/m) 

q
tt
 = q1

tt
 + q2

tt
 + q3

tt
  = 450 + 6,6+156 =612,6 (kg/m) 

+Chọn khoảng cách giữa các xà gồ là l=75cm nên sơ đồ tính là dầm liên tục: 

4820
50

0

10
0

110

300

320
4820

1500 x 300 x 55 1500 x 300 x 55 1500 x 300 x 55
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- Kiểm tra độ bền: 
max / thepM W R  

  Mmax= qv
tt
. lg

2
/10 = 6,126x 75

2
/10= 3445,9 kGcm. 

   Với lg : khoảng cách bố trí các gông cột đã chọn =0,75m. 

   W: Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn,tra bảng W= 6,55 cm
3
. 

   Rthép : cƣờng độ của thép: Rthép= 2100 kG/cm
2
. 

      -> = 3445,9/6,55 = 526,1 kG/cm
2
 < Rthép= 2100 kG/cm

2
. 

      -> Ván khuôn đảm bảo độ bền. 

Kiểm tra theo điều kiện độ võng: 

      Đối với sơ đồ dầm liên tục  

4.

128. . 400

tc

v g gq l l
f f

E J
 

    E: Môđun đàn hồi của thép: E= 2,1x10
6
 kG/cm

2
. 

    J: Mômen quán tính của tấm ván khuôn,tra bảng J= 28,46 cm
4
. 

    
46,28101,2128

7501,5
6

4

xxx

x
f = 0,02 (cm) 

             
l 75

0,188
400 400

g
f cm  

              f f     Ván khuôn đảm bảo độ võng. 

Vậy với khoảng cách giữa các xà gồ l =75cm ván đáy dầm thoả mãn điều kiện độ 

võng. 

Bố trí xà gồ nhƣ sau:  

 

750

ql
10

2

750

600

750750750750750750

4820
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*Kiểm tra độ ổn định của xà gồ ngang: 

-Sơ đồ tính: Coi xà gồ ngang nhƣ dầm đơn giản kê lên gối tựa là các xà gồ dọc, 

nhịp của xà gồ ngang là 0.6 m. Tải trọng tác dụng lên xà gồ ngang là tải phân bố ở 

vị trí ván đáy (b=0,3 m), ta coi nhƣ là lực tập trung tại giữa xà gồ ngang.  

-Tải trọng tập trung đặt ở giữa thanh xà gồ ngang: 

 

+Trọng lƣợng bản thân xà gồ: 

            Pxg
tc
=l.b*h* gỗ=0,6*0,08*0,1*600=2,88 kg 

            Pxg
tt
=1,1x2,88 =3,17 kg

 

+Tải trọng tác dụng lên xà gồ: 

       P
tc
=qd

tc
*l+Pxg

tc
=501*0,75+2,88= 378,63 kg 

            P
tt
=qd

tt
*l+Pxg

tt
=612,6*0,75+3,17 =462,62 kg 

- Các đặc trƣng hình học của tiết diện xà gồ: 

            W=
6

1,0*08,0

6

* 22hb
=133,33.10

-6
 m

3
=133,33 cm

3 

       J=
12

1,0*08,0

12

* 33hb
=6,67.10

-6
 m

4
=6,67.10

2
 cm

4
 

-Kiểm tra theo điều kiện bền:   ][max

W

M
 

           Mmax=P
tt
 xl/4=462,62x0,6/4=69,39 kgm 

         max=
33,133

6939

W

M
=52,04 kg/cm

2
 < [ ]=110 kg/cm

2
  thoả mãn. 

-Theo điều kiện ổn định: 

cm
l

fcm
EJ

lP
f tc 19,0

400

75

400
15,0

667*10*12*48

60*63,378

*48

*
5

44

 

 thoả mãn. 

PP

600
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Vậy xà gồ ngang chọn đảm bảo về cƣờng độ chịu lực và biến dạng.  

*Kiểm tra độ ổn định của xà gồ dọc: 

Chọn xà dọc là gỗ nhóm V có R = 110 Kg/cm
2
;E = 10

5 
Kg/cm

2
 

Tiết diện xà dọc là: bxh = 10x12 cm 

           Xà dọc đƣợc đỡ bởi cột chống, khoảng  cách các vị trí đỡ xà dọc là 75 

cm  

Sơ đồ làm việc thực tế của xà dọc là dầm liên tục tựa trên các vị trí cột chống.  

 
Tải trọng tác dụng lên xà dọc là tải trọng tập trung đặt tại gối, giữa dầm. 

        P
tt
 = P .

tt

x ng /2+n b h l gỗ =462,62/2+1.1 0.1 0.12 1.5 600=243,19 (Kg). 

- Kiểm tra độ bền của xà dọc 

 W=
6

1210

6

22 xbh
 = 240 (cm

3
) 

2 2212.28 150
33.17( / ) 110( / )

4 4 240

ttM P l x
Kg cm R Kg cm

W W x
  

Vậy điều kiện bền thỏa mãn 

- Kiểm tra võng: 

        +Ta có: P
tc
 = P .

tc

x ng /2+b h l gỗ = 378,63/2+0.1 0.12 1.5 600=200,12 (Kg) 

+ Độ võng đƣợc tính theo công thức:
EJ

lP
f

tc

48

3

1  

Với gỗ ta có: E = 10
5
 (Kg/cm

2
) 

                      J = 
12

1210

12

33 xbh
1440 cm

4
 

14401048

15012,200
5

3

xx

x
f = 0,1 (cm) 

+ Độ võng cho phép:[ f ] = x150
400

1

400

1
l  = 0,375 (cm) 

P

1500 1500

P PP P

PL/4

P

1500
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Ta thấy ][ ff ; do đó chọn xà dọc bxh = 10x12 cm là đảm bảo. 

* Tính ván khuôn thành dầm D1: 

* Tải trọng tác dụng lên ván thành: 

+ áp lực ngang lớn nhất do trọng lƣợng bê tông: 

             q1
tc
= btxhxbván=2500x0,5x0,2=250 kG/m. 

             q1
tt
=n1xq

tc
=1,2x250=300 kG/m. 

+ Hoạt tải do đầm bê tông: 

             q2
tc
=P

tc
xbván=200x0,2=40 kG/m. 

             q2
tt
=n2xq2

tc
=1,3x40=52 kG/m. 

 Tổng áp lực tác dụng vào ván thành( bỏ qua trọng lƣợng ván khuôn do tác dụng 

thẳng đứng). 

             q
tt
=300+52=352 kG/m. 

             q
tc
=250+40=290 kG/m. 

- Coi ván khuôn thành dầm nhƣ dầm liên tục kê lên các thanh nẹp đứng và 

các thanh nẹp dứng tựa lên các thanh chống xiên. Gọi khoảng cách giữa 2 thanh 

nẹp đứng là: ln 

 

  Chọn khoảng cách giữa hai nẹp đứng là ln=75 cm. Sơ đồ tính là dầm  liên tục. 

- Kiểm tra theo điều kiện bền :     

         Với W=4,42cm
3
,J=20,02cm

4
 

max / thepM W R  

  Mmax= qv
tt
. lg

2
/10 = 3,52x 75

2
/10= 1980 kGcm. 

   Với lg : khoảng cách bố trí các gông cột đã chọn =0,75m. 

   W: Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn,tra bảng W= 4,42 cm
3
. 

   Rthép : cƣờng độ của thép: Rthép= 2100 kG/cm
2
. 

      -> = 1980/4,42 = 447,96 kG/cm
2
 < Rthép= 2100 kG/cm

2
. 

750 750

ql
10

2
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      -> Ván khuôn đảm bảo độ bền. 

  Để thuận lợi khi chống thanh xiên, ta cho thanh xiên tựa vào thanh ngang 

của VK đáy dầm. Vậy ta chọn ln = lx = 75 (cm) 

Kiểm tra độ võng ván thành dầm: 

      Đối với sơ đồ dầm liên tục  

4.

128. . 400

tc

v g gq l l
f f

E J
 

    E: Môđun đàn hồi của thép: E= 2,1x10
6
 kG/cm

2
. 

    J: Mômen quán tính của tấm ván khuôn,tra bảng J= 20,02 cm
4
. 

          017,0
02,20101,2128

759,2
6

4

xxx

x
f  

             
l 75

0,188
400 400

g
f cm  

              f f     Ván khuôn đảm bảo độ võng. 

* Kiểm tra khả năng chịu lực của Cột chống 

- Tải trọng lên đầu giáo chống bao gồm trọng lƣợng bê tông: áp lực bê tông ,tải 

trọng do ngƣời và phƣơng tiện, tải trọng bản thân các lớp ván khuôn và xà gồ.  

- Tải trọng đƣợc phân theo diện chịu tải của các đầu giáo. Nguy hiểm nhất ta 

tính cho giáo đỡ ở vị trí đáy dầm vì tại đáy còn có thêm trọng lƣợng bê tông dầm. 

Từ sơ đồ tính toán đà dọc ta có tải trọng tác dụng lên cây chống: 

N = 2 . P
tt

x.d  = 2.243,19=486,38 m 

Chiều dài cần thiết: l = Ht – hdc -hv – hxn - hxd= 3,6 – 0,5 -0,055–0,08- 0,1 =2,865 m  

3. Thiết kế ván khuôn cột 
* Số liệu về công trình và tổ hợp cột: 

- Nhà cao 6 tầng, các tầng cao 3.6m. 

- Cột tầng 1,2,3 có tiết diện: 30x50 cm, cột tầng 4,5,6 có tiết diện 30x40cm,  

- Sàn các tầng dày 10cm 

*Tổ hợp cột: 
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l l

+ Với cột tầng 1,2,3 chiều cao tính toán của ván khuôn là H=3.6-0.5 = 3.1 m, tiết 

diện 30x50. Cạnh ngắn dùng 1 tấm rộng 300, cạnh dài dùng 2 tấm 250 theo chiều 

cao dùng 2 tấm 1500 con thiếu 10cm dùn gỗ bù. 

 

 
* Tính toán ván khuôn cột: 

Độ ổn định của ván khuôn định hình rất lớn nên không cần kiểm tra mà chỉ cần 

chọn ván khuôn, chọn gông, kiểm tra khoảng cách giữa các gông 

-Tính toán khoảng cách gông cột: 

Sơ đồ tính: 

 

 

+ Tải trọng tác dụng do bê tông tƣơi: 

q1
tc
 = R = 2500x0.75 = 1875 kg/m

2
 

   Với khoảng cách h=min {R=0.75m; H=3.0 m} 

   Trong đó:  R=0.75m là bán kính tác dụng của đầm dùi. 
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                      H=3.0 m là chiều cao cột. 

q1
tt
 = n.q1

tc
 = 1.3x1875 = 2437.5 kg/m

2 

+ Tải trọng do đổ vữa bê tông: 

     q2
tc
 =400 Kg/m2. 

 q2
tt
 =nxp3tc=1,3x400=520 kG/m2. 

+ Tải trọng tác dụng do đầm bê tông: 

q2
tc
 = 200 kg/m

2
   

q2
tt
 = n.q2

tc
 = 1.3x200 = 260 kg/m

2
 

Do tải trọng tác dụng không xảy ra đồng thời vì nếu đổ thì không đầm ta lấy tải 

trọng đổ để tính vì qđổ lớn hơn qđầm  

=> Tổng tải trọng tác dụng vào ván khuôn có bề rộng 0.3m: 

q
tc
 = 0.25x(q1

tc
 + q2

tc
) = 0.3x(1875 + 400) = 682,5 kg/m 

q
tt
 = 0.25x(q1

tt
 + q2

tt 
) = 0.3x(2437.5 + 520) = 887,25kg/m 

-Coi ván khuôn cột nhƣ dầm liên có các gối là gông, chịu tải trọng phân bố đều 

q
tt
=887,25 kg/m 

Tính cho một tấm ván khuôn định hình có chiều rộng 0,3m có: W=6,55 cm
3
; 

J=28,46(cm
4
) 

Giả sử chọn khoảng cách các gông là 70 cm 

Kiểm tra khoảng cách gông theo điều kiện bền: 

max / thepM W R  

  Mmax= qv
tt
. lg

2
/10 = 8,87x 70

2
/10=4346,3 kGcm. 

   Với lg : khoảng cách bố trí các gông cột đã chọn =0,7m. 

   W: Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn,tra bảng W= 6.55 cm
3
. 

   Rthép : cƣờng độ của thép: Rthép= 2100 kG/cm
2
. 

      -> = 4346,3/6,55 = 663,6 kG/cm
2
 < Rthép= 2100 kG/cm

2
. 

      -> Ván khuôn đảm bảo độ bền. 

Chọn khoảng cách gông là 70 cm là thoả mãn 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:  

   Đối với sơ đồ dầm liên tục  

4.

128. . 400

tc

v g gq l l
f f

E J
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    E: Môđun đàn hồi của thép: E= 2,1x10
6
 kG/cm

2
. 

    J: Mômen quán tính của tấm ván khuôn,tra bảng J= 28,46 cm
4
. 

          cm
xxx

x
f 02,0

46,28101,2128

7083,6
6

4

 

                [f]=lg/400=70/400=0.175 cm       ( thoả mãn ) 

Tính gông: 

Sử dụng gông cột Nittetsu là thép góc L75x5 có các đặc trƣng sau: 

   Mô men quán tính:    J = 52,4 (cm
4
); Mô men chống uốn: W = 20,8   (cm

3
) 

 -Sơ đồ tính: là dầm đơn giản, chịu tải trọng phân bố đều. 

q

2ql
  

- Tải trọng tác dụng lên gông cột là:  

 q
tt
 g = (2437.5+520)x0,7= 2.07 T/m = 20.7Kg/cm 

 q
tc
 g = (1875+400)x0,7 =  1.59 T/m = 15.9 Kg/cm 

- Theo điều kiện bền:      thep

M
R

W
 

 M : mô men uốn lớn nhất trong dầm đơn giản   M = 
2.

8

cq l
 

                   
22

22

/2100/6,609
8,208

707,20

8
cmkGRcmkG

x

x

W

ql

W

M
thép  

  - Theo điều kiện biến dạng:       

cm
l

fcm
xxx

xx

LE

lq
f

tc

175,0
400

70

400
045,0

4,52101,2384

709,155

..384

..5
6

44

 

 Vậy gông cột đảm bảo khả năng chịu lực. 
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II. Tính toán chọn máy và phƣơng tiện thi công 

1. Chọn cần trục tháp 
* Sức nâng yêu cầu:  

Trọng lƣợng vật nâng ứng với vị trí xa nhất trên công trình là thùng đổ bê tông 

dung tích 1m
3
    Qyc=qck+∑qt 

qck: trọng lƣợng thùng đổ bê tông,chọn thùng có dung tích 1m
3
( tính toán 0,8 m

3
) 

∑qt:  trọng lƣợng các phụ kiện treo buộc, lấy là 0.1T  

Vậy Qyc=0,8x2.5 + 0.1 =2.1T 

* Tính chiều cao nâng hạ vật: 

 Hyc = Hct + Hat + Hck + Ht (m) 

Trong đó : 

Hct: Chiều cao của công trình; Hct = 28.4m 

Hat: Khoảng an toàn; Hat = 1m 

Hck: Chiều cao cấu kiện cẩu lắp; Hck  = 2m 

Ht: Chiều cao thiết bị treo buộc; Ht = 1.5m 

Vậy chiều cao cần thiết của cần trục là : Hyc = 28.4 + 1 + 2 + 1.5 = 32,9 (m) 

MÆT C¾T 2 - 29

gi÷ xµ gåThÐp 8 I 14

9

10 Gi¸o c«ng t¸c

Sµn c«ng t¸c

5 Khung gç

7

6

Xµ gå  gç 80x100

3 Cét chèng

4 G«ng thÐp

ghi chó:

T¨ng ®¬ 

VK ®Þnh h×nh 1

2

cÊu t¹o v¸n khu«n cét 

2 2

®Öm gç

10
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2

2

2

L
SBRyc

* Bán kính nâng vật:  

Trong đó: 

L = 30,4 m: Chiều dài của nhà.  

B = 19,6 m: Bề rộng của nhà. 

S = r/2 + b0 + bg + a = 0,6+ 0,3 + 1,2 + 2 = 4,1 m. 

S là khoảng cách từ tâm quay của cần trục đến mép công trình. 

r = 1,2m: bề rộng cần trục. 

bg = 1,2m: Chiều rộng của dàn giáo. 

b0 = 0,3m: Khoảng cách từ giáo đến mép công trình. 

a = 2m: Khoảng cách an toàn, đã bao gồm cả bề rộng lƣới an toàn.  

Vậy: cmRyc 15,28)2/4,30()1,46,19( 22
  

Dựa vào các thông số tính toán trên và do đặc điểm công trình có chiều dài lớn, ta 

chọn cần trục tháp di chuyển trên ray.  

Với các thông số nhƣ trên ta chọn cần trục KB - 308, có các thông số kỹ thuật: 

Dẫn động của các động cơ là dẫn động riêng, dùng động cơ điện điện áp ngoài 

dạng điện áp 380 V - 80 Hz Công suất chung cần trục 90KW 

Trọng lƣợng bản thân: 69 Tấn.  

Hmax = 32; R = 35m, Qtƣ = 3,2T 

Rmin = 12,5m, Qtƣ = 3,2 T 

2. Chọn máy vận thăng nâng vật liệu 

Vận thăng để vận chuyển xi măng, vữa xây, trát, gạch… 

 Vữa xây:  V = 25% khối lƣợng xây của tầng điển hình 

V = 0,25 x 124,18 = 31 m
3 

 g1= 43T 

Vậy chọn loại vận thăng TP5(X935) có các tính năng kỹ thuật sau : 

Các thông số Đơn vị tính Giá trị 

Chiều cao  H m 50 

Vận tốc nâng vật m/s 7 

Trọng tải lớn nhất Q kG 500 
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tầm với m ±3.5 

Chiều dài sàn vận tải m 0.9 

Điện áp sử dụng V 380 

Trọng lƣợng kG 5700 

 Năng suất thăng tải : N = Q.nck.ktt.ktg 

Trong đó : Q = 0,5 T 

ktt  = 1 

ktg   = 0,85 

nck  : số chu kỳ thực hiện trong 1 ca 

nck = 3600.8/tck  với tck=(2.S/v) tbốc t dỡ =334 s 

 N = 0,5x86,22x0,85=36,6 T/ca. 

Nhƣ vậy: chọn 2 máy vận thăng thỏa mãn yêu cầu về năng suất.  

3. Chọn máy chọn máy trộn vữa  xây, trát: 

 Khối lƣợng xây ở  tầng điển hình:124,18m
3 

 Khối lƣợng trát ở  tầng điển hình:1758,3m
2 

 Theo mã hiệu định mức AK.21234 (công tác trát tƣờng) ta có định mức vật liệu 

cho công tác trát là 0.02415:       Vvƣa trát =1758,3 *0.02415=42,5m
3
 

 Theo mã hiệu định mức AE.22213 (công tác trát tƣờng) ta có định mức vật liệu 

cho công tác trát là 0.3248:       Vvữa xây = 124,18x0.3248=40,3m
3 

 Năng suất yêu cầu :  V=V1 V2 =82,8 m
3
 

Chọn loại máy trộn vữa SB  133 có các thông số kỹ thuật sau : 

Các thông số Đơn vị Giá trị 

Dung tích hình học l 100 

Dung tích xuất liệu l 80 

Tốc độ quay Vòng/phút 550 

Công suất động cơ kW 4,0 

Chiều dài , rộng ,cao m 1,12 0,66 1,0 

Trọng lƣợng T 0,18 

Tính năng suất máy trộn vữa theo công thức: 
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N =Vsx.kxl.nck.ktg. 

Trong đó:    Vsx =0,6 .Vhh =0,6.100 = 60 lít 

kxl = 0,85 hệ số xuất liệu , khi trộn vữa lấy  kxl= 0,85 

nck:  số mẻ trộn thực hiện trong 1 giờ : nck=3600/tck. 

Có  tck= tđổ vào+ ttrộn+ tđổ ra= 15 + 120 + 10=145 s  nck = 25 

ktg= 0,8 hệ số sử dụng thời gian 

Vậy N = 0,06x0,85x25x0,8 = 1,02  m
3
 /h 

 1 ca máy trộn đƣợc N = 8 x 1,02 = 8,16 m
3
 vữa/ca 

Vậy chọn 2 máy trộn vữa SB 133 đảm bảo năng suất yêu cầu. 

4. Chọn máy  đầm dùi cho cột: 

 Khối lƣợng BT trong cột, dầm ở tầng lớn nhất có giá trị V= 85,61m
3
 

Chọn máy đầm dùi loại U50  có các thông số kỹ thuật sau: 

Các thông  số Đơn vị Giá trị 

Thời gian đầm BT S 30 

Bán kính tác dụng cm 30-40 

Chiều sâu lớp đầm cm 20-30 

Năng suất M
3
/h 3,15 

 Năng suất đầm đƣợc xác định theo công thức: 

N=2.k.r0
2
. .3600/(t1+t2) 

Trong đó: 

r0: Bán kính ảnh hƣởng của đầm lấy 0,3m 

: Chiều dày lớp BT cần đầm 0,25m 

t1: Thời gian đầm BT   t1= 30s 

t2: Thời gian di chuyển đầm từ vị trí này sang vị trí khác lấy  t2=6s 

k: Hệ số hữu ích lấy k= 0,7 

Vậy:N=2.0,7.0,3
2
.0,25.3600/(30+6) = 3,15 m

3
/h 

Năng suất của một ca làm việc: 

N = 8.3,15.0,85 = 21,42 m
3
/ca  chọn 2 cái . 

N = 42,84 > 28,79 m
3
/ca. Vậy chọn đầm dùi thỏa mãn. 

 Để đề phòng hỏng hóc khi thi công, ta chọn 4 đầm dùi. 
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5. Chọn máy đầm bàn cho bê tông sàn: 

Ta chọn máy đầm bàn U7 có các thông số kỹ thuật sau: 

+Thời gian đầm bê tông: 50s 

+Bán kính tác dụng: 20  30 cm. 

+Chiều sâu lớp đầm: 10  30 cm 

+Năng suất:     25 m
2
/h 

6. Chọn xe vận chuyển bê tông 

     Ta vận chuyển bê tông bằng xe ô tô chuyên dùng, thùng tự quay. Các loại xe 

máy chọn lựa theo mã hiệu của công ty bê tông thƣơng phẩm. 

  Chọn loại xe có thùng tự quay mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật sau. 

+ Dung tích thùng trộn q= 6 m3 

+ Ô tô hãng KAMAZ-5511 

+ Công xuất động cơ = 40W 

+ Tốc độ quay thùng trộn 9-15,5 vòng/phút 

 -Do công trình đƣợc phân thành 3 khu và mỗi phân khu sẽ đƣợc đổ bê tông 

trong 2 ngày lên khối lƣợng bê tông trong mỗi ngày cần đổ sẽ là 13,1 m3. Mặt 

khác nhƣ đã giả định từ trƣớc trạm trộn cách công trình 6km nên chúng ta sẽ sử 

dụng 2 xe vận chuyển liên tục là đủ. 

CHƢƠNG IV. TỔ CHỨC THI CÔNG 

I.  Lập tiến độ thi công 

1. Trình tự lập tiến độ thi công. 

- Đề suất các phƣơng án thi công cho các dạng công tác chính. 

- ấn định và sắp xếp thời gian xây dựng các công trình chính, công trình phục vụ ở 

công tác chuẩn bị và công tác mặt bằng.. 

- Ƣớc tính nhu cầu về công nhân kỹ thuật chủ yếu.  

- Lập biểu đồ yêu cầu cung cấp các loại vật liệu cấu kiện và bán thành phẩm chủ 

yếu. Đồng thời lập cả nhu cầu về máy móc, thiết bị và các phƣơng tiện vận chuyển.  

2.Tính toán nhân lực phục vụ thi công(theo bảng thống kê) 
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CHƢƠNG V- Lập tổng mặt bằng thi công 

1. Cơ sở tính toán: 

- Căn cứ vào yêu cầu của tổ chức thi công , tiến độ thực hiện công trình , ta xác 

định đƣợc nhu cầu cần thiết về vật tƣ , thiết bị , máy phục vụ thi công , nhân lực 

nhu cầu phục vụ sinh hoạt. 

- Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tƣ thực tế.  

- Căn cứ vào tình hình mặt bằng thực tế của công trình ta bố trí các công trình 

tạm , kho bãi theo yêu cầu cần thiết để phục phụ cho công tác thi công , đảm 

tính chất hợp lý. 

2.Mục đích: 

- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế trong 

công tác quản lý, thi công thuận lợi, hợp lý hoá trong dây truyền sản xuất, tránh 

trƣờng hợp di chuyển chồng chéo , gây cản trở lẫn nhau trong quá trình thi 

công. 

- Đảm bảo tính ổn định phù hợp trong công tác phục vụ cho công tác thi công, 

không lãng phí , tiết kiệm (tránh đƣợc trƣờng hợp không đáp ứng đủ nhu cầu 

sản xuất). 

3. Số lƣợng cán bộ công nhân viên trên công trƣờng 

Theo bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực thì ta có: 

- Tổng số công: S = 9489 công 

- Thời gian thi công: T = 202 ngày 

- Số công nhân lớn nhất trên công trƣờng: Amax = 151 công nhân. 

* Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công: 

Theo biểu đồ tổng hợp nhân lực, số ngƣời làm việc trực tiếp trung bình trên công 

trƣờng là: 
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A = Atb =  
T

S
=

202

9489
 47 (ngƣời) 

* Số công nhân làm việc ở các xƣởng phụ trợ: 

B = K%.A = 0,25 47 = 12 công nhân 

(Công trình xây dựng trong thành phố nên K% = 25% = 0,25). 

* Số cán bộ công nhân kỹ thuật: 

C = 6%.(A+B) = 6%.(47 +12) = 4 ngƣời 

* Số cán bộ nhân viên hành chính: 

D = 5%.(A+B+C) = 5%.(47 + 12 + 4) = 4 ngƣời 

* Số nhân viên phục vụ(y tế, ăn trƣa): 

E = 6%.(A+B+C+D) = 6%.(47+12+4+4) = 4 ngƣời 

(Công trƣờng quy mô trung bình, S%=6%) 

Tổng số cán bộ công nhân viên công trƣờng (1,06 là hệ số kể dến ngƣời đau ốm, 

xin nghỉ phép): 

G = 1,06.(A+ B+ C+ D+ E) =1,06.(47+12+4+4+4) = 75 (ngƣời) 

4. Diện tích sử dụng chocán bộ công nhân viên:  

 - Nhà làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật, hành chớnh và y tế 

Với Số cán bộ là 12 ngƣời với tiêu chuẩn 4m
2
/ngƣời 

                => Diện tích sử dụng : S = 4  12 = 48 m
2
  

- Diện tích nhà nghỉ : Số ca nhiều công nhất là Amax = 151 ngƣời .Tuy nhiên do 

công trƣờng ở trong thành phố nên chỉ cần đảm bảo chỗ ở cho 20% nhân công 

nhiều nhất. Tiêu chuẩn diện tích cho công nhân là 2,5 m
2
/ngƣời . 

       S2 = 151 x 0,2 x 2,5 =75,5(m
2
).  

 - Diện tích nhà vệ sinh + nhà tắm: Tiêu chuẩn 2,5m
2
/20ngƣời 

               => Diện tích sử dụng là: S = 
20

151
x 2,5 =19 m

2
 Chọn 27 m

2 

Diện tích các phòng ban chức năng cho trong bảng sau: 

Tên phòng ban Diện tích (m
2
) 
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- Nhà làm việc của cán bộ kỹ thuật+y tế 

- Nhà để xe công nhân 

- Nhà nghỉ công nhân 

- Nhà ăn 

- Kho dụng cụ 

- Nhà WC+ nhà tắm 

- Nhà bảo vệ 

50 

40 

80 

40 

30 

27 

9 

4. Tính diện tích kho bãi 

a. Kho chứa xi măng 

- Hiện nay vật liệu xây dựng nói chung, xi măng nói riêng đƣợc bán rộng rãi 

trên thị trƣờng. Nhu cầu cung ứng không hạn chế, mọi lúc mọi nơi khi công trình 

yêu cầu. Vì vậy chỉ tính lƣợng xi măng dự trữ trong kho cho ngày có nhu cầu xi 

măng cao nhất (đổ tại chổ). Dựa vào tiến độ thi công đã lập ta xác định khối lƣợng 

bê tông đổ lót móng: 

          V = 25,09 m
3
 

Với Bê tông độ sụt 6-8cm sử dụng xi măng P30  theo định mức ta có khối lƣợng xi 

măng cấn thiết cho 1 m
3
 bê tông là : 218 kG/ m

3
(Theo Định mức 24/2005/QD- 

BXD , với mã hiệu C223)  vậy khối lƣợng xi măng cần thiết là : 

     Xi măng:  25,09 . 1,025 . 218 = 5,6 (tấn) 

 - Diện tích kho chứa xi măng là : 

     F = 5,57/Dmax= 5,6/ 1,1 = 5,09 m
2
 

  (Trong đó Dmax= 1,1 T/m2 là định mức sắp xếp lại vật liệu).  

  - Diện tích kho có kể lối  đi  là: 

                                S  = .F = 1,4.5,09 = 7,12 m
2
 

 Vậy chọn diện tích kho chứa xi măng  

    (Với  = 1,4-1,6 đối với kho kín  lấy  = 1,4) 

b. Kho thép 

 - Khối lƣợng thép trên công trƣờng phải dự trữ để gia công và lắp dựng cho 

1 tầng gồm : (dầm, sàn, cột, cầu thang).  

 - Theo số liệu tính toán thì ta xác định khối lƣợng thép lớn nhất là : 10,99 tấn 
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 - Định mức sắp xếp lại vật liệu Dmax = 1,5tấn/m
2
. 

 - Diện tích kho chứa thép cần thiết là : 

     F = 10,99/Dmax = 10,99/1,5 = 7,33 m
2
 

 - Để thuận tiện cho việc sắp xếp, bốc dỡ  và gia công vì chiều dài thanh thép 

nên ta chọn diện tích kho chứa thép F = 70 m
2
 

c. Kho cốp pha 

- Lƣợng Ván khuôn sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng ván 

khuôn dầm sàn (S = 905 m
2
). 

     Chọn kho chứa Ván khuôn có diện tích:  F = 7x5 = 35 (m
2
) để đảm bảo thuận 

tiện khi xếp các cây chống theo chiều dài.  

d. Bãi cát 

  - Cát  cho 1 ngày  đổ bê tông lớn nhất là ngày đổ bê tông lót móng với khối 

lƣợng : 25,09 m
3
 

Bê tông mác 100  độ sụt 6- 8 cm sử dụng xi măng P30  theo định mức ta có cát 

vàng cần thiết cho 1 m
3
  bê tông là : 0,501 m

3
    

Định mức Dmax= 2m
3
/m

2
 với trữ lƣợng trong 4 ngày  

           Diện tích bãi: 

1,3
4

501,0.09,25
F m

2
  

 Chọn  F = 6 (m
2
) 

e. Bãi đá 

  - Khối lƣợng đá 1 2 sử dụng  lớn nhất cho 1 đợt đổ bê tông lót móng với 

khối lƣợng: 25,09m
3
  

  - Bê tông mác 100  độ sụt 6 - 8 cm sử dụng xi măng P30  theo định mức ta 

có đá dăm cần thiết cho 1 m
3
  bê tông là : 0,896 m

3 
   

Định mức Dmax= 2m
3
/m

2
 với trữ lƣợng trong 4 ngày 

6,5
4

896,0.09,25
F m

2
  

 Chọn  F = 6(m
2
) 

f. Bãi gạch 
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  - Gạch xây cho tầng điển hình là tầng có khối lƣợng lớn nhất 124,18 m
3
 với 

khối xây gạch theo tiêu chuẩn ta có : 1 viên gạch có kích thƣớc 220 110 60(mm) 

ứng với 

 550 viên cho 1 m
3
 xây : 

               Vậy số lƣợng gạch là: 124,18 . 550 = 68299(viên) 

               Định mức Dmax= 1100v/m
2
  

- Vậy diện tích cần thiết là :  

 9,14
1100.5

68299
.2,1F m

2
  

    Chia 5(vì ta xây trong 1 ngày nhƣng chỉ dự trữ gạch trong 2 ngày) 

    Chọn diện tích xếp gạch F = 20 m
2
  

4. Tính toán điện 

  - Điện thi công và chiếu sáng sinh hoạt . 

 Tổng công suất các phƣơng tiện , thiết bị thi công . 

         +Máy trộn bê tông: 2 cái : 8,2 kw . 

      +Máy bơm nƣớc: 1 cái : 2 kw. 

      +Máy vận thăng: 1 máy: 3,1 kw 

      +Đầm dùi : 4cái  0,8 =3,2 kw. 

      +Đầm bàn : 2cái  1 = 2 kw. 

      +Máy cƣa bào liên hợp 1cái 1,2 = 1,2 kw . 

      +Máy cắt uốn thép  : 1,2 kw. 

      +Máy hàn : 2 cái  3 = 6kw.  

=> Tổng công suất của máy  

 P1 =  8,2+2+3,1+3,2+2+1,2+1,2+6= 26,9 kw. 
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 - Điện sinh hoạt trong nhà . 

          - Điện chiếu sáng các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện 

bảo vệ ngoài nhà. 

               + Điện trong nhà:  

 

TT 
I. Nơi chiếu sáng Định mức 

(W/m
2
) 

Diện tích 

(m
2
) 

P 

(W) 

1 Nhà chỉ huy + y tế 15 40 600 

2 Nhà bảo vệ (2 nhà) 15 9 270 

3 Nhà ăn 15 40 600 

3 Nhà nghỉ tạm của công nhân 15 60 900 

4 Nhà vệ sinh  3 24 72 

Tổng 2442 W 

             + Điện bảo vệ ngoài nhà: 

TT Nơi chiếu sáng Công suất 

1 Đƣờng chính 6 100             =    600W 

2 Bãi gia công 2  75               =    150W 

3 Các kho, lán trại 6  75               =    450W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 4 500             = 2000W 

5 Đèn bảo vệ các góc công trình 6  75               =   450W 

Tổng 3650W 

 

 

Tổng công suất dùng: 

     1 1

2 2 3 31,1
cosφ

K P
P K P K P  

Trong đó: 

     + 1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng.  
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     + cosφ: Hệ số công suất thiết kế của thiết bị (lấy = 0,75) 

     + K1, K2, K3: Hệ số sử dung điện không điều hoà.  

    ( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 ) 

     +  321 ,, PPP là tổng công suất các nơi tiêu thụ. 

                 
0,7.26,9

1,1. 0,8.2,442 1.3,65 33,77( )
0,75

ttP KW  

 - Sử dụng mạng lƣới điện 3 pha (380/220V). Với sản xuất dùng điện 

380V/220V bằng cách nối hai dây nóng, còn để thắp sáng dùng điện thế 220V 

bằng cách nối 1 dây nóng và một dây lạnh.  

 - Mạng lƣới điện ngoài trời dùng dây đồng để trần. Mạng lƣới điện ở những 

nơi có vật liệu dễ cháy hay nơi có nhiều ngƣời qua lại thì dây bọc cao su, dây cáp 

nhựa để ngầm. 

 - Nơi có cần trục hoạt động thì lƣới điện phải luồn vào cáp nhựa để ngầm. 

 - Các đƣờng dây điện đặt theo đƣờng đi có thể sử dụng cột điện làm nơi treo 

đèn hoặc pha chiếu sáng. Dùng cột điện bằng gỗ để dẫn tới nơi tiêu thụ, cột cách 

nhau 30m, cao hơn mặt đất 6,5m, chôn sâu dƣới đất 2m. Độ chùng của dây cao hơn 

mặt đất 5m. 

 

* Chọn máy biến áp: 

 - Công suất phản kháng tính toán:  

        
33,77

45,03( )
cos 0,75

tt

t

P
Q KW  

 - Công suất biểu kiến tính toán:  

                2 2 2 232,77 45,03 55,7t t tS P Q KW  

 - Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Việt Nam sản xuất có 

công suất định mức 160 KVA 

* Tính toán dây dẫn: 

-Tính theo độ sụt điện thế cho phép: 
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cos.10

.
Δ

2U

ZM
U  

     Trong đó: 

   + M - mô men tải ( KW.Km ). 

   + U - Điện thế danh hiệu ( KV ).  

   + Z - Điện trở của 1Km dài đƣờng dây. 

   Giả thiết chiều dài từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp công trƣờng là 200m 

Ta có mô men tải M = P x L = 30,12 x 200 = 6024 kW.m = 6,024  kW.km 

Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đƣờng dây cao thế là  

Smin = 35mm
2
 chọn dây A.35 .Tra bảng7.9 (sách TKTMBXD) với cosφ = 0,7  

đƣợc Z = 0,883 

Tính độ sụt điện áp cho phép 

                           
2 2

. 6,024.0,883
Δ 0,02 2% 10%

10. cos 10.6 .0,7

M Z
U

U
 

Nhƣ vậy dây chọn A-35 là đạt yêu cầu 

 - Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải 

* Đƣờng dây sản xuất: 

 Đƣờng dây động lực có chiều dài L = 100m 

 Điện áp 380/220 có )(68400)(4,68 WKWP  

     2

100 .

. .Δ
sx

d

P L
S

K U U
   

 Trong đó: 

    + L = 100 m-Chiều dài đoạn đƣờng dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu thụ.  

    + UΔ = 5% -  Độ sụt điện thế cho phép. 

    + K = 57    -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

    + Ud  = 380 (V)  -  Điện thế của đƣờng dây đơn vị  

                  2

2

100.68400.100
16,6( )

57.380 .5
sxS mm  

Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng 

Mỗi dây có S = 35 mm
2
 và [ I ] = 300 (A ).  

 - Kiểm tra dây dẫn theo cƣờng độ :              
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3. .cos

P
I

Uf
 

 Trong đó :  

   + )(68400)(4,68 WKWP  

   + Uf = 220 ( V ). 

   + cos  =0,68:vì số lƣợng động cơ <10 

    
68400

264( ) 300
1,73.220.0,683. .cosf

P
I A A

U
). 

Nhƣ vậy dây chọn thoả mãn điều kiện.  

 -Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

      Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm
2
 .Vậy 

dây cáp đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện 

*Đƣờng dây sinh hoạt và chiếu sáng: 

      + Đƣờng dây sinh hoạt và chiếu sáng có chiều dài L = 200m 

Điện áp 220Vcó 

      )(6760)(76,6 WKWP  

     
2

200 .

. .Δ
sh

d

P L
S

K U U
 

 Trong đó: 

   + L = 200m - Chiều dài đoạn đƣờng dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu thụ.  

   + UΔ = 5%  -  Độ sụt điện thế cho phép. 

   + K = 57      -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

   + Ud  = 220 (V) -  Điện thế của đƣờng dây đơn vị . 

                     2

2

200.6760.200
19,6( )

57.220 .5
S mm . 

Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng 

                    Mỗi dây có S = 25 mm
2
 và [ I ] = 205 (A ). 

-Kiểm tra dây dẫn theo cƣờng độ :              

   
cosf

P
I

U
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 Trong đó :  

    + )(6760)(76,6 WKWP  

    + Uf = 220 ( V ). 

    + cos  =1,0 : vì là điện thắp sáng. 

             
6760

30,72( )
220.1,0

I A < 205 ( A ). 

Nhƣ vậy dây chọn thoả mãn điều kiện.  

-Kiểm tra theo độ bền cơ học: 

Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm
2
 .Vậy dây 

cáp đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện   

 

5. Tính toán nƣớc 

 Lƣợng nƣớc sử dụng đƣợc xác định trong bảng sau tính cho 1 ngày: 

TT Các điểm dùng nƣớc Đ.vị K.lƣợng 

(A) 

Định mức 

(n) 

A  n 

(m
3
) 

1 Máy trộn vữa bê tông m
3
 7,49 300L/m

3
 2,25 

2 Rửa cát, đá 1 2 m
3
 6,48 150L/m

3
 0,97 

3 Bảo dƣỡng bê tông cột m
3
 7,49 300L/m

3
 2,25 

4 Trộn vữa xây m
3
 7,7 300L/m

3
 2,31 

5 Tƣới gạch V 4239 290L/1000v 1,22 

Tổng 9,0 

 -Xác định nƣớc dùng cho sản xuất: 

                        
.1,2 .

8.3600

m kip

sx

P K
P  

Trong đó: 

     + 1,2          : hệ số kể đến những máy không kể hết 

     + Pmáy.kíp     : là lƣợng nƣớc máy sản xuất trong 1 kíp 

     + K = 2,2   : hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà 



CHUNG CƢ TÁI ĐỊNH CƢ – HÀ NỘI 

 

BÙI THỊ LƢƠNG – XD1501D Page 153 
 

      Psx = 
1, 2.2, 2.9000

0,825( / )
8.3600

l s  

- Xác định nƣớc dùng cho sinh hoạt: 

                                          P = Pa + Pb 

              + Pa: là lƣợng nƣớc dùng cho sinh hoạt trên công trƣờng: 

     1 .. .
( / )

8.3600

n kip

a

K N P
P L s  

Trong đó: 

      + K: là hệ số không điều hoà K = 2 

              +  N1: Số công nhân trên công trƣờng (N1 = 89 (ngƣời). 

      + Pn:Lƣợng nƣớc của công nhân trong 1 kíp ở công trƣờng (Lấy 

Pn=20L/ngƣời) 

                       
2.89.20

0,12( / )
8.3600

aP l s  

              + Pb: là lƣợng nƣớc trong khu nhà ở: 

     
2 .. .

( / )
24.3600

n ngay

b

K N P
P L s  

Trong đó: 

      + K: là hệ số không điều hoà K = 2,5 

      + N2: Số công nhân trong khu sinh hoạt (N2 = 14 ngƣời). 

      +Pn:Nhu cầu nƣớc cho công nhân trên 1 ngày đêm (Lấy Pn=50L/ngƣời) 

                   
2,5.14.50

0,02( / )
24.3600

bP l s  

           =>   PSH = Pa + Pb = 0,12 + 0,02 = 0,14(l/s) 

 - Xác định lƣu lƣợng nƣớc dùng cho cứu hoả: Ta tra bảng với loại nhà có độ 

chịu lửa là dạng khó cháy và khối tích trong khoảng (5 - 20) 1000m3 ta có                                          

Pcc = 10(l/s) 

* Ta có: PSx + PSH = 0,825 + 0,14 = 0,965 (l/s) 

              => PSx+ PSH= 0,965 (l/s) < Pcc =10(l/s) 

 Vậy lƣợng nƣớc dùng trên công trƣờng tính theo công thức : 

                     P = 0,7.( PSx+ PSH) + Pcc 
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             P = 0,7.(0,965) + 10 = 10,675 (l/s) 

Giả thiết đƣờng kính ống D 100(mm) Lấy vận tốc nƣớc chảy trong đƣờng ống là: 

v = 1,5 m/s 

 Đƣờng kính ống dẫn nƣớc  có đƣờng kính là: 
4.

π. .1000

P
D

V
 

                             
4.10,675

0,09 90( )
3,14.1,5.1000

D m mm  

Chọn đƣờng kính ống D = 100 mm. 

Vậy chọn đƣờng kính ống đã giả thiết là thoả mãn 

a công trình không đƣợc để ván khuôn đã tháo lên sàn công tác hoặc ném ván 

khuôn từ trên xuống, ván khuôn sau khi đƣợc tháo phải đƣợc để vào nơi qui định.  

 - Tháo dỡ ván khuôn đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ 

lớn phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời.  

 

 

 
 

 

 

 


